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VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI 

C53SOSOSO 


Giới Thiệu 


Hôm nay tôi sẽ chỉ cho quý vị biết những cách thức khác nhau để vuợt qua năm triền cái 
vốn đuợc xem là những chuớng ngại lớn đối với rất nhiều hành giả (nguời hành thiền). Truớc 
tiên, Tôi sẽ trích dẫn chính những lời của Đức Phật đế cho quý vị thấy tại sao việc vuợt qua năm 
triền cái lại đuợc xem là quan trọng. 

Trong Aủguttara Nikãya (Tăng Chi Kinh) Đức Phật có nói; 

‘Có năm cẩu uế cửa tâm, do bị các cẩu uế này làm cho suy yếu tâm không dễ 
uốn nắn, không dễ sử dụng, không chói sáng và vững chắc, không thế tập trung tốt 
vào việc đoạn trừ các lậu hoặcK Năm cấu uế ấy là gì? Đó là: tham dục, sân hận, hôn 
trầm-thụy miên, trạo cử-hối quá, và hoài nghi 

‘Nhưng khi tâm được giải thoát khỏi năm cẩu uế này, nỏ sẽ dễ uốn nắn, dễ sử 
dụng, chói sáng, vững chắc, và sẽ tập trung tốt vào việc đoạn trừ các lậu hoặc. Bất cứ 
pháp gì có thể chứng đắc bằng thắng trí (tuệ căn) vị ấy có thể hướng tâm đến pháp ấy, 
trong mỗi trường hợp, nếu các điều kiện đầy đủ, vị ấy sẽ có được khả năng để chửng 
đắc. ’ 

Trong một bài kinh khác của cùng cuốn sách (Aủguttara Nikãya) Đức Phật dạy nh ư vầy; 

‘Có năm chướng ngại và triền cái bao phủ tăm làm cho tuệ giác mất tác dụng. 
Thế nào là năm? 

‘Tham dục là một chướng ngại và triển cải, một pháp bao phủ tâm làm cho tuệ 
giác mất tác dụng. Sân hận...hôn trầm-thuỵ miên...trạo cử-hối quá... hoài nghi là 
những chướng ngại và triền cái, bao phủ tâm làm cho tuệ giác mất tác dụng. 

‘Không vượt qua được năm chướng ngại này, vị Tỳ-kheo thiếu sức mạnh và 
năng lực như vậy, không thể biết được lợi ích của mình, lợi ích của người, và lợi ích 
của cả hai; vị ấy cũng không thể chứng đắc siêu nhân pháp, tri kiến thù thắng giúp 
cho sự chửng đạt thánh quử 

‘Nhưng khi một vị Tỳ-kheo đã vượt qua năm chướng ngại và triền cải, những 
bao phủ của tâm làm cho tuệ giác mất tác dụng này, vị ấy có thể biết được lợi ích của 
mình, lợi ích của người, và lợi ích của cả hai; vị ẩy sẽ có thể chứng đắc siêu nhân 
pháp, tri kiến thù thắng giúp cho sự chứng đạt thánh quả. ’ 

Như vậy, để thành tựu mục tiêu cuối cùng của người Phật tử, tức thành tựu sự giải thoát 
khỏi vòng tử sanh luân hồi, chúng ta phải vượt qua năm triền cái. Vì khi tâm bị bất kỳ một trong 
năm triền cái này áp đảo nó không thế có định hay sự tập trung tốt được. Và một cái tâm không 
định tĩnh thì yếu ớt và không có năng lực để thể nhập vào danh sắc tối hậu hay ngũ uẩn. Nhưng 


' Lậu hoặc (asava) có bốn: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. 
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khi tâm được giải thoát khỏi năm triền cái thì sẽ có định và nhờ đó nó có thể biết và thấy các 
pháp đúng như chúng thực sự là. Vì thế chỉ khi bạn đã vượt qua năm triền cái và đạt đến sự 
thanh tịnh tâm, bạn mới có thế thanh tịnh thêm nữa cái nhìn (thanh tịnh hịến) của bạn. Đó là lí do 
vì sao tôi thường dạy các thiền sinh thực hành thiền chỉ (samãtha) trước. 

Bây giờ tôi sẽ giải thích năm triền cái theo tuần tự. 

1. Tham Dục 

Trong Tương ưng Kinh (Sarnyutta Nikãya) Đức Phật có đưa ra một ảnh dụ để minh hoạ 
tham dục như sau; 

‘Nếu nước trong một cải bình bị hoà lẫn với màu đỏ, màu vàng, màu xanh, hay 
màu cam, một người với thị lực bình thường, nhìn vào nước ấy, không thế nào nhận 
ra và thay được hình ảnh của khuôn mặt mình, Cũng vậy, khi tâm một người bị tham 
dục ám ảnh, bị tham dục áp đảo, người ấy không thể nào thấy đủng được lối thoát 
khỏi tham dục đã khởi lên; do vậy người đó không hiếu và thay đúng lợi ích của mình, 
không hiểu và thấy đúng lợi ích của người, không hiểu và thấy đủng lợi ích của cả 
hai; cũng thế, những bài pháp đã thuộc lòng trước đây không còn đi vào tâm người ấy 
(không còn nhớ được), nói gì đến những bài pháp không thuộc, ’ 

Thường thường tâm của người mới bước đầu hành thiền bị tham dục gây phiền nhiễu rất 
nhiều. Tại sao? Bởi vì tâm họ không quen sống không có những dục lạc. Trước khi đến với 
thiền, tâm họ không ngừng tiếp xúc với các loại dục trần khác nhau, như phim ảnh, ca nhạc, thức 
ăn ngon, và cuộc sống giao du thú vị. Nói chung tâm họ có được sự thích thú lớn trong những 
thứ ấy. Nhưng bây giờ không có phim ảnh, không có ca nhạc, v.v... để làm thoả mãn mắt, tai... 
của họ, và vì thế tâm họ chang khác một con cá bị vớt ra khỏi nước bỏ ữên đất khô, vẫy vùng 
trong khốn khố và thèm khát nước, ớ đây, hơi thở vô-và-ra cũng giống như đất khô; nó qúa đơn 
điệu và không làm thoả mãn cái tâm vốn luôn luôn khao khát các dục lạc của họ. Trong khi 
ngồi, thay vì tập trung vào hơi thở, họ dành hầu hết thì giờ của họ để sống với các dục lạc quá 
khứ mà họ đã hưỏng thụ, hay trong các dục lạc tương lai mà họ chờ đợi sẽ được hưởng thụ. 
Nhưng làm vậy chỉ phí thì giờ và chang ích lợi gì cho việc trau dồi tâm. Cho dù họ có hành như 
thế suốt cả cuộc đời thì cũng sẽ chẳng có sự cải thiện nào đối với họ. Như vậy, để vượt qua tham 
dục họ phải ữánh những nguyên nhân làm phát sinh ra nó, và tu tập những gì đưa đến sự đoạn 
giảm của tham dục. Trong Aủguttara Nikãya (Tăng Chi Kinh) Đức Phật có nói như vầy; 

‘Này các Tỳ-kheo, Như lai không biết một pháp nào khác cỏ sức mạnh khiến 
cho tham dục chưa sanh, sanh khởi, hay, tham dục nếu đã sanh được vững mạnh và 
tăng trưởng, như tịnh tướng (nét đẹp). 

‘Nơi người nào phi lý tác ỷ đến tịnh tướng, tham dục, nếu chưa sanh sẽ sanh 
khởi, hay, nếu đã sanh có khả năng vững mạnh và tăng trưởng. ’ 

‘Này cảc Tỳ-kheo, Như lai không biết một pháp nào khác có sức mạnh ngăn 
ngừa tham dục, nếu chưa sanh, không cho sanh khởi, hay, nếu đã sanh, khiến cho 
được đoạn trừ, như bất tịnh tướng (nét bất tịnh). 

‘Này các Tỳ-kheo, Như lai không biết một pháp nào khác có sức mạnh ngăn 
ngừa sự sanh khởi của tham dục, nếu chưa sanh, hay, nếu đã sanh, khiến cho được 
đoạn trừ, như nét bất tịnh. 

‘Nơi người nào như lỷ tác ỷ đến nét bất tịnh, tham dục nếu chưa sanh, sẽ không 
sanh, hay nếu đã sanh, được đoạn trừ. ’ 
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ơ đâyy phi lỷ tác ỷ là tác ỷ không thích hợp, tác ỷ sai lôL Hay nói đúng hơn đó là 
sự tác ỷ vốn xem vô thường là thường, kho là lạc, vô ngã là ngã, và bất tịnh là tịnh 
(đẹp). Như lý tác ý chỉ là đổi nghịch của phi lý tác ý. 

Trong Pathamasekha Sutta của bộ Itivuttaka Đức Phật có nói: 

Này các Tỳ-kheo, đối với một vị Tỳ-kheo là bậc hữu học, chưa đạt đến sự hoàn 
thiện nhưng đang sống cần cầu sự an ổn toi thượng khỏi các trói buộc, liên quan đến 
các yếu to bên trong (nội phần), Ta không thấy một yếu to nào khác có nhiều lợi ích 
như Như Lý Tác Ỷ. Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo (hữu học) như lỷ tác ỷ từ bỏ những 
bất thiện pháp và tu tập những thiện pháp. ^ 

Vị Tỳ-ịịieo âữu học, 

%fiông pháp nào Íợí hon, 

T)ểểạt đích tối thượng 
Như như [ý tác ý. 

Vị Tỳ-hheo tinh tấn 
Vói như [ý tác ý 
Sẽ ểoạn mọi hhố đau. 

Thêm nữa, chú giải bài kinh Đại Niệm Xứ nói rằng có sáu pháp đưa đến sự đoạn trừ tham 
dục, đó là; 

1. học cách hành thiến ĩ) ất tịnh; 

2. ẩầnh hết nỗ íục cho việc hành thiến bất tịnh; 

3. phòng hộ cấc căn; 

4. tiết độ trong àn uống; 

5. thiện bạn hữu; 

6. nói chuyện thỉch hợp. 

1. Học Cách Hành Thiền Bất Tịnh 

2. Dành Hết Nỗ Lực Cho Việc hành Thiền Bất Tịnh 

• • • 

về hai pháp đầu, có hai loại thiền bất tịnh: một thuộc thiền chỉ (samãtha), và loại kia 
thuộc thiền Minh-sát (Vipassana). Thiền chỉ về bất tịnh còn đuợc chia thêm thành hai loại: thiền 
trên tính chất bất tịnh của thân hữu thức hay thân sống (savinnãna-asubha), và thiền trên tính 
chất bất tịnh của thân vô thức hay tử thi (avinnãna-asubha). Savinnãna-asubha là thiền ữên tính 
chất bất tịnh của ba muơi hai thân phần bên trong và bên ngoài. Pháp hành này có thế loại trừ 
tham dục đối với các hữu tình chúng sinh. Avinhãna-asubha là thiền trên tính chất bất tịnh của tử 
thi. Truớc tiên quý vị nên thiền trên xác chết bên ngoài cho tới khi sự tập trung hay định của quý 
vị sâu lắng và năm thiền chi (tầm, tứ, hỷ, lạc và định) đuợc rõ ràng. Sau khi đã thành công ữong 
sự phân biệt (tử thi) bên ngoài, quý vị có thế phân biệt thân của chính mình và suy xét nhu vầy; 
‘Một ngày nào đó Ta chắc chắn sẽ chất, ‘lihi ta chết thân của ta cũng sẽ hất tịnh như tử thi ấy. ’ Khi định của 
quý vị sâu hơn có thể quý vị sẽ thấy chính mình nhu là một tử thi nhu thế. Sau khi đã thành công 
trong sự phân biệt các tử thi bên ngoài và bên trong, bây giờ quý vị có thể lấy nguời mà quý vị 
ham muốn (dục) làm đối tuợng, và phân biệt xác chết (tuơng lai) của anh ta hay cô ta. Nhờ thực 
hành theo cách này quý vị có thế loại trừ đuợc lòng ham muốn hay tham dục của quý vị đối với 
anh hay cô ta. 

Riêng thiền minh sát (Vipassana) trên tính chất bất tịnh, truớc tiên quý vị phải phân biệt 
danh và sắc cùng tột, và rồi suy xét trên tính chất đáng nhòm gớm liên hệ đến các màu sắc, âm 
thinh, mùi, v.v...bat tịnh của chúng, quý vị cũng nên suy xét rằng thân này đầy rẫy các loài sâu 
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bọ, và răng nó (thân) chính là hô phân, bệnh viện, và nghĩa địa của các loài sâu bọ ây. Sau khi đã 
phân biệt tính chất bất tịnh bên trong và bên ngoài nhu vậy, tham dục của quý vị đối với các 
chúng sinh đuợc loại trừ. 

3. Phòng Hộ Các Căn: 

Một lần nọ đức Vua Udena của xứ Kosambi hỏi Tôn-giả Pindola-Bhãradvaja; ‘Thưa 
Bhãradvaja, do nhân gì, do duyên gì, Những Tỳ-kheo trẻ tuồi này, còn non trẻ, tóc đen 
nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, đang tuổi thanh xuân của cuộc đời, đã không thọ hưởng 
những dục lạc, có thế thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối 
cuộc đời của họ?’ 

‘Thưa Đại Vương, điều này đã được đức Thế Tôn bậc biết và thấy, bậc Alahán, Chánh 
Đăng Giác nói: “ĩCãy đến này các ‘Ty-^eo, vời ngtiòi nữ nào ữ. mẹ, hãy nghĩ về họ chỉ nhu một nguòi mẹ, 
nguòi nữ nào (à nguôi chị, hãy nghĩ về họ chỉ nhu một nguòi chị, và nguôi nữ nào Cà con gái, hãy nghĩ về họ chỉ 
nhu nguời con gái "Đó là lý do vì sao những Tỳ-kheo trẻ này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ 
tươi tắn của tuồi trẻ, đang tuồi thanh xuân của cuộc đời, đã không thọ hưởng những dục lạc, 
có thế thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối cuộc đời của họ?’ 

‘Nhưng này Bhãradvaja, tâm thường hay thay đổi. Đôi khi những ỷ nghĩ tham dục có 
thế khởi lên đoi với những người họ nghĩ chỉ là mẹ, chỉ là chị, chỉ là con gái, Có nhân nào 
khác, có lý do nào khác nhờ đó những Tỳ-kheo trẻ này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ 
tươi tắn của tuổi trẻ, đang tuồi thanh xuân của cuộc đời, đã không thọ hưởng những dục lạc, 
có thế thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối cuộc đời của họ 
không?’ 

‘Thưa Đại Vương, điều này đã được đức Thế Tôn bậc biết và thấy, bậc Alahán, Chánh 
Đăng Giác nói: “ĩCãy đễn, này các lỳ-ịịieo, hãy quấn thân này tứ lồng hàn chân đổ Cên, tứ đnh đầu đổ 
yụống, hao học hỏi ếa, chứa đầy nhũng vật hẩt tịnh. Trong thân này có: tóc, Công, móng, răng, da, thịt, gân, 
yuong, tuỷ, thận, tỉm, gan, hoành cách mô (màng treo), Cá Cách, phổi, ruột, hao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nuờc mắt, nuờc mỡ, nuờc miềng, nuờc hoạt dịch, nuờc tiểu”. Thưa Đại Vương đó là lý do vì 
sao những Tỳ-kheo trẻ này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, đang tuổi 
thanh xuân của cuộc đời, đã không thọ hưởng những dục lạc, có thế thực hành phạm hạnh 

một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối cuộc đời của họ?’ 

• • • • • 

‘Vâng, thưa Bhãradvaỳa, đổi với những Tỳ-kheo nào có tu tập về thân, tu tập về giới, 
tu tập về tâm và tuệ, thì điều đó dễ rồi, nhưng đối với những người không tu tập, thời lại là 
chuyện khó. Đôi khi, có người nghĩ, “ta sẽ yem diếu này Cà Sất tịnâ", nhưng họ lại đi đến cho 
nghĩ về nó như là hấp dẫn (tịnh). Có nhãn nào khác, có lý do nào khác, nhờ đó những vị Tỳ- 
kheo trẻ này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, đang tuổi thanh xuân 
của cuộc đời, đã không thọ hưởng những dục lạc, có thế thực hành phạm hạnh một cách 
trọn vẹn và hoàn mãn cho đến cuối cuộc đời của họ không?’ 

‘Thưa Đại Vương, điều này đã được đức Thế Tôn bậc biết và thấy, bậc Alahán, Chánh 
Đăng Giác nói: “ĩCãy đền, này các Tỳ-^0, hãy phòng hộ các căn của các ông, hhi mắt thầy săc, hhông nắm 
giữ ttỉòng chung, hhông nắm giữ tường riêng (chi tiết) của nó. (Bổi vì những ai sồng hhông hịểm soát nhãn căn, 
tham, ưu và những ác hất thiện phấp hhđc sẽ tuôn chảy vào trong họ. <Do dó dể hjểm soát nó hãy thực hành 
phòng hộ nhãn căn, Cuôn Cuôn phòng hộ nhãn căn. %jiỉ nghe một âm thanh... ngửi một mùi... nếm một 
vị... cảm giác một sự yúc chạm... nhận thức một pháp trấn, chờ có nắm giữ ttỉòng chung, chờ có nắm giữ tường 
riêng. <Bỏi vì những ai sồng vòi nhĩ căn... tỷ căn... thiệt căn... thân căn.. .ý căn hhông hịểm soát, tham, ưu và 
những ác hất thiện pháp hhđc sẽ tuôn chảy vào trong họ. (Do dó dể hịểm soát nó hãy thực hành phòng hộ nhĩ 
căn...ý căn, Cuôn ãiôn phòng hộ nhĩ căn...ý căn.” Đó là lý do vì sao những Tỳ-kheo trẻ này còn non 
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trẻ, tóc đen nhánh, với vẻ tươi tăn của tuôi trẻ, đang tuôi thanh xuân của cuộc đời, đã không 
thọ hưởng những dục lạc, cỏ thế thực hành phạm hạnh một cách trọn vẹn và hoàn mãn cho 
đến cuối cuộc đời của họ?’ 

Đây là cách phòng hộ các căn đã được Đức Phật dạy trong rất nhiều bài Kinh. Các vị Tỳ- 
kheo phải phòng hộ các căn của mình theo cách này, và các nữ nhân tất nhiên cũng phải phòng 
hộ các căn của mình theo cách như vậy. 

Để chỉ thêm cho quý vị thấy tầm quan ữọng của việc phòng hộ các căn, tôi sẽ ữích dẫn ra 
đây bài kinh thứ nhất của bộ Aủguttara Nikãya (Tăng Chi Bộ Kinh), trong kinh Đức Phật nói 
như sau; 

‘Này các Tỳ-kheo, ta không thấy một sắc nào khác qua đó tâm của người đàn 
ông bị biến thành nô lệ như sắc của người đàn bà như thế. Này các Tỳ-kheo, sắc của 
người đàn bà ám ảnh tâm của người đàn ông không ngừng. Này các Tỳ-kheo, Ta 
không thay một tiếng nào khác biến tâm của người đàn ông thành nô lệ như tiếng nói 
của người đàn bà như thế. Này các Tỳ-kheo, tiếng nói cửa người đàn bà ám ảnh tâm 
của người đàn ông không ngừng. 

Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một mùi nào khác...một vị nào khác...một sự 
xúc chạm nào khác qua đó tâm của người đàn ông bị biến thành nô lệ như mùi, vị, sự 
xúc chạm của người đàn bà như thế. 

Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một sắc nào khác...một tiếng nào khác...một 
mùi nào khác...một vị nào khác...một sự xúc chạm nào khác qua đó tâm của người 
đàn bà bị biến thành nô lệ như sắc, tiếng nói, mùi, vị, sự xúc chạm của người đàn ông 
như thế. Này các Tỳ-kheo, tâm của người đàn bà bị ám ảnh bởi những thứ ẩy không 
ngừng. 

Như vậy quý vị phải phòng hộ các căn của mình với chánh niệm lớn. Nếu quý vị có thể 
chánh niệm về đề mục thiền của mình trong mọi lúc thì thật là tốt, vì như thế các căn của quý vị 
cũng sẽ được khéo phòng hộ. Neu quý vị đang thực hành niệm hoi thở quý vị phải làm sao 
không đế bị nhàm chán với hoi thở, vì nó cũng giống nh u người bạn tốt giúp quý vị loại trừ 
phiền não vậy. Do đó quý vị phải tác ý đến hơi thở với sự kính trọng. Neu quý vị làm được như 
thế là quý vị đã kính trọng Pháp (Dhamma), và như vậy quý vị là những đệ tử có lòng tin của 
Đức Phật. 

ở đây tôi sẽ trích dẫn một bài kinh từ Mahãvagga của Tương ưng Kinh (Sarnyutta 
Nikãya) đế cho quý vị thấy như thế nào là một vị đệ tử có lòng tin của Đức Phật, và biết sống 
theo những lời dạy của Ngài. Trong kinh Đức Phật nói: 

^Này các Tỳ-kheOy xưa có một con chim ưng cái bất ngờ lao xuống và chộp 
được một con chim cút Rỗi con chim cúty này các Tỳ~kheOy trong khi bị con chim ưng 

cái căp đif đã than khóc như vây: ''Đúng tíiực íà vận rủi của tôị tâật íà thiếu phước cho tôi! 
(Thật ểáng ểờí tôi) vì ểã vượt ra ngoài trú xứ của tôi và ểi vào íãnh ểịa của người hhàc. ĩKếu hôm nay 
tôi cứ ở trong hhu vực của tể tiên tôị thòi con chim tmg cái này ắt hẳn hhông phải [à ểối thủ của tôị 
nếu có xày ra một cuộc chiến.” 

"Thế, trú xứ của mày [à gì, này con chìm cút, đàu íà hhu vực của tổ tiên mày?'' 

"<ĐÓ íà cánh ểồng được Íưỡí cày íật íên, một noi phủ ểầy vời những ụ ểầt ểầy." 

^Rồij này các Tỳ-kheOy con chim ưng cáU không có khó khăn trong sự khẳng 
định sức mạnh của mìnhf cũng không màng tranh cãi với con chim cút về sửc mạnh 

của nóỹ thả con chim cút ra và nóif "Cút ểi, này chim cút, nhtmg ngay cả có ểi ểến đò mày củng 
sẽ hhông thoát hhỏi tao ểâu ểầy. " 
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‘Thế là, này các Tỳ-kheo, con chim cút chạy nhanh vào một cánh đồng đã cày, 
đến một noi cỏ đầy những ụ đất, ngồi trên một ụ đất lớn và thách thức con chim ưng 
cái, như vây: “!Kày cíiim img cái, hãy tòi ểãy! íKày chim img cái, hãy tòi ểãy!” 

‘Rồi, này cảc Tỳ-kheo, con chim ưng cải không có khó khăn trong sự khẳng 
định sức mạnh của mình, cũng không màng tranh cãi với con chim cút về sức mạnh 
của nó, thăng bằng đôi cách, và lao vút xuống chộp con chim cút 

‘Nhưng, này các Tỳ-kheo, ngay khi con chim cút biết được rằng con chim ưng 
cái đã đến thật gần mình, nó bèn lủi nhanh vào trong ụ đất ấy. Và rồi, này các Tỳ- 
kheo, con chim ưng vỡ ngực ở (ụ đất) đó. 

‘Số phận cũng sẽ như vậy, này các Tỳ-kheo, với một người lang thang ra khỏi 
trú xử của mình, vào lãnh địa của người khác. Vì thế, này các Tỳ-kheo, chở cỏ đi ra 
ngoài trú xứ của mình, chớ có đi vào lãnh địa của người khác. Này các Tỳ-kheo, với 
người nào đi ra ngoài trú xứ của mình, vào lãnh địa của người khác, Mara (Ac Ma) sẽ 
cỏ được lối vào. Mara sẽ tìm được một sự ủng hộ nơi người ấy. 

‘Và thế nào, này các Tỳ-kheo, không phải là trú xử của một vị Tỳ-kheo, mà là 
lãnh địa của người khác? Đó là năm loại dục lạc. Thế nào là năm? 

‘Các sắc do mắt nhận thức, đáng thèm muốn, có sức quyến rũ, thủ vị, làm say 
mê, đầy dục vọng, quyến rũ. Các tiếng...các mùi...các vị...các sự xúc chạm do thân 
nhận thức, đáng thèm muốn, có sức quyến rũ, thú vị, làm say mê, đầy dục vọng, quyến 
rũ. Này các Tỳ-kheo, đây không phải là trú xử của một vị Tỳ-kheo, mà là lãnh địa của 
người khác. 

‘Này các Tỳ-kheo, các ông hãy giới hạn chỗ trú xứ của mình, giữ khu vực của 
tố tiên mình. Với những ai giới hạn trong trú xử của mình, giữ khu vực của tố tên 
mình, Mara sẽ không có được lối vào. Mara sẽ không tìm được một sự ủng hộ nơi các 
ông. 

‘Và thế nào, này các Tỳ-kheo, là trú xứ của một vị Tỳ-kheo? Thế nào là khu vực 
của tổ tiên vị ẩy? Đó là bốn niệm xứ. ’ 

Như vậy, nếu quý vị thực hành thiền minh sát quý vị phải luôn luôn phát triển bốn niệm 
xứ. Nói cách khác, quý vị phải phân biệt những tính chất đặc biệt hay những đặc tính chung của 
danh-sắc bên trong, bên ngoài, danh-sắc quá khứ, vị lai, và hiện tại. Nhờ thực hành theo cách 
này, quý vị được bảo là đang sống theo lời khuyên của Đức Phật. Neu quý vị vẫn đang thực 
hành niệm-hơi-thở, đề mục nằm ữong thân quán niệm xứ, là quý vị cũng đang sống theo lời 
khuyên của Đức Phật. 

4. Tiết Độ Trong Ăn uống 

Trong Sabbasãva Sutta (Kinh Tất Cả Lậu Hoặc) của Trung Bộ Đức Phật dạy như vầy; 

“Thế nào là tiết độ trong ăn uống? ở đây vị Tỳ-kheo thọ dụng vật thực sau khi 
đã như lý tác ý: không phải vì mục đích hưởng thụ, không phải đế ngã mạn, không đế 
làm đẹp thân thế hay trang hoàng cho thân thế; mà chỉ đế duy trì và nuôi dưỡng thân 
nãy, để tránh sự tổn thương và để hỗ trợ đời phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta sẽ 
diệt được cảm thọ cũ và sẽ không để cho cảm thọ mới sanh khởi. Ta sẽ được sống lâu, 
không lầm loi và an vui. ” 


5. Thiện Bạn Hữu (làm bạn với thiện) 

Liên quan đến thiện bạn hữu, tôi sẽ trích dẫn một bài kinh khác trong Tương ưng Ki nh 
(Sarnyutta Nikãya); 
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Một lần nọ Đức Thế Tôn sống giữa những người dân Sakyas, tại Sakya thị tứ của 
Sakkara. Rồi Tôn-giả Ananda đi đến Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên Tôn-giả Ananda nói với Đức Thế Tôn; ‘Bạch Đức Thế 
Tôn, phân nửa phạm hạnh này là nhờ thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện kết hợp, ’ 

‘Chớ cổ nói vậy, này Ananda. Chớ có nói điều đó, này Ananda. Toàn bộ phạm 
hạnh này là nhờ thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện kết hợp, Đoi với một vị Tỳ-kheo, 
này Ananda, là bạn với thiện, giao du với thiện, kết hợp với thiện, được chờ đợi là sẽ tu 
tập và thực hành nghiêm túc Bát Thánh Đạo...Nhờ lẩy Ta như một bậc thiện tri thức 
(bạn lành), các chủng sinh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sinh bị già 
được giải thoát khỏi già, các chúng sinh bị chết được giải thoát khỏi chết, và các 
chủng sinh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, và não. 

‘Này Ananda, cần phải hiểu vì sao toàn bộ đời phạm hạnh là nhờ thiện bạn 
hữu, thiện giao du, thiện kết hợp theo cách này vậy. ’ 

Hơn nữa, trong Dutiyasekha Sutta của Itivuttaka Đức Phật có nói như sau: 

‘Này các Tỳ-kheo, đối với vị Tỳ-kheo là bậc hữu học, chưa đạt đến sự hoàn 
thiện nhưng đang sống cần cầu sự an ổn tối thượng khỏi các trói buộc, về các yếu tố 
bên ngoài, Ta không thay một yếu tố nào khác hữu ích như thiện bạn hữu. Này các 
Tỳ-kheo, một vị Tỳ-kheo có thiện bạn hữu (có bạn lành) sẽ đoạn trừ những pháp bất 
thiện và tu tập những pháp thiện. ’ 

T^-^co có 6ạTi tanli, 

Tôn qu^ và kịnh trọng, 

Làm theo Cói 6ạn hỈLuyên, 
lĩnh giác và cliánli niệm, 

5c titần tự ấạt đến, 

Chỗ dứt mọi hịết sử. 


7. Nói Chuyện Thích Hợp 

Trong Mahãsunnata Sutta của Trung Bộ kinh (Majjhimã Nikãya) Đức Phật nói: 

‘Khi một vị Tỳ-kheo ừú như vậy, nếu tâm vị ấy hưóng đến nói chuyện, vị ấy quyết định 
như sau: “Sự nói chuyện như thế là thấp hèn, thông tục, thô tháo, đê tiện, không có lợi ích và 
nhất là không dẫn đến sự yếm ly, ly dục, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, và Niếtbàn, đó 
là, nói về vua chúa, nói về phường trộm đạo, nói về quan lại, quân binh, những hiểm nguy, 
chiến trận, đồ ăn, đồ uống, y phục, giường nằm, vòng hoa, dầu thơm, quyến thuộc, xe cộ, 
làng mạc, tỉnh lỵ, đô thị, quốc gia, phụ nữ, anh hùng, đường sá, giếng nước, người chết, 
chuyện tầm phào, nguồn gốc cửa thế gian, nguồn gốc của biến cả, những chuyện có như vậy 
hay không có như vậy, ta sẽ không nói những chuyện như thế. ” Theo cách này, vị ấy có sự 
tỉnh thức đầy đủ về việc nói. 

‘Nhưng vị ấy quyết định: “Nói chuyện như thế liên quan đến sự thu thúc, có lợi cho 
tâm giải thoát, nhất là dẫn đến sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, và 
Niếtbàn, đó là, nói về thiểu dục (ít muốn), nói về tri túc (biết đủ), nói về độc cư, xa lánh quần 
tụ, khơi dậy tinh tấn, giới hạnh, định tâm, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến: nói chuyện 
như thế ta sẽ nói. ” Theo cách này vị ấy có sự tỉnh thức đầy đủ về việc nói.’ 


Những Cách Khác 

Trên đây là sáu pháp có lợi ích ữong việc khắc phục tham dục. Ngoài sáu pháp ấy, chi 
thiền nhất tâm, niệm căn và niệm giác chi cũng lợi ích trong việc vượt qua tham dục nữa. 
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Để cho quý vị một ví dụ về cách phải tu tập chánh niệm nhu thế nào, Tôi sẽ trích dẫn một 
bài kinh khác từ Mahãvagga của Tuơng ưng Kinh (Sarnyutta Nikãya); 

Một lần nọ Đức Thế Tôn trú giữa những nguời dân xứ Sumbha tại Sedaka, một thị tứ của 
nguời dân Sumbha. ở đó Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo; 

‘Này các Tỳ-kheo, vi như có một đám đông người tụ tập với nhau, la lên: “ô, ẫoa 
ẫậu! Hoa ẫậu! Và nếu cô gái hoa hậu ấy còn cỏ năng khiếu diễn xuất như ca múa nữa, 
thời đám đông sẽ la lớn hơn: “ô hoa hậu ểang múa; hoa hậu ểang hát!” 

Rồi có một người , muốn sống không muốn chết, muốn lạc và chán ghét khổ 
đau. Mọi người nói với anh ta như sau: “Hày anh hịa, hãy nhìn ểây! (Đây [à một cái hát ếẩu 
ểầy hên tòi miệng. Jinh phải mang cái hát dẩu này ểi giữa ểám ểông người và cô gái hoa hậu. Một 
người vòi thanh hịếm giơ cao sẽ theo sau íimg anh, và tại chỗ nào anh íàm ẩổ, ấù chỉ một giọt ấầu, tại 
chỗ ểó người ầy sẽ chặt ểứt ểầu anh! ” 

‘Bây giờ, các ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo? Liệu người đàn ông đó, cổ 
không chủ ý đến bát dầu, có dám gạt sự chánh niệm ra ngoài không? ’ 

‘Chắc chắn là không, bạch Đức Thế Tôn, ’ 

‘Phải, này các Tỳ-kheo, ví dụ này Ta đưa ra đây để làm rõ ỷ nghĩa. Và ỷ nghĩa 

của nó là như thê này: “(Bát dẩu ểầy tòi miệng, này các ‘Tỳ-hheo, Cà một tứểểchi niệm thân. 

‘Do đó, này các Tỳ-kheo, các ông phải học tập như sau: “chúng ta cần phải tu tập 
niệm thân, niệm thân phủi ểược íàm cho sung mãn, íàm cho thành cỗ yẹ, íàm cho thành mặt hằng. 
Hiệm thân phải ểược Càm cho có hiệu quả, íàm cho hhéo quen thuộc, và íàm cho hoàn thành trong 
chúng ta. ”Nãy các Tỳ-kheo, các ông phải học tập như vậy. ’ 

Để chỉ cho quý vị thấy thêm tại sao chúng ta phải có sự chú niệm ữong từng sát-na hay 
khoảnh khắc của cuộc sống, tôi sẽ trích dẫn Kinh Padutthacitta của bộ Itivuttaka ở đây Đức Phật 
nói nhu sau; 

‘ở đây, này các Tỳ-kheo, người kia cổ nội tâm đồi bại. Sau khi với tâm của ta, 
Ta xem xét tâm của người ấy, Ta biết rằng nếu người ấy chết lúc đó, người ấy sẽ rơi 
vào địa ngục. Lý do vì sao? Đỏ là vì nội tâm người ấy đồi bại. Chinh vì nội tâm đồi bại 
mà một số chúng sinh ở đây (thế gian này), khi thân hoại mạng chung, sẽ tái sanh 
trong cõi khổ, ác thú, địa ngục. ’ 

Tôi sẽ nêu ra đây cho quý vị một vài thí dụ để chứng minh bài Kinh trên. Giả sử một 
nguời nam thấy một nguời nữ đẹp và nghĩ, ‘ồ, cô nàng này ểẹp tuyệt! ©ổỉ tay của cô ta thon thả [àm 
sao! v.v... Và nếu anh ta chết ngay lúc đó, anh ta sẽ bị tái sanh vào một trong bốn ác đạo (địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula). Tuơng tự, nếu một nguời nữ chết vào lúc khởi lên một ý nghĩ 
nhục dục do thấy một nguời nam, cô ta cũng sẽ phải tái sanh vào một trong bốn ác đạo nhu vậy. 
Bất cứ lúc nào, nếu một nguời chết vào lúc khởi lên một ý nghĩ bất thiện, nhu ý nghĩ nhục dục 
hoặc ý nghĩ sân hận, chắc chắn nguời ấy sẽ phải tái sanh vào một trong bốn ác đạo. Quý vị thấy, 
ngay cả một ý nghĩ bất thiện cũng có sức mạnh nhu vậy, cũng khủng khiếp nhu vậy. Và chúng 
ta trong một ngày có nhiều ý nghĩ thiện hơn hay nhiều ý nghĩ bất thiện hơn? Thử nghĩ về điều đó 
xem. Tôi nghĩ chắc quý vị đã biết rằng Tôn-giả Devadatta (Đe-bà-đạt-đa) là nguời có tám thiền 
chứng và năm thần thông hiệp thế (bát thiền ngũ thông), nhung cuối cùng ông ta vẫn rơi vào Địa 
Ngục Atỳ (Avici) do ác nghiệp đã làm vậy. Còn hiện nay quý vị có bát thiền và ngũ thông 
không? 

Nhu vậy, vì lợi ích của bản thân, mặc dù quý vị không thể có chánh niệm liên tục, song 
quý vị vẫn nên cố hết sức mình để giữ chánh niệm trong mọi lúc, dù khi đi, đứng, ngồi, hay nằm 
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trong suôt cả ngày. Quý vị phải luôn luôn chánh niệm vê hơi thở của mình, vê tứ đại, vê ba muơi 
hai thế truợc, về đề mục kasina, về danh và sắc, hay về muời hai chi phần duyên sanh (thập nhị 
nhân duyên), tuỳ thuộc vào đề mục nào quý vị đang thực hành. Neu quý vị thực hành liên tục 
theo cách này, thời do sức mạnh của sự lập đi lập lại chắc chắn định và chánh niệm của quý vị sẽ 
càng lúc càng mạnh hơn. Việc làm này cũng giống nhu nấu nuớc sôi. Neu quý vị nấu một bình 
nuớc trong vài phút rồi ngung đế cho nó nguội trở lại. Lần thứ hai quý vị lại nấu nuớc trong vài 
phút rồi ngung để cho nó nguội lại. Theo cách này, dù cho quý vị có nấu cả trăm lần hay ngàn 
lần, nuớc cũng không thể sôi đuợc. Tuy nhiên, nếu quý vị nấu nuớc liên tục không ngừng, chẳng 
bao lâu nó sẽ sôi. Tuơng tự, nếu quý vị hành thiền trong vài tuần hay vài tháng rồi ngung. Lần 
thứ hai quý vị cũng lại thực hành trong vài tuần hay vài tháng rồi ngung, không tiếp tục công 
việc hành thiền của quý vị nữa. Hay nếu quý vị hành thiền trong lúc ngồi nhung lại làm công 
việc gì khác giữa các thời ngồi, thì sẽ thất bại. Dù quý vị có thực hành nhu thế này suốt cả cuộc 
đời quý vị cũng không thể đạt đến một đạo quả nào đuợc. Nhung nếu quý vị thực hành liên tục 
với lòng tôn kính (pháp hành) trong nhiều tháng hay nhiều năm, thì rất có thế quý vị sẽ thành tựu 
cứu cánh. Neu thực lòng quý vị uớc muốn cho sự an vui hạnh phúc của mình, tôi nghĩ quý vị 
biết những gì phải làm. 


2. Sân-Hận 

Trong Tuơng ưng Kinh (Sarnyutta Nikãya) Đức Phật đua ra một hình ảnh để minh hoạ 
sân hận nhu sau; 


‘Nêu có một bình nước đun nóng trên lửa, nước sẽ sủi bọt và sôi lên, một người 
với thị lực bình thường, nhìn vào bình nước ẩy, không thế nhận ra và thay được hình 
ảnh của khuôn mặt mình một cách đúng đắn, Cũng tương tự như vậy, khi tâm một 
người bị sân hận ám ảnh, bị sân hận áp đảo, họ không thể thấy được lối thoát khỏi sân 
hận đã khởi lên một cách đúng đắn; từ đó họ cũng không thế hiếu và thấy một cách 
đúng đắn lợi ích của mình, không thế hiếu và thay một cách đủng đắn lợi ích của 
người, không thể hiểu và thấy một cách đúng đắn lợi ích của cả hai; những bài pháp 
đã học thuộc lòng trước đây không đi vào tâm họ (không nhớ được), nói gì đến những 
bài pháp không thuộc. ’ 


Trong Eka-Nipata của Tăng Chi Kinh (Aụguttara Nikaya) Đức Phật nói nhu sau; 

‘Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh như vậy 
khiến cho sân chưa sanh, sanh khởi, hay, sân đã sanh khiến cho mãnh liệt, tăng 
trưởng, như nét đáng chán (đối ngại tướng). 

Nơi người nào phi lý tác ỷ đến nét đáng chán, sân hận chưa sanh sẽ sanh khởi, 
hay, sân hận đã sanh trở nên mãnh liệt, tăng trưởng. ’ 


‘Này các Tỳ-kheo, Ta không thây một pháp nào khác có sức mạnh như vậy, 
ngăn được sự sanh khởi cửa sân, nếu chưa sanh, hay, nếu sân đã sanh, khiến cho 
được đoạn trừ, như từ tâm giải thoát. 


r r 

Nơi người nào như lý tác ý đên từ tâm giải thoát thì sân, nêu chưa sanh, không 

r r 

sanh, hay, sân nêu đã sanh, khiên cho được đoạn trừ. ’ 


Cũng trong Tăng Chi Kinh (Aụguttara Nikãya) bài pháp Vư0 Qua Sân Hân đuợc Đức 
Phật dạy nhu sau; 
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‘Này các Tỳ-kheo, có năm cách vượt qua sân hận. Bất luận khi nào sân hận khởi lên nơi 
một vị Tỳ-kheo nó cần phải được vượt qua một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? 

‘Nếu lúc nào sân hận khởi sanh nơi một người, trong người ấy từ phải được tu 
tập...trong người ấy bi phải được tu tập...trong người ấy xả phải được tu tập...trong 
người ấy trạng thái không nhớ (vô niệm) không tác ý đến đối tượng tạo ra sân hận 
cần phải được tu tập...trong người ấy ý thức về sự kiện nghiệp (kamma) của một 
người là tài sản riêng của người ấy phải được tu tập...Như vậy sân sẽ được vượt qua 
nơi người ấy. Quả thực, đây là năm cách vượt qua sân hận. ở đâu sân hận khởi lên 
nơi một vị Tỳ-kheo, ở đó nó sẽ được vư0 qua một cách hoàn toàn. ’ 

Thường thì sân có hai loại, đó là, sân hung hăng và sân ưầm uất. Để chế ngự hay vượt 
qua loại sân thứ nhất, tu tập tâm từ là pháp môn tốt nhất, bởi vì sân và từ là hai thái cực và 
không thể cùng hiện hữu. Vì lẽ trong một sát-na tâm chỉ một tâm duy nhât có thể khởi lên, nên 
khi từ tâm có mặt sân tâm không thế khởi lên, và ngược lại. Như vậy, khi quý vị có tâm từ, sân 
sẽ không thế nào sanh khởi. Neu quý vị thường xuyên trau dồi tâm từ, dần dần nó sẽ trở thành 
một phần nhân cách của quý vị, và quý vị sẽ không thế nối sân dễ dàng như trước nữa. 

ở đây tôi sẽ đưa ra một thí dụ để giải thích pháp môn ‘trong nguòỉ ấy trạng thái hhông nhờ 
nghĩ (vô niệm) và hhông tác ý đen đồi tiĩợng tạo ra sân hận phải ẩược tu tập’. Giả sử, trong lúc đi ừên 
đưòng quý vị nhìn thấy một đống phân hôi thối. Quý vị có cần phải hốt nó lên và bỏ vào túi, rồi 
nối giận với mùi hôi thối của nó và trách cứ tại sao nó lại làm bấn áo quần của quý vị không? 
Tất nhiên điều đó không cần. Quý vị chỉ việc đi ngang qua và hoàn toàn không cần phải để ý gì 
đến nó. Tương tự, một ác nhân ngu si cũng giống như một đống phân hôi thối. Quý vị không cần 
phải bận tâm đến anh ta đế chuốc lấy phiền phức vốn không đem lại tốt lành gì cho cả hai đàng. 
Quý vị nên tự hỏi mình như vầy: nối giận có giúp ích gì cho việc hành thiền không? Neu có thì 
quý vị nên nối giận. Song đó là chuyện không thế. Vì thế cớ sao lại phải nối giận? 

Đối với loại sân trầm uất vốn bao gồm tất cả các loại ưu sầu, buồn bã, than khóc, tuyệt 
vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não) v.v.. .quý vị cũng nên tác ý theo cách như ừên. Tức là, nếu sân này 
có lợi cho việc hành thiền, thời quý vị nên tu tập nó. Thực sự, nó không lợi ích cho thiền mà chỉ 
có hại mà thôi. Như vậy, sao chúng ta lại ngu ngốc đến độ đế rơi vào tình trạng sân đã hoàn toàn 
không có lợi mà còn có hại này chứ? Đức Phật, Tôn-giả Xá-lợi-phất, Tôn-giả Mục-kiền-liên, tất 
cả các vị Thánh Alahán và Thánh Bất-lai không bao giờ ưu sầu, buồn bã, than khóc và tuyệt 
vọng. Tại sao chúng ta không học những con người thánh thiện, trí tuệ ấy? Tóm lại, ưu sầu, 
buồn bã, than khóc và tuyệt vọng thuộc về những kẻ yếu đuối, và nó không đáng cho chúng ta tu 
tập vậy. 

Lại nữa, chú giải Tứ Niệm Xứ (Mahãsatipatthãna Sutta) nói rằng có sáu pháp lợi ích cho 
việc chế ngự sân hận; 

1. học cách thiền tâm từ; 

2. dành hết nỗ lực cho việc hành thiền tâm từ; 

3. suy xét rằng ta là chủ nhân và kẻ thừa tự của nghiệp (Kamma); 

4. thường xuyên tác ý đến nó; 

5. thiện bạn hữu; 

6. nói chuyện thích hợp. 

Trong Chương Chín của bộ Thanh tịnh Đạo (Visuddhimagga) có một bản luận giải chi 
tiết về cách làm thế nào để chế ngự sân hận. Vì thấy nó rất hữu ích nên tôi sẽ mô phỏng lại ở đây 
cho quý vị biết; 

Nếu sự tức giận khởi lên nơi hành giả khi hướng tâm đến một người thù vì nhớ lại những 
lầm lỗi người ấy đã làm (với mình). Hành giả nên gạt bỏ cơn giận bằng cách liên tục nhập vào 
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thiên (Jhãna) tâm từ hưóng tâm đên bât kỳ hạng người nào đã đê cập ở trước, (đó là, một người 
thân, một người rất thân và một người không thân không thù) và rồi, sau mỗi lần xuất thiền, 
hướng tâm từ đến người (thù) đó. 

Nhưng nếu sự tức giận vẫn không dứt sạch bất chấp những nỗ lực của hành giả, thì, 

ỉCãy Tiíió’ cái CvM. 

“Với níiững íiÌTiíi ảnh tưong tự hỊiác, 

Và cứ nỗ Cực CicTi tục Tiíiư thế, 
đề 6Ỏ xạ sự tức giận ■phía sau. 

Hành giả nên tự răn bảo mình theo cách này; Này kẻ đang sân hận kia, chẳng phải đức 
Thê Tôn đã nói, 'SVàỵ các ‘lỳ-^íieo, dù 6ọn CíỊC Câm thảo hhếu có man rợ cưa ểứt tay chân các ngưòi vòi cây 
cưa hai tay nắm, n£twi nào vì tíiế mà ôm (ồng sân hận sẽ hhông phải íà ngvừi thực hành giáo pháp c-ỏa tđ'đó 
sao? (M.i, 129) và, 

‘Lấy sân đáp nguởi sân 
Tệ hơn nguới sân tntóc; 

%íiông sân đáp nguới sân 
Tfiắng trận chiến hhó thắng. 

Vì Cọi ích cd hai, 

Lọi minh và Cọi nguóâ 
íMột hhi ta ấã Biết, 
thù Cd sân hận, 

Chánh niệm giữ Binh ^ên.’ (5.i, 162) 

ở đây, này các Tỳ-kheo, có bảy pháp làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với 
một người sân hận, dù là nữ hay nam. Thế nào là bảy? Này các Tỳ-kheo, ở đây một kẻ thù mong 
muốn cho người nó thù như vầy “Mong cho nó 6ị xâíí xỊ. ” Tại sao vậy? Vì kẻ thù không cảm thấy 
thích thú với dung sắc của người thù. Bây giờ người bị phẫn nộ chi phối này là miếng mồi cho 
sân hận, bị sân hận thống trị; dù cho có tắm kỹ, có xức dầu thom, với tóc râu khéo cắt tỉa và mặc 
áo quần ừắng tưom tất, nó vẫn cứ xấu, do là miếng mồi cho sân hận vậy. Đây là pháp thứ nhất 
làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Lại nữa, 
một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy, “Mong cho nó ngủ trong hjiốsở !”...” Tại sao vậy? 
Này các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người thù của nó ngủ một cách an lành. Này các Tỳ- 
kheo, bây giờ người bị sân hận chi phối này, là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị, dù 
có nằm trên ghế dài, nệm trải bằng len, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da con son 
dương gọi là kadali, tấm thảm với lọng che phía trên, ghế dài có đồ gối chân màu đỏ. Tuy vậy, 
nó vẫn cứ ngủ một cách khố sở, do vì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các Tỳ-kheo, Đây là 
pháp thứ hai làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay 
nữ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy; “Mong cho nó 
ịhông có ãh ích!” Tại sao vậy? Này các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người thù của nó có được 
lợi ích. Bây giờ, người bị sân hận chi phối này, là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị, 
thu hoạch điều bất lợi, lại nghĩ rằng; “Ta ểược íợi ích”, thu hoạch điều lợi ích, lại nghĩ rằng; “Ta 
ịhông ểược íọi ích ”. Những pháp này được nắm giữ khiến người khác trở thành thù địch, đưa đến 
không hạnh phúc, đau khố lâu dài, do vì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các Tỳ-kheo, đây là 
pháp thứ ba làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay 
nữ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy; “Mong rắng nó 
ịhông có tài sản!’Tại sao vậy? Này các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người nó thù có được tài 
sản! Bây giờ, người bị sân hận chi phối này, là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị, 
những tài sản nào của nó thu hoạch được do sự phấn chấn tinh cần, cất chứa do sức mạnh của 
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cánh tay, chông chât do những giọt mô hôi, đúng pháp, thu hoạch hợp pháp. Các tài sản ây bị 
nhà vua cho chở về ngân khố của nhà vua, do vì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các Tỳ- 
kheo, đây là pháp thứ tu làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một nguời sân hận, dù 
là nam hay nữ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, một kẻ thù mong muốn cho nguời nó thù nh ư vầy; 
“íMong rắng nó ^fiông có ểaníi tiếngl”Tạì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người nó 
thù có danh tiếng. Bây giờ, người bị sân hận chi phối này, là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận 
thống trị, nếu có được danh tiếng gì nhờ không phóng dật thu được, danh tiếng ấy xa lánh họ, do 
vì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các Tỳ-kheo, đây là pháp thứ năm làm thoả mãn và lợi ích 
cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là nam hay nữ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, một 
kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy; “Mong rắng nó ^íiông có Bạn 6è!” Tại sao vậy? Này 
các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người nó thù có được bạn bè! Bây giờ, người bị sân hận chi 
phối này, là miếng mồi cho sân hận, bị sân hận thống trị, nếu có bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống gì, họ sẽ xa lánh, từ bỏ người đó, do vì là miếng mồi cho sân hận vậy. Này các Tỳ-kheo, 
đây là pháp thứ sáu làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người sân hận, dù là 
nam hay nữ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, một kẻ thù mong muốn cho người nó thù như vầy; “Mong 
rắng nó sau tẫân Hoại mạng chung, sẽ sanh vào trong cõi ấữ, ác thú, đoạ địa ngục /” Tại sao vậy? 
Này các Tỳ-kheo, kẻ thù không hoan hỷ người nó thù sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, Thiên giới, cõi đời này! Bây giờ, người bị sân hận chi phối này, là miếng mồi cho sân 
hận, bị sân hận thống trị, làm các ác hạnh với thân, nói lời ác với khấu, và nghĩ điều ác với ý, khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào ữong cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục, do vì là miếng mồi cho 
sân hận vậy. Đây là pháp thứ bảy làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một người 
sân hận, dù là nam hay nữ. 

Bảy pháp này, này các Tỳ-kheo, làm thoả mãn và lợi ích cho kẻ thù xảy ra đối với một 
người sân hận, dù là nam hay nữ. 

1(fi sân hận 

<Đau hhổhhi nắm ngủ, 

<Bwỵc các ểiều [ọi ích 
Lại cfio íà Sầt Íệyí, 

Sân dận, nó đả tduong, 

'Vồt tdân vời Im nóị 
Làm mồi cdo sân dận, 

T2lỉ sản 6ị tiêu vong. 

sãn dận điên [oan, 

<Dand dụ dị dủy diệt, 

<Bà con cùng dan dè, 

Lánd nguòi sân dận. 

Sân dận sand dất Íợí, 

Sân dận dao dộng tâm, 

Sợ dãi sand tứ trong, 
người ầy ddông dỉềt rõ. 

Sân dận ddông diềt [ợí, 

Sân dận ddông tdầy pdấp... (A. iv, 94) 

Và, 'ỈNdư một ddúc gỗ tứ giàn dỏa tdiêu, dị cdáy cả dai dầu, ddúc giữa íai dị tdồi, cdẳng dùng Càm gỗ 
(o(ây dựng) ờíàng, cũng cdẳng dùng Càmgỗ ởrứng dược, ĩa nói một người íàm mồi cdo sân dận cũng tdề\A.ìì, 
95; Iti.90) ? Nếu bây giờ mi sân hận, mi sẽ là một người không thực hành lời dạy của Đức Thế 
Tôn; do lấy sân hận đáp lại người sân hận mi còn tệ hơn người sân ấy và không thắng được cuộc 
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chiến khó thắng; chính mi sẽ làm cho mi những điều mà vốn chỉ có lợi cho kẻ thù, làm cho kẻ 
thù thỏa mãn, và mi cũng chang khác gì khúc gỗ ở giàn hỏa thiêu. 

Neu, sự tức giận của hành giả lắng xuống khi cố gắng và nỗ lực theo cách này, thì tốt. 
Bằng không, hành giả nên loại trừ sự khó chịu bằng cách nhớ lại một điều gì đó nơi nguời ấy đã 
đuợc chế ngự, ừong sạch, cổ vũ cho niềm tin khi nhớ đến. 

Vì một nguời có thế chế ngự hành vi nơi thân của mình với sự chế ngự trong quá trình 
thực hiện một nhiệm vụ rộng lớn nào đó đuợc mọi nguời biết đến, mặc dù những hành vi về lời 
nói và ý nghĩ không đuợc chế ngự. Thời những khấu hành và ý hành ấy cần phải đuợc bỏ qua và 
chỉ nhớ đến sự chế ngự nơi thân hành của nguời ấy mà thôi. 

Một nguời khác có thế chế ngự đuợc hành vi về lời nói của mình, và sự chế ngự của anh 
ta mọi nguời đều biết — anh ta có thế lanh lợi tự nhiên trong việc tiếp đón (khách) một cách lịch 
thiệp, dễ nói chuyện, tuơng đắc, cởi mở, biết tôn trọng trong cách nói và có thể diễn giảng Pháp 
(Dhamma) với chất giọng ngọt ngào, giải thích Pháp với văn cú và chi tiết đầy đủ — mặc dù 
hành vi về thân và ý của anh ta không đuợc chế ngự. Thời hai hành vi sau nên bỏ qua và chỉ nhớ 
sự chế ngụ nơi khấu hành của nguời ấy mà thôi. 

Trong khi một nguời khác có thế chế ngự đuợc hành vi ý thức của mình, và sự chế ngự 
của anh ta đuợc thế hiện trong lúc lễ bái tại các điện thờ, v.v... rất hiến nhiên với mọi nguời. Vì 
khi một nguời không có sự chế ngự trong tâm đảnh lễ tại các điện thờ (Phật, xá-lợi) hay tại cây 
Bồ-đề hoặc đảnh lễ các bậc Truởng lão, họ không làm điều ấy một cách cấn ừọng, và khi ngồi 
trong giảng đuờng nghe Pháp tâm họ cũng phóng đi lung tung hay ngủ gà ngủ gật. Nguợc lại 
nguời tâm đuợc chế ngự đảnh lễ một cách thận trọng và có suy nghĩ, nghe Pháp một cách chăm 
chú, ghi nhớ pháp, và biếu lộ niềm tin trong tâm của mình qua thân và khấu. Vì thế, nguời khác 
chỉ có thế chế ngự đuợc hành vi ý thức của mình, dù thân và khấu hành không đuợc chế ngự. 
Thời hãy nhớ đến sự chế ngự nơi ý hành ấy và bỏ qua thân và khấu hành của họ. 

Nhung có thế một nguời khác thậm chí không có một hành vi nào trong ba hành vi này đuợc chế 
ngự nơi họ. Thời lòng bi mẫn đối với nguời ấy phải đuợc khơi dậy nhu vầy; íMặc ểù Hiện tại Hằn ta 
ểang íang tHang trong tHếgiòi [oài người, tuy nHữn sau một sô' ngày nào ểó Hằn ta sẽ tHầy mìnH noi (một 
trong) tám ểại ểịa ngục Hay noi mười sáu ểịa ngục nổi tiếng. Vì sự khó chịu cũng sẽ lắng dịu nhờ lòng 
bi mẫn vậy. 

vẫn có một nguời khác cả ba hành vi đều đuợc chế ngự. Trong truờng hợp nhu vậy hành 
giả có thế nhớ đến bất cứ hành vi nào ừong ba hành vi nơi nguời ấy mà hành giả thích nhất; vì 
sự tu tập tâm từ đến một nguời nhu vậy rất dễ. 

Và đế làm rõ ý nghĩa này bài kinh sau đây từ quyến V của Tăng Chi Kinh (Anguttara 
Nikaya) sẽ đuợc trích dẫn đầy đủ; ‘[Kày các ‘Tỹ-HẬeo, có năm cácH :Kua tan Hiềm Hận, Hiềm Hận HẬỞi íên ở 
cHỗ nào noi một vị ‘lỳ-ịHeo có tHểđượcxgia tan một cácH Hoàn toàn’ 

Nhung nếu sự khó chịu vẫn khởi lên bất chấp những nỗ lực của hành giả, thời hành giả 
nên tự cảnh tỉnh mình nhu sau; 

*!Nều nHư có ^ tHù Càm dại 

9/LỈ 6iềt rồi Cãnd vực của y 

Sao [ạỉ còn tu dại tdãn mìnd 

ĩâm mỉ? — Đãupdải Cãnd vực của nó. 


^ời nưòv mằt mỉ tứ 6Ỏ gia đind 
SCọ cũng ndãn tứ và giúp ícd, 
Uiề sao ddông tứ 6Ỏ dề 
Sân dận đem dại đen cdo mi? 



Sãn Hận này gặm mòn tận gồc 
Mọi giời đức mỉ tứng gìn giữ- 
ĩHdi còn ai ngu ngồc níiư mi? 

íKgxtòi kịa Càm ndũng điều 6ầt tHiện, 
Cà mi 6ực - đúng Hfiông? 

Có ngítĩa íà mi muồn 6ằt cHuờc 
íKíiững Cỗi íầm mà Hằn pHạm cHăng? 

!Nĩu ngxtòi HHđc, gãy nên pHiền muộn, 
^ời HànH vi HHả ồ HẬícH mỉ, 

Sao đểcHo nổi lần sân Hận, 

“Và ữm nHư Hằn muồn mi íàm? 

!NỈU nHư mi nổi giận, tHì sao 
Mi íàm Hằn Hfiổ, Hay HHông HẬổl 
<DÙ đã đau ấo sân mang [ạỉ 
CHằc cHằn mỉ đáng HịpHạt Hãy giờ, 

!Neu Hẻ tHù ấo sân mù quáng 
%Ịiỏi sự trên ểưòng HHốHuùc đỉ 
Liệu mỉ có nổi sân nHư Hằn 
ỈNdi gót tHeo ểuòng HHổHay HHỗng? 

ữứu Hẻ tHù Càm mi tổn Hại 
Lầm Cỗi ấo sân Hận của mỉ 
ĩHì Hãy mau ểập tằt nó đỉ, 

Vì sân ầy tHật íà pHi [ý, 

Các pHáp vồn sát-na tồn tại 
ỈNgữ uẩn Hịa, qua đó Họ íàm 
Việc Hịtả ồ, giờ cũng đã diệt, 

Uiề tHì mi giận vời cái cHỉ? 


íNd Hại ai, và ai Hại lại nó 
CHínH sự Hiện Hữu của mi 
Mời Cà nHãn gãy đau HHđ 
Vậy cờ sao mi còn nổi sân?' 
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Nhưng nếu khi đã tự cảnh tỉnh mình như vậy mà sự tức giận cũng không lắng xuống, thì 
hành giả nên xét đến sự kiện rằng cả hành giả và người kia đều là những chủ nhân của nghiệp 
(kamma). 

ở đây, trước hết hành giả nên xét lại điều này nơi tự thân; Bây giờ điều quan trọng của 
việc mi nối sân với hắn là gì? Chang phải nghiệp (kamma) bắt nguồn từ sân hận này của mi sẽ 
dẫn đến sự tự hại mình sao? Vì mi là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
cha mẹ, là quyến thuộc, là nơi nương nhờ của mi; mi sẽ trở thành kẻ thừa tự của những nghiệp 
mi đã làm. Và nghiệp mà mi đang làm đây không phải là loại nghiệp mang mi tới sự giác ngộ 
viên mãn, đến sự giác ngộ không tuyên bố (Độc Giác Phật) hay đến đẳng cấp của vị đệ tử Phật, 
hoặc đến bất kỳ địa vị nào nh u địa vị của phạm thiên hay Đe Thích (Sakka), hay ngai vàng của 
một vị Chuyển Luân Vương, hay một vị vua thường, v.v... , mà đúng hơn đây là loại nghiệp sẽ 
dẫn đến sự rời xa Giáo Pháp của mi, thậm chí đến địa vị của một người ăn những vật bỏ đi, 
v.v..và đến nhiều loại khổ khác trong các địa ngục, và vân vân. Do làm (nghiệp) này mi chẳng 
khác gì một người muốn đánh người khác lại lượm một hòn than hồng đang cháy hay một cục 
phân nhơ nhớp trong tay và trước hết tự làm phỏng tay mình hay làm dơ tay mình vậy. 

Sau khi đã xét lại quyền sở hữu của nghiệp nơi tự thân theo cách này, hành giả cũng nên 
suy xét nó nơi người khác nữa; và điều quan trọng của việc hắn nối sân với ta là gì? Chang phải 
nghiệp (kamma) bắt nguồn từ sân hận này của hắn sẽ dẫn đến sự tự hại mình sao? Vì hắn là chủ 
nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là cha mẹ, là quyến thuộc, là nơi nương nhờ 
của hắn; hắn sẽ trở thành kẻ thừa tự của những nghiệp hắn đã làm. Và nghiệp mà hắn đang làm 
đây không phải là loại nghiệp mang hắn tới sự giác ngộ viên mãn, đến sự giác ngộ không tuyên 
bố hay đến đẳng cấp của vị đệ tử Phật, hoặc đến bất kỳ địa vị nào như địa vị của phạm thiên hay 
Đe Thích (Sakka), hay ngai vàng của một vị Chuyển Luân Vương, hay một vị vua thưòng, 
v.v..., mà đúng hơn đây là loại nghiệp sẽ dẫn đến sự rời xa Giáo Pháp của hắn, thậm chí đến địa 
vị của một người ăn những vật bỏ đi, v.v..., và đến nhiều loại khổ khác trong các địa ngục, và 
vân vân. Do làm (nghiệp) này hắn chang khác gì một người muốn ném bụi vào người khác lại 
đứng ngược gió và chỉ lãnh bụi đầy mình mà thôi. 

Vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến; 

‘%fii ^ ngu hại ngưòi vô hại, 

íKgítời thanh tịnh, hhông [àm điều Cầm Cỗi, 

<Điều ác đy sẽ quay [ại hẻ ngu, 

íKhunguợc gió mà nhè ngtỉòi quăng hụi ’ (<Dhp. 125) 


Nhưng nếu sân hận vẫn không lắng xuống khi hành giả suy xét về nghiệp theo cách này, 
thì hành giả nên suy xét đến những đức đặc biệt ữong cách cư xử của Đức Phật trước đây. 

Đây là cách suy xét; Bây giờ mi, người đã xuất gia, chang phải là khi Đạo Sư (Đức Phật) 
của mi còn là một vị Bồ-tát, trước khi tìm được sự giác ngộ viên mãn, lúc vẫn còn đang thực 
hành đế chu toàn các ba-la-mật suốt bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, Ngài đã không đế 
cho sân hận làm ô nhiễm tâm ngài ngay cả khi những kẻ thù cố tìm mọi cơ hội đế giết hại ngài 
đó sao? Chẳng hạn như, trong chuyện tiền thân Sĩlavant (Sĩhavant Jãtahg. 1, 2?ốjkhi những người 
bạn của Ngài đồng đứng lên để ngăn vương quốc ba ữăm lý của ngài bị chiếm giữ bởi một vị 
vua thù nghịch, người đã bị một viên đại thần độc ác xúi dục và chính hoàng hậu đã gieo sự thù 
hận đó vào tâm trí ông ta, nhưng ngài không đế cho những người bạn của mình cầm vũ khí. Lại 
nữa, khi Ngài bị chôn sống, cùng với một ngàn người bạn, đất lấp lên tới cổ trong một cái hố mà 
người ta đào trong nghĩa địa, ngài cũng không khởi một ý nghĩ sân hận. Và, sau khi tự cứu mạng 
mình bằng một nỗ lực anh hùng được giúp đỡ bởi những con chó rừng cào đất ra khi chúng đến 
để ăn những xác chết, ngài đã đi về phòng ngủ của mình với sự trợ giúp của một phi nhân và 
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nhìn thấy kẻ thù của mình đang nằm trên chính giường của ngài, Ngài không nổi giận mà đối xử 
với y như một người bạn, cùng nhau đưa ra lời hứa, và rồi ngài tuyên bố; 

‘Lòng ịịiát ịịiao ẩũng cảm’ 

Bậc trí ^ông tBẩt vọng; 

Ta đã tBẩy cíiíníi ta 
ũLBư Ta đã ưòc nguyện. ’ 

Và ừong chuyện tiền thân Khantivãdi (KỊiantivãếi JãtaBg), vua Kasi ngu ngốc hỏi ngài 'ýVày 
nBã sư, ông ểạy pBápgì?’Yầ ngài trả lời ‘Ta ểạypíiáp nBẫn nBục’; và khi nhà vua cho người đánh ngài 
bằng roi gai và chặt đứt tay chân của ngài, ngài vẫn không cảm thấy chút sân hận nào. (la. lii, 
39) 


Có lẽ khi một người trưởng thành và thực lòng xuât gia sông đời không gia đình hành 
động theo cách này thì không có gì là kỳ diệu lắm; nhưng khi còn là một đứa trẻ tho ngài cũng 
đã làm như vậy. Vì trong chuyện tiền thân Cũla-Dhammapãla (Cũla-Dhammapãla lãtaka) tay 
chân ngài đã bị phụ vưong, đức Vua Mahã Patãpa, ra lệnh cho quân lính cắt đứt giống như bốn 
búp măng, và mẫu hậu đã than khóc ngài như thế này; 

‘Ôi đôi tay con ta, (Dliammapãía, đã Bị cằt đứt 

<Bôi tay tứng được tằm trong trầm Bưong; 

Con Cà ^ tBứa tự của toàn cõi đầt; 

ĩCỡi đức vua, ta nghẹn thởmẩt đi thôỉl’ (Jã. ỈU, 181) 

Thế mà cha ngài, vẫn không thoả mãn, còn ra lệnh cho cắt đứt luôn đầu của ngài. Nhưng 
ngay cả lúc đó ngài cũng không chút dấu vết sân hận, vì lẽ ngài đã quyết định vững chắc; ‘ giờ Cà 
Cúc để ta chề ngự tâm của ta; này hõi (DhammapãCa hịa hãy vô tư đồi vòi Bồn ngtròi này, đó Cà, đổi vòi ngtròi 
cha đang ra Cệnh cằt đầu ngưoi, vòi người đang chặt đầu ngưoi, vòi ngưòi mẹ đang than hhóc của ngưoi, và vòi 
chính Bản thân ngtroi. ’ 

Và có lẽ, một chúng sinh được làm người hành động theo cách này thì không có gì đáng 
kinh ngạc lắm; nhưng khi làm thú vật ngài cũng đã hành động như thế. Vì trong lúc đức Bồ-tát 
còn là một con voi có tên là Chaddanta ngài đã bị người ta đâm vào rốn bằng một mũi lao tấm 
thuốc độc. Nhưng ngay cả như vậy ngài cũng không để cho sân hận đối với người thợ săn đã 
đâm ngài bị thưong làm ô nhiễm tâm của ngài, vì như chuyện kế; 

‘Con voi, hhỉ Bị đâm Bằng một mũi Cao, 

<Đã nói vòi thợ săn vòi tâm hhông sân hận: 

“íMục đích của ngưoi Cà gì? Lý cCo tại sao 

CLgưoi Cạigiềt ta như vậy? mục đch ẩểũm gì?” (Jã. V, 51) 

Và khi voi nói như vậy, người thợ săn ừả lời ‘Thua ngài, ữíoàng íiạu của Vua %ãsi píiái tôi ểêrí 
ểây ểể (ay cặp ngà của ngài’, để hoàn thành ước muốn của hoàng hậu ngài đã cắt cặp ngà của mình, 
cặp ngà mà sự rực rõ tuyệt vời của nó chiếu sáng với những tia sáng sáu mầu, và trao nó cho 
người thợ săn. 

Lại nữa, khi đức Bồ-tát làm Khỉ Chúa, người đàn ông mà ngài đã cứu mạng hắn bằng 
cách kéo hắn lên khỏi vực đá nghĩ, 
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'<Đãy món ăn cão nguòỉ 
Ũ^íiu níiững thú rứng hhđc, 
sao người đang đói 
%fiông giềt hhỉ đề ăn? 
ĩa sẽ đỉ tự tại 
Lầy thịt hhỉ để đành; 
ĩa sẽ vượt hoang địa 
Vời thịt ịhỉ (àm ũưcmg. ' (Jã. V. 71) 

Nghĩ rồi hắn liền lượm một hòn đá và ném mạnh vào đầu ngài. Nhimg Khỉ Chúa nhìn hắn 
với đôi mắt đẫm lệ và nói, 

'Ổ chờ có Càm thề, 
hởi vì nều hhông thì 
Sổ phận mà ngưoỉ gặt, 
sẽ cản trở íấu ểài 
Đã có những ngxtòỉ hhàc 
những nghiệp như vậy 
IKhư ngxĩoi Càm hôm nay* 

Và với tâm không sân hận, bất chấp sự đau đớn, ngài đã đưa người đàn ông ấy đến cuối 
cuộc hành trình của hắn một cách an toàn. 

Khi làm Long Vương Campeyya cũng vậy, ngài không để cho sân hận khởi lên ừong tâm 
lúc bị một ông thầy bắt rắn đối xử một cách độc ác, vì như chuyện kế, 

'ĩa đang sồng trong ¥háp 
Ọiữ Ọỉòi ^ảt-quan-trai 
Thầy rằn tời 6ằt ta 
<Điễn trò tại cổng thành, 

Màu sằc nào hằn nghĩ, 

Màu 0 (gnh, vàng hay đỏ, 
ĩuỳ theo ý hằn nghĩ 
ĩa hiền màu hằn muồn; 
ĩa hiền đầt thành rnròt, 

Và hiền nườc thành đầt, 
ữứu như ta nổi giận 
ĩa có thểđồt cháy 
hhiềny thành tro tàn, 

!Neu hhông íàm chủ tâm 
ĩa đã íàm hỏng giời; 
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ai Càm dỏng giời 
XỊiông tdểnào đền đcd ' 

Còn khi ngài làm Long Vương Saụkhapãla, lúc bị gánh đi ừên một cây sào bởi mười sáư 
cậư bé ừong làng saư khi chúng đã dùng những mũi giáo nhọn đâm ngài bị thương ở tám chỗ và 
nhét dây gai vào miệng vết thương, chúng còn làm cho ngài đaư đớn qưằn quại khi xỏ một sợi 
dây rắn chắc qua mũi ngài và kéo lê đế cho thân ngài va vào mặt đất, mặc dù chỉ cần liếc một cái 
ngài có thế biến những đứa bé ấy thành than, song ngài thậm chí không tỏ chút dấu vết sân hận 
nào ừên đôi mắt, vì như chuyện kế: 
ỹ{ày Ãữra, 

'íNgày mtm 6ồn, mười íằm, 
ĩa tdưòng giữ ĩrai Ọiời, 
íMườí sáu đứa 6é đen 
Mang tdeo ểãy và giáo, 
cdúng tấcd mũi ta ra, 
qua dờ đó 
cdúng Cuồn vào sợi ểãy 
%ỷo Cê ta ndư tdề, 

<DÙ đau đờn quằn quại, 

ĩa ddông để sân dận 

Quầy động ngày ĩrai Ọỉòi. ' (Jã, V, 172) 

Ngài đã thực hiện không chỉ những điều kỳ diệu ấy mà còn nhiều điều kỳ diệu khác như 
đã được kể ừong Mãtưposaka lãtaka (Jã, iv,90). Bây giờ, ở mức độ cao nhất sẽ là không thích 
hợp và không xứng đáng cho mi để khởi lên những ý nghĩ tức giận, bởi lẽ mi đang cố gắng để 
được giống như Bậc Đạo Sư của mi, rằng Đức Thế Tôn đã đạt đến Toàn Giác và là bậc có đức 
kham nhẫn đặc biệt không ai sánh bằng ừong thế gian với các hàng chư thiên của nó. 

Nhưng nếu, khi hành giả đã suy xét đến những phấm chất đặc biệt ừong cách ứng xử 
trước đây của bậc Đạo Sư, mà sự tức giận vẫn không lắng xuống, dồi vì tứ [âu dànd giả đã quen Càm 
nô [ệ cdo ndững pdiền não, thời hành giả nên hồi tưởng lại những bài kinh (Sutta) đề cập đến sự vô 
thỉ (không khởi đầu) của vòng sinh tử luân hồi. Đây là những gì Kinh nói: 'ỈNay cấc ly-ddeo, ddông 
đễ gì tìm đuợc một cdúng sind nào trưởc đây cdưa tứng [à mẹ của các ông... íà cda của cấc ông... [à and của cấc 
ông...là cdị của các ông...Cà con trai của các ông...íà con gái của các ông' (S.ii, 189-190). Do vậy hành 
giả nên nghĩ về người đó như vầy: *Jũnd ndunguòi này, ddi [à mẹ ta trong quá ddứểãmang ta trong dào 
tdai cả mười tdấng trưòng và đã íau cdùipdãn, nuờc tiểu, nxrờc rãi, nuờc mũi v.v... cdo ta ddông dề ndòmgờm 
coi đó ndư tdể Cà trầm duong vàng, và để ta ểUa cdoi trèn íồng dà, cdo ta dú mòm, dồng dề ta đỉ đây ấỉ đó. Lỉì 
ngxtòi này dịti (à cda ta ẩãpdải đỉ trèn ndững con đuờng mòn ấè đỉ và ndững con ểưòng Càm trên ndững cột trụ 
cdeo [eo, v.v... để tdeo đuổi việc duôn dán, đã vì ta mà [ỉều mạng đỉ vào trong cdỉền trận giữa dai dàng quân, 
day trên ndững cdiềc tàu vuợt đại ấuơng và (àm ndững việc ddó ddăn ddác. <Bằng pdĩwng tiện này day pdưong 
tiện ddác ông đã đem của cải về ndà ngdĩ [à đe nuôi duõng con cái. ddi [à and, [à cdị, (à con trai, con gái, 
của ta, người này đã giúp cdo ta việc này việc nọ. Lĩ tdề, tdật ddông Oỉ^ứng đáng cdo ta để ôm ầp oán tdù ngxtòi 
ầy trong tâm.' 

Nhưng nếu hành giả vẫn không thế dập tắt ý nghĩ đó theo cách trên, hành giả nên ôn lại 
những lợi ích của tâm từ như thế này: Bây giờ, mi là người xuất gia, chang phải là Đức Thế Tôn 
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đã nói như sau; ‘ư^ày các ‘Tỳ-ịheo, ịhi tứ tâm giải thoát được trau dồi, tu tập, dược thực hành thướng XỊiyên, 
dược (àm cho thành cỗ :>(f, íàm cho thành nền tảng, dược thỉềt Cập, củng cồ vững chằc, và thọ trì thích họp, 
mưòi một phườc háu có thể trông dợi. ‘Ihề nào ữ. mười một? ỈNgtròi ẩy ngủ trong an íạc, thức trong an ÙỊC, 
hhông có những ác mộng, người ẩy thân ái dồi vòi mọi ngtròi, thân ái dồi vòi các hàng phỉ nhân, chư thun hộ 
trì ngttòi ẩy, Cửa, thuồc dộc, và vũ hhi hhông Còm hại dược ngưòi ẩy, tâm dễ dàc dịnh, vẻ mặt an tịnh, chềt 
hhông rồi Coạn, nều hhông dằc cao hon, vị ầy sẽ tái sanh cõi <Phạm thiên' (A.v,342). Neu không chấm dứt 
những ý nghĩ hiềm hận, kể như mi đã phủ nhận những lợi ích này vậy. 

Nhưng nếu hành giả vẫn không thế chấm dứt (sân hận) theo cách vừa nói, hành giả nên 
cố gắng phân giải thành các yếu tố. Như thế nào? Bây giờ mi, người đã xuất gia, khi mi tức giận 
hắn, mi tức giận với cái gì? Phải chăng mi tức giận tóc? Hay lông? Hay móng (tay, chân)?... hay 
mi tức giận nước tiểu? Hoặc, phải chăng mi tức giận yếu tố đất (địa đại) ừong tóc v.v...? hay yếu 
tố nước? hay yếu tố lửa? hay phải chăng mi tức giận yếu tố gió? Hay trong số năm uấn hay mười 
hai xứ hay mười tám giới mà với những yếu tố đó vị này được gọi bằng tên như vậy, như vậy, 
thì cái nào, có phải mi tức giận sắc uấn? hay thọ uấn? hay tưởng uấn? hay hành uấn? hay thức 
uấn? hay có phải mi tức giận nhãn xứ? hay sắc xứ? ...hay mi tức giận ý xứ? hay mi tức giận 
pháp xứ? Hay phải chăng mi tức giận nhãn giới? hay mi tức giận sắc giới? hay mi tức giận nhãn 
thức giới?...Hay mi tức giận ý giới? hay pháp giới? hay ý thức giới? Vì khi hành giả cố gắng 
phân giải thành các yếu tố, sự tức giận của hành giả không thể tìm thấy chỗ đứng, giống như hạt 
cải (đặt) ừên đầu mũi dùi hay bức vẽ trên hư không. 

Nhưng nếu hành giả không thế thực hiện sự phân giải thành các yếu tố được, hành giả 
nên cố gắng tặng một món quà. Món quà có thế do bản thân hành giả tặng cho người kia hay tự 
mình chấp nhận món quà của người kia. Tuy nhiên nếu sự nuôi mạng (sinh kế) của người kia là 
không thanh tịnh và những món vật dụng của họ không thích hợp đế sử dụng, thì chính hành giả 
phải là người cho. Và noi người làm điều này sự khó chịu đối với người kia sẽ hoàn toàn lắng 
xuống. Và noi người kia ngay cả sự oán giận đã từng bám sát họ từ đời kiếp trước lúc đó cũng sẽ 
hạ xuống ngay, như đã xảy ra đối với ngài trưởng lão cao hạ, người đã nhận một cái bát được 
trao cho ngài tại Tu viện Cittalapabbata do một vị trưởng lão thấp hạ chuyên ăn trong bát^, 
người đã ba lần bị chính ông ta làm cho phải rời chỗ trú ngụ, và vị trưởng lão này đã dâng tặng 
cái bát ấy với những lời này '<Bạch ữCgàỉ, cái hát này dáng giá tám ducats dã dược mẹ tôi, một tín nữ, dâng 
cúng và nó dược nhận một cách chính dáng; mong cho tín nữ hun thiện ẩy có dược phườc háu’. Hành động 
dâng tặng hay bố thí này thực là có hiệu quả. Và điều này đã được nói như sau; 

‘ĩặng quà (để) thuần hoá hẻ chưa thuần, 

‘Tặng quà cho ta mọi sự tồt Cành; 

ỮChờtặng quà (mủ) tình thề hờt căng, 

Và hạ mình dể nói Cồi tử tề. ’ 

Trên đây là những gì được đưa ra ừong Thanh Tịnh Đạo liên quan đến việc làm thế nào 
để loại trừ sân hận. Tuy nhiên chỉ khi hành giả đắc Bất Lai Thánh Đạo, lúc đó sân mới không 
còn khởi lên nữa mà thôi. 


3. Hôn Trầm và Thuỵ Miên 

Trong Aủguttara Nikãya (Tăng Chi Kinh) Đức Phật đưa ra một hình ảnh để minh hoạ hôn 
trầm và thuỵ miên như sau; 


^ Chuyên ăn ữong bát ở đây muôn ám chỉ một vị tu pháp khô hạnh chỉ ăn những đô ăn khât thực trong bình bát mà thôi. 



'íNều có một Cu rvườc, pHủ trùm vời ứu và tíiuỷ tảo, một nguôi vòi tíiị Cục Bìníi tíiuòng, níiìn 
vào Cu nuờc ầy, BẬông thể nCiận ra và thầy đúng hình ảnh của hhuôn mặt mình, Cũng vậy, hhi 
tâm 6ị ảm ảnh hởi hôn trầm và thuy miên, 6ị áp đảo Bởi hôn trầm và thuy miên, hành giả 
hhông thể thầy một cách đúng đằn Coi thoát hhỏỉ hôn trầm và thuy miên đã sanh; vì Cý ểo ấó 
hành gỉả hhông thể thầy và hiểu đúng Cợí ích của Bản thân, hhông thầy và hiểu đúng Cợí ích 
của ngxtòỉ hhác, hhông thầy và hiểu đúng Cợi ích của cả hai; những pháp hành giả đã thuộc 
Còng trườc đây còn hhông đỉ vào tâm (hhông nhờấtrợc) nói gì đền những pháp hhông thuộc ,' 

Trong Eka-Nipãta của Anguttara Nikãya (Tăng Chi Kinh) Đức Phật nói như thế này: 

*!Kày các Tỳ-hheo, Ta hịtông thầy một phấp nàp hịìđc có sức mạnh hhỉền cho hôn trầm và thuy 
miên chua sanh, sanh hhỏi, hoặc, nều đã sanh, hfiỉền cho mạnh mẽ và tăng truồng, nhu hhông 
hăng hái, Cơ đãng, Bỉềng nhác cCàỉ thây, Buồn ngủ sau hhỉ ăn và tâm trí thụ động, 

ữCơi nguời nào tâm trí thụ động, hôn trầm và thuy miên nều chua sanh, sẽ sanh hhỏỉ, hoặc nều 
đã sanh, đuợc mạnh mẽ và tăng truồng ,' 

ỉĩ^ày các Ty-hheo, Tí hhông thầy một pháp nào hhác có sức mạnh ngăn hôn trầm và thuy miên, 
nều chua sanh, hhông cho sanh hhỏi, hoặc, nều đã sanh, hhiền cho đuợc đoạn trứ, nhuyều tồ 
hhoi (Cậy nghị Cục của một ngĩTỜi (tinh cần giòi), yều tồ hfioi (Cậy sự nỗ Cực (tỉnh tần gioi), yều tồ 
hhoi (Cậy sự nỗ Cực Ciên tục của một nguòi ((Cõng mãnh giời) 

íKơi ngxtòi nào phần (Cầu một cách ểầy nghị Cực, hôn trầm và thuy miên chua sanh, sẽ hhông 
sanh, hoặc hôn trầm và thuy miên nều đã sanh, đuợc đoạn trử ,' 

Chú giải Kinh Đại Niệm Xứ {Mahã Satỉpatthãna Sutta) tuyên bố rằng có sáu pháp đưa 
sự đoạn trừ của hôn trầm và thuỵ miên: 

1, Bỉềt rằng ăn quá no Cà một nguyên nhãn gãy ra hôn trầm và thuy miên, 

2, thay (Cổỉ oai nghỉ; 

3, nghĩ về txrởng ánh sáng; 

4, ở noi thoáng hhí; 

5, Bạn Cành; 

6, nói chuyện thích họp, 

Những pháp sau cũng hữu ích ừong việc khắc phục hôn trầm và thuỵ miên: 

1. ĩMìệm sự cfiết 

Như: 'ĩCôm nay nhiệt tâm Càm; ai Biềt chềt (sẽđen) ngày mai?* 

2. ĩuờnạ %hổ trong Vô TìiưỏTig 

Như đã được nói ừong Aủguttara Nikãya (Tăng Chi Kinh): 'ỈNơí vị ly-hheo quen thầy 
hhể trong vô thxtòng và thuòng ỵpyèn áp (Cụng pháp quán này, thời một ý thức thầm thìa về sự nguy 
hiểm của Cuờí Bỉềng, (Cễ (Cuôỉ, Cơ đãng, thụ (Cộng và vô tu Cụ sẽ ấĩTợc thiềt Cập noi vị ầy, nhu thể vị ầy 
đang Bị đe (Coạ Bởi một tên sát nhãn vời thanh hịềm đã rút ra vậy, * 

3. (ĩỉoan) J{ỳ 

Như đã được nói ừong Tương ưng Kinh (Sarnyutta Nikãya) : %ht tâm chậm chạp, 
hhông nhanh nhẹn, thì đó hhông phải Cà Cúc thích họp tu tập cấc chi phần giấc ngộ sau: tịnh giác 
chi, định giác chỉ và giác chỉ, Bởi vì một cải tâm hhông nhanh nhẹn hhó có thể ấĩTọv hhoỉ ểậy Bằng 
các chi phần ầy vậy, * 

4. Quản I^UỜÌIQ về Cuộc ĩíành Trìnfi Tám tinh 
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Như đã tuyên bô ừong ThanhTịnh Đạo: 'ĩapíiảỉ 6ĩiùc đỉ tứn con đường đó, con đtĩờng 
mà cHư cHư ¥fiật Độc Ọỉác và các Bậc ĩliấníi <Bệ ĩử đã đỉ; níixmg nều Cà một con ngưòỉ Biềng 
nBác tíiì íàm so có tfiể Bườc đỉ trên con đường đó được .' 

5. Quán liUỈmậ vì sự Vĩ 0ại của <Sậc 0ạo Su 

Như đã tuyên bố trong Thanh tịnh Đạo: '0ỔC Bềt tỉnd tần [ực đã được Bậc <Đaọ sư của ta 
BẬen ngợi, và trong sự cíiỉ ấẫn và giúp đỡ để tử ^ông có ai sấnB Bằng ngài. íKgàỉ ểược tôn Bịnd nBờ 
thực hành ^háp ậDhamma), chứ hhông Bằng gì hfiác .' 

6. Quán Tưởng về Sư Vĩ Đai của Di Sản Giáo Pháp 

Như đã tuyên bố trong Thanh Tịnh Đạo: 'ĩaphải trởthành ngttòi chủ sở hữu của <DỈSản 
Vĩ <Đại, gọi íà <Dỉệu ^háp này, còn người Cười Biêng hhông thể nào nằm giữ Ọiảo ^hấp .' 

7. Làm Tíiề INao 0ể %hícfi Lệ Tầm 

Như đã tuyên bố ừong Thanh Tịnh Đạo: !Hanh gỉả ịhích [ệ tâm như thề nào Cúc tâm cần 
sự hhích [ệ? íNều ấo chậm chạp trong việc áp đụng tĩi tuệ hay ấo chưa đạt đền [ạc của hhỉnh an, tâm 
hành giả cùn nhụt hhông sằc Bén, thì hành giả nên đánh thức nó Bằng sự hồi tường Cai tám pháp động 
(tâm). ĩảm pháp đó [à: sanh, hoại, Bệnh và chềt; cái hfiổ trong các cõi hhể (địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh...); cái hhổ của sanh tử Cuân hồi trong quá hhứ, cái hhổ của sanh tử Cuãn hồi trong tưomg íaỉ; Cái 
hhểcủa hiện tạigồc ởviệcphải tìm hiềm thức ăn. 

8. Làm Tìiề ĩKào 0ể Vuợt Qua ĩĩôn trấm 

Một Cần nọ <Đức ĩôn nó vòi ĩôn-gỉả Mục %ịền Liên như vầy: *ũ[ày Mục %ịền Liên, có phải ông 
ngủ gật? ũ[ày Mục %ịền Liên, có phải ông ngủ gật?' — *^ưa vâng, Bạch Đức Thề Tôn .' 

Ỵl) Vậy thì, này Mục %ịền Liên, Bầt cứ hhi nào ý nghĩ Buồn ngủ 0 (ảy đền, ông hhông nên tác ý đen ý 
nghĩ ầy, ông hhông nên thường ^Jiyên trú trong ý nghĩ ầy. !Khờ Càm như vậy, có thể con Buồn ngủ sẽ 
Biền mầt. 

Ỵ2) ỈNhĩmg nều ữm như vậy mà con Buồn ngủ hhông Biền mđt, ông nên nghĩ tường và suy ^iẻt trong 
tâm về <Pháp (<Dhamma) như ông đã được nghe và học nó, và ông nên ôn [ạỉ trong tâm pháp ẩy. J{hờ 
Càm như vậy, có thể con Buồn ngủ sẽ Biền mầt. 

Ỵ3) íKhtmg nều Càm như vậy mà con Buồn ngủ hhông Biền mđt, ông nên học thuộc [ồng ^hấp 
(<Dhamma) vòi tứng chỉ tỉềt của nó, như ông đã được nghe và học, và ông nên ôn [ạỉ trong tâm pháp ầy. 
íKhờíàm như vậy, có thể con Buồn ngủ sẽ Biền mầt. 

Ỵ4) íKhxmg nều (àm như vậy mà con Buồn ngủ hhông Biền mầt, ông nên [ằc [ằc [ỗ tai, và chà 0 (át chân 
tay vời [òng Bàn tay của ông. 9{hờ[àm như vậy, có thể con Buồn ngủ sẽ Biền mầt. 

Ỵs) íHhxmg nều [àm như vậy mà con Buồn ngủ hhông Biền mầt, ông nên đứng ểậy hhỏỉ chỗ ngồi, và sau 
hjii rửa mằt vòi ntrờc mát, ông nên nhìn quanh các hưòng và nhìn [ên các vì sao trên Bầu tròi. íNhờíàm 
như vậy, có thể con Buồn ngủ sẽ Biền mầt. 

'(6)ũ[htmg nều (àm như vậy mà con Buồn ngủ hhông Biền mđt, ông nên thiềt (ap vững chằc tirỏng ánh 
sáng: ngày như thề nào, đêm cũng như vậy; đem như thề nào, ngày cũng như vậy. ‘Vởĩ một cái tâm 
trong sạch và hẬông Bị tằc nghẽn như thề, ông nên tu tập một ý thức đầy đủ sự sáng suồt. ỈNhờ [àm 
như vậy, có thể con Buồn ngủ sẽ Biền mầt. 

Ỵ7) íKhxmg nều [àm như vậy mà con Buồn ngủ hhông Biền mầt, ông nên nhận Biềt đâu (à phía trưòv 
đâu [à phía sau, đi [ên và đỉ :Kuồng, vời cấc căn hường vào Bên trong, vòi tâm hhông đỉ ra ngoài. ỈNhờ 
[àm như vậy, có thể con Buồn ngủ sẽ Biền mầt. 

*(8) íHhxmg nều [àm như vậy mà con Buồn ngủ hhông Biền mầt, ông có thể nằm :Kuồng Bên hông phải, 
trong thề nằm của sư tử, chân này trèn chân hịa — chánh niệm, và tỉnh giác, giữ trong tâm ý nghĩ 
đứng dậy. Sau hhi đa thức đậy, ông phải nhanh chóng đứng ữn, nghĩ rằng: ''Ta sẽ hhỗng đằm chìm 
trong sự hường thụ thú nằm và tựa, trong sự hường thụ ngủ nghỉ !" 
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'!Kày íMục %ịền Liên, ông nên dọc tập níiưvậy!” 

9. Suy Xét về ỮSTâm ĩKgu^^ ĩũểm 0ang 0e 0oạ 

Trong Cuốn Năm của Aủguttara Nikãya (Tăng Chi Kinh) Đức Phật nói rằng có năm nguy 
hiểm đang đe doạ: 

'ỉNây các ly-^eo, nều vị ly-^eo nào níiìn tíiầy năm nguy ííỉểm đang đe ểoạ này, tíiật íà vứa đủ cíio 
vị ầy ểể sổng kjiông dễ dủôi, nhiệt tâm, vời tâm quyềt định thành tựu những gì chưa thành tựu, đạt 
đền những gì chưa đạt đền, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, 9íăm nguy hiểm ầy Cà gì? 

‘(1) ở đây, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo suy xét nhu vầy: "(Bđy giờ ta còn trẻ, còn 
thanh niên, tuổi trẻ, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh oQiân, trong giai đoạn đầu của cuộc đòi, ỈNhĩmg 
một thời nào đó sẽ đền hhi 'tnà thân 0 (ác này sẽ 6ị gò 6ó trong tuổi già, Mà ngưòi 6ị tuổi già hẬuầt phục 
thì hhông đễ gì suy tường những Lời <Đậy của Đức ¥hật; thật hhông dễ cho ngưòỉ ta để sồng trong 
những noi hoang vu hay rửng núi, hay trong những chỗ ở hẻo Cảnh, ĩrườc hhi tình trạng hhông ai 
muồn này, tình trạng hhông đáng ưa, hhông vứa ý này, đền vòi ta, trườc hhỉ đó, ta hãy thu hềt nghị 
[ực để thành tựu những gì chưa thành tựu, đạt đen những gì chưa đạt đền, chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ, nhờ chứng đạt trạng thái đó ta sẽ sồng an vui, dùc có 6ị già ," 

‘(2) Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo suy xét như vầy: “(Bãy gìờĩa hhông Ồm 
đau hhông Bệnh tật, hhả năng tiêu hoá của ta ữm việc tron tru, thể chầt của ta hhông quá íạnh và 
hhông quá nóng, được quân hình và thích họp cho việc nỗ [ực tỉnh tần, íHhxmg một thòi nào đó sẽ đen 
hhi mà thân này sẽ 6ị gò 6ó trong hệnh tật, Mà người 6ị Ồm đau hệnh tật thì hhông dễ gì suy tường 
những Lời Dậy của Dức Dhật; thật hhông dễ cho ngưòỉ ta đe sồng trong những noi hoang vu hay rứng 
núi, hay trong những chỗ ở hẻo [ảnh, ĩrườc hhi tình trạng hhông ai muồn này, tình trạng hhông đáng 
ưa, hhông vứa ý này, đền vời ta, trườc hhỉ đó, ta hãy thu hềt nghị [ực để thành tựu những gì chưa 
thành tựu, đạt đền những gì chưa đạt đền, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, nhờ chứng đạt trạng 
thái đó ta sẽ sồng an vui, dù có 6ị Bệnh ," 

‘(3) Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo suy xét như vầy: "(Bđy gỉờcó đxrợc dồi dào 
thực phẩm, mùa màng tưoi tồt, dễ nhận dược dồ ăn hhầt thực, thực dễ dàng sồng nhờ hhầt thực và 
của cúng dưòng, ỈNhĩmg một thời nào dó sẽ đen hfii mà có nạn dói, mùa màng hư hỏng, sẽ hhó mà có 
dược một Bữa ăn hhầt thực, hhó ĩĩià sồng dược nhờ hhầt thực và hfió mà có các của cúng dường, 
trong nạn dóỉ ngưòi ta phải di cư dền những noi ở dãy thực phẩm dược thoải mái, và noi dó sự trú ngụ 
sẽ Bị tụ tập [ại và dông dúc, Mà ở chỗ nào sự trú ngụ Bị tụ tập [ạỉ và dông dúc ngưòi ta hhông dễ gì 
suy txeởng những Lời Dậy của Dức Dhật; thật hhông dễ cho ngxtòi ta dể sồng trong những noi hoang 
vu hay rứng núi, hay trong những chỗ ở hẻo [ánh, Dườc hhi tình trạng hhông ai muồn này, tình trạng 
hhông dáng ưa, hhông vứaý này, dền vòi ta, trườc hhỉ dó, ta hãy thu hềt nghị [ực dể thành tựu những 
gì chưa thành tựu, dạt đen những gì chưa dạt đen, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, nhờ chứng dạt 
trạng thái dó ta sẽ sồng an vui, du có Bị nạn dóỉ ," 

‘(4) Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo suy xét như vầy: “<3ây giờ con nguởí sồng 
trong hoà họp và tình thân thiện, sồng trong tình Bạn Bè hữu nghị như sữa hoà vòi nuùc và nhìn nhau 
vòi cặp mằt thiện cảm, ỈNhĩmg một thời nguy hiểm sẽ dền, tình trạng náo dộng giữa các Bộ tộc hhỉ dân 
chúng phải [eo [ên 0 !^ đe chạy trồn và những ngưòỉ (ầm vào cảnh sợ hãi phải di chuyển đen những noi 
an toàn, và ở dó sự trú ngụ sẽ Bị tụ tập [ạỉ và dông dúc, Mà ở chỗ nào sự trú ngụ Bị tụ tập [ại và dông 
dác người ta hhông dễ gì suy tường những Lời Dậy của Dức Dhật; thật hhông dễ cho ngưòỉ ta dể sồng 
trong những noi hoang vu hay rứng núi, hay trong những chỗ ở hẻo [ánh, ĩrườc hịti tình trạng hhỗng 
ai muồn này, tình trạng hịtông dáng ưa, hhông vứaý này, đen vời ta, trườc hhi dó, ta hãy thu hềt nghị 
[ực để thành tựu những gì chưa thành tựu, dạt đen những gì chưa dạt dền, chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ, nhờ chứng dạt trạng thải dó ta sẽ sồng an vui, dù có sồng vào thời nguy hiểm ," 
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‘(5) Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo suy xét như vây: “<3ãy giờĩăng CHúng 
(<Boàn Tĩiể các vị Tỳ-^eo) sồng trong Hoà ẫợp và tìnd tíiãn tHiện, ^ông cãi níiau, sồng an vui éưòi 
một giáo [ý, ỈNĨiĩmg một tíiòi sẽ đen có sự cíiỉa rẽ trong ĩăng chúng. “Và hhỉ ĩăng chúng 6ị chia rẽ, 
ngxtòỉ ta hhông dễ gì suy tu&ng những Lời Dậy của Dức Dhật; thật hhông dễ cho ngtròi ta đe sồng 
trong những noi hoang vu hay rứng núi, hay trong những chỗ ở hẻo [ánh. ĩrườc hhi tình trạng hhông 
ai muồn này, tình trạng hịtông đáng ưa, hhông vứaý này, đen vời ta, trườc hhi đo, ta hãy thu hềt nghị 
[ực để thành tựu những gì chưa thành tựu, đạt đen những gì chưa đạt đền, chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ, nhờ chứng đạt trạng thái đó ta sẽ sồng an vui, ngay cả hfiỉ ĩăng chúng 6ị chia rẽ ." 

Trong Cara Sutta của Bộ Itivuttaka Đức Phật đua ra một định nghĩa rất rõ ràng về một vị 
Tỳ-kheo lười biếng và một vị Tỳ-kheo siêng năng. Trong bài kinh ấy ngài nói như sau: 

^ữíày các Ty-hfieo, nều trong hhi đang đi một ý nghĩ tham dục hay một ý nghĩ sân hận hay một 
ý nghĩ dộc ác hhởi [ên noi một vị Ty-hfieo, và nều vị ầy hhông có phản hhđng, ịhông có 6Ỏ di, hịtông có 
0 (^a duổỉ, hhông có [oại trử nó và dưa nó dền chỗ chầm dứt, vị Hy-hheo vời thái dộ như vậy ŨL thiều 
nhiệt tâm và hhông sợ hãi [àm diều 6ầt thiện, vị Ty-hheo ầy dược gọi ŨL [ười hiềng hhông ngứng và 
thuồng ^Jiyên thụ dộng. !Nều trong hhi dang dứng ...!Nều trong hhỉ dang ngồi...!NỈU trong hhi dang 
nằm một ý nghĩ tham dục hay một ý nghĩ sân hận hay một ý nghĩ dộc ác hhởl [ên noi một vị Ty-hfieo, 
và nều vị ầy hhông có phản hhđng, hhông có 6Ỏ di, hhông có ^^a duổỉ, hhông có [oại trử nó và dưa nó 
dền chỗ chầm dứt, vị Ty-hheo vời thdi dộ như vậy (à thiều nhiệt tâm và hfiông sợ hãi [àm diều 6ầt 
thiện, vị lỳ-hheo ầy dược gọi ŨL [uớí hiềng hhông ngứng và thuồng ^Jiyên thụ dộng. 

'ỈNhtmg nều trong hhi dang di... dang dứng... dang ngồi... dang nằm một ý nghĩ tham dục hay 
một ý nghĩ sân hận hay một ý nghĩ dộc dc hfiởi [ên noi một vị Ty-hheo, nều vị Ty-hfieo hhông chầp 
nhận nó, 6Ỏ di, 0 (ua duổỉ, hại trử và dưa nó đen chỗ chầm dứt, vị lỳ-hheo vời thái dộ như vậy [à có 
nhiệt tâm và 6iềt sợ hãi (àm diều 6ầt thiện, và dược gọi [à tinh tần hhông ngứng và hịên quyềt hhông 
ngứng .' 

(Dũ ịhi ấi hay ấứng 
(Dìí khi ngồi hay nằm 
M 'H-g hĩ nhữìiQ ý ng hĩ 
0ỘC ác và trần tục — 

Tílóã ấang tíìeo tà ấạo, 
cuồng dại vởi si píĩàp. 

‘VịTy-^Reo nhu vậy 
kjxông the nào dạt dến 
Sụ ộiác ngộ tồi cao. 

di hay ấứng 
(Dìí khi ngồi hay nằm 
M diệt níĩũng ý ầy 
Vui thích trong việc diệt (níĩũng tà ý) 

‘VịTy-^Reo nhu vậy 
Sẽ có UQầy dạt dến . 

Sụ ộiác ngộ tồi cao. 

Là một vị Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo ni, quý vị được những người cư sĩ hộ độ. Lãng phí cuộc 
đời sau khi thọ dụng vật thực do tín thí cúng dường là một điều đáng hổ thẹn. Như vậy qưý vị 
phải cố gắng có được tinh tấn lực như Đức Phật đã nói. 
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4. Trạo Cử và Hôi Hận 

Trong Tương ưng Kinh (Sarnyutta Nikãya) Đức Phật đưa ra một hình ảnh để minh hoạ 
cho trạo cử và hối hận như sau; 

'íNều có một ôìnH nườc, 6ị gió quẩy động, Cao đung đua và tạo ra các gọn sóng, một ngxtòi 
vòi tíiị [ục 6ìnfi tíiuòng, ndìn vào 6ìnfi nitòc, ^ông tíiểnítận ra và tíiầy đúng đuọx: dinh ảnd của dduôn 
mặt mìnd, Cũng tdề, ddi tâm 6ị ảm ảnd Bởi trạo cử và dồi dận, Bị áp đảo Bởi trạo cử và dổi dận, nguòỉ 
ta ddông tdể nào tdầy đúng đuợc [ổi tdoát ddỏi trạo cử và dồi dận đã ddời ữn ầy; và ndư vậy dọ cũng 
ddông tdể diêu đúng và tdầy đúng đuợc sự íợi ícd của Bản tdãn, íợi ícd của ngtròỉ ddác, và íợỉ ícd của 
cả dai; ndững pdáp dọ đã tduộc [ồng truờc đây còn ddông đỉ vào tâm (ddông còn ndờểuọvỳnói gì đen 
ndữngpdáp ddông tduộc ,' 

Trong Eka-Nipãta của Anguttara Nikãya (Tăng Chi Kinh) Đức Phật nói: 

'ỉNày cấc 7y-dfíeo, ĩa ddông tdầy một pdấp nào dfiác có sức mạnd ndư vậy ddỉền cdo trạo cử 
và dồi dận cdưa sand, ấưọv sand ddỏi, doặc, nều đã sand, dẬỉền cdo trở nên mạnd mẽ và tăng truửng, 
ndưsự Bầt an của tâm. 

!Koỉ người nào nội tâm pdỉền não tdời trạo cử và dồi dận, nều cdưa sand, sẽ sand ddởi, doặc, 
nều đã sand, có tdểtrởnên mạnd mẽ và tăng trường .' 

^íKày các Ty-dẬeo, Ta ddông tdầy một pdấp nào ddác có sức mạnd ngăn cản trạo cử dồi dận 
cdưa sand, ddông cdo sand ddỏi, doặc nều đã sand ddiền cdo được đoạn trứ, ndưsựan tịnd của tâm. 

ỈNơí ngtròi nào tâm được an tịnd trạo cử dồi dận cdưa sand, ddông sand, doặc nều đã sand, được đoạn 
trử.' 


Chú giải Kinh Đại Niệm Xứ (Mahãsatipatthãụa Sutta) nói rằng có sáu pháp dẫn đến sự 
đoạn trừ của trạo cử và hối hận: 

1. tri dịền; 

2. đặt câu dỏỉ; 

3. diêu Biềt giời [uật; 

4. tdãn cận vòi ndững Bậc niên trxeờng, có ndỉều dịnd ngỉệm don mìnd ^'tdực dànd ndữngpdáp 
ndưgiờí [uật; 

5. Bạn [and; 

6. nói cduyện tdícd dọp. 

Giải thích những pháp này chú giải nói như sau: Trạo cử và hối hận biến mất nơi người 
nào học và ghi nhớ từng chi tiết được một, hai, ba, bốn hay năm bộ Nikãyah Đây là cách vượt 
qua ừạo cử và hối hận bằng tri kiến. Đặt câu hỏi có nghĩa là: hỏi nhiều về những điều thích hợp 
và không thích họp, theo sự thực hành của Tăng Đoàn. Nơi người nào thường hỏi như vậy ừạo 
cử và hối hận cũng sẽ biến mất. Ke đến hai ác pháp (ừạo cử và hối hận) này biến mất nơi người 
nào tinh thông Luật (Vinaya) do áp dụng thực tiễn và am hiếu tính chất Giới Luật của Tăng 
Đoàn. Đây là cách vượt qua ừạo cử và hối hận bằng sự hiếu biết Giới Luật. Thân cận với những 
bậc niên trưởng, có nhiều kinh ngiệm hơn mình ...; tức là đi đến tham kiến và đàm luận với các 
bậc trưởng lão giới đức ừong Tăng Đoàn. Nhờ những cuộc viếng thăm như vậy trạo cử và hối 
hận sẽ biến mất. Bạn lành: thân cận với các bậc thông thạo về Luật giống như Tôn-giả ưubali 


^ Nãm Nikaya hay nãm bộ Kinh: 1. Trường Bộ (Digha Nikaya) 2. Trung Bộ (Majjhima Nikaya) 3. Tãng Chi Bộ (Anguttara 
Nikãya 4. Tương ưng Bộ (Sarnyutta Nikãyã) và 5. Tiêu Bộ (Khuddaka Nikãya) 
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(Upãli), tinh thông giới luật đệ nhất trong Tăng Đoàn của Đức Phật. Bằng sự thân cận này ừạo 
cử và hối hận sẽ biến mất. Nói chuyện thích hợp trong truờng họp này đặc biệt muốn nói đến 
những vấn đề thực hành giới luật nhờ đó hành giả đi đến chỗ hiếu biết đuợc điều gì thích họp và 
điều gì là không thích hợp đế làm. Bằng cách này trạo cử và hối hận sẽ biến mất. Do đó, luận 
mới nói sáu pháp này dẫn đến sự đoạn trừ của ừạo cử và hối hận, song cần hiểu rằng trạo cử bị 
trục xuất bằng sáu pháp này cuối cùng chỉ không sanh khởi trong tuơng lai nhờ chứng Alahán 
Thánh Đạo, và hối hận trục xuất bởi sáu pháp này cuối cùng chỉ chấm dứt không còn sanh khởi 
trong tuơng lai nhờ chứng Bất Lai Thánh Đạo mà thôi. 

Trạo cử là một vấn đề lớn đối với nhiều hành giả, đặc biệt những nguời từ các đô thị hay 
thành phố lớn tới. Tâm của họ thực sự lan man và không thế tập trung thậm chí trong một hoặc 
hai phút đuợc. Đây là do thói quen của họ, tâm họ chang khác nào một con khỉ, hết nhảy sang 
bên này lại nhảy sang bên kia. Tuy nhiên, dù họ cứ suy nghĩ và suy nghĩ hoài nhu thế trong cả 
một trăm năm thì họ cũng sẽ không tiến bộ. Nhu vậy, nếu họ thực sự muốn có sự tiến bộ trong 
việc hành thiền họ phải chế ngụ và lắng tâm của họ xuống. Không có cách nào khác cả. Họ phải 
đế qua một bên mọi ý nghĩ miên man dù là lớn hay nhỏ, và chỉ làm độc một việc; tập trung trên 
đề mục thiền của mình. 

Trong Meghiya Sutta Đức Phật nói rằng một vị Tỳ-kheo nên tu tập niệm hoi thở để cắt 
đứt những tu duy lan man. Niệm hoi thở cắt đứt những tu duy lan man nhu thế nào? Tôi sẽ đua 
ra đây một ví dụ để minh hoạ cho quý vị biết. 

Giả sử có một con trâu hoang bị một nguời huấn luyện trâu bắt. Khi nguời huấn luyện 
trâu muốn thuần hoá con ừâu này, ông sẽ đóng một cây cọc chắc chắn và dùng một sợi dây bền 
chắc đế cột con trâu vào cái cọc đó. Thoạt tiên con ừâu sẽ rất là bất kham và nhảy hết bên này 
sang bên kia. Tuy nhiên, do bị cột chặt vào cây cọc bằng một sợi dây bền chắc nó không thế nào 
chạy thoát đuợc. Nó chỉ có thể xoay vòng vòng quanh cây cọc. Sau một thời gian, do mệt và biết 
rằng có cố gắng chạy thoát cũng vô ích, nó sẽ lặng yên nằm xuống bên cây cọc. Và nhu vậy nó 
đã đuợc thuần hoá. 

ớ đây con trâu hoang giống nhu cái tâm bất an, không tu tập. Cây cọc giống nhu hoi thở 
vô và hoi thở ra. Và xợi dây bền chắc cũng nhu chánh niệm. Mặc dù tâm lúc đầu bất kham, 
nhung sau một thời gian nó sẽ ốn định ừên hoi thở nếu nó đuợc cột chặt liên tục vào hoi thở 
bằng chánh niệm. 

Nhu vậy, nếu tâm hành giả có bản chất bất an thì nên thực hành niệm hoi thở một cách 
liên tục trong mọi oai nghi. Neu quý vị thực hành nhu vậy với lòng kính trọng lớn đối với Pháp 
(Dhamma), không bao lâu tâm của quý vị chắc chắn sẽ trở nên yên lắng và tập trung. Đây không 
chỉ là nói suông. Từ kinh nghiệm giảng dạy của tôi, rất nhiều hành giả, từng có lần không thế 
nào dừng lại đuợc cái dòng suy nghĩ bất trị của mình, đã thành công trong việc đắc thiền 
(Jhãna—bậc thiền) nhờ thực hành niệm hoi thở. Và quý vị nên có niềm tin noi chính bản thân 
mình rằng quý vị cũng có thể làm đuợc nhu vậy nữa. 


5. Hoài Nghi 

Trong Tăng Chi Kinh (Anguttara Nikaya) đã đua ra một hình ảnh để minh hoạ hoài nghi, 
nhu sau; 

‘cứu có một 6ìnfi nwờc 6ị vẩn đục, 6ị ịịiuẩy động và đầy Bùn, cái Bìníi này đĩĩợc đăt & cBỗ tồi 
tăm, rồi một nguòi có tBị Cực Bình tkường, nhìn vào Bình, ^Bông tBể nào nBận ra và tdầy đúng ẩược 
Bfiuôn mặt của mìnB. trong nưòc Bùn đó. Cũng vậy, ịíii tâm Bị ám ảnB Bỏi Hoài ngíiỉ, Bị áp đảo Bởi Hoài 
ngBi, ngtròi ta ^ông thể nào tBẩy đúng ẩuợc Cồi tHoát ^ỏỉ Hoài ngBỉ đã ^fm Cền ẩy; và nBưvậy Bọ 
cũng BBông tBể Biểu đúng và tBẩy đúng ẩuợc sự Cợi ícB của Bản tBân, [ợí ícB của ngưòi Bịiàc, và [ọi ícB 
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của cả ãaỳ nãững píiáp ãọ đã thuộc íồng trườc đây còn hhỏng đỉ vào tâm (hhông còn nhờ ỉuợc) nói gì 
ấễn những pháp hhông thuộc,' 

Còn trong Eka-Nipãta của Aủguttara Nikãya (Tăng Chi Kinh) Đức Phật nói như vầy: 

'ỈNày các Ty-ịheo, ĩa hhông 6iềt một pháp nào hhđc có sức mạnh nhu vậy, hhỉền cho hoài nghỉ 
chua sanh, sanh hhởi, hoặc, hoài nghỉ nêu ấã sanh, ểuợc mạnh mẽ và tăng truồng., nhu phi lỷ tác ỷ. 

ỈNơi nguòi nào hhông nhu [ý tác ý, hoài nghỉ chua sanh, sẽ sanh hhỏỉ, hoặc hoài nghỉ đã sanh, 
có thể trở nên manh mẽ và tăng truồng .' 

'ỈNày các Ty-hfieo, ĩa hhỗng 6iềt một pháp nào hfiác có sức mạnh nhu vậy, ngăn ấuợc sự sanh 
hhởi của hoài nghỉ, nều chua sanh, hoặc hoài nghỉ, nêu đã sanh hhỉền cho éuợc đoạn trứ, nhu như lỷ 
tác ỷ, 

íKoi nguờí nào có nhu [ý tác ý thời hoài nghi hẬông sanh, hoặc nều ểã sanh, nó sẽ ểuợc ểoạn trứ.' 

Trong sáu pháp dẫn đến sự đoạn trừ của hoài nghi, ba pháp đầu và hai pháp cuối giống 
với những pháp đã đưa ra ừong hôn trầm và thuỵ miên. Riêng pháp thứ tư được giải thích như 
sau: 

Có niềm tin vững chắc nơi Đức Phật (Buddha), Giáo Pháp (Dhamma), và Chư Tăng 
(Saụgha). 

Hành giả có thế trục xuất được hoài nghi nhờ sáu pháp này, nhưng cuối cùng chỉ khi hành 
giả chứng đắc tầng thánh thứ nhất (Tư-đà-hoàn Đạo) tuyệt diệt hoài nghi thì nó mới không khởi 
lên ừong tương lai nữa mà thôi. 

Những Đoạn Trích Từ Kinh Sa-môn Quả (Sãmannaphala Sutta) của Trường Bộ 

Kinh (Dĩghã Nikãya) và Chú Giải 

Trước hết tôi sẽ đưa ra đây một đoạn trích từ kinh Sa-môn Quả (Samannaphala Sutta), ở 
đây Đức Phật nói với đức vua A-xà-thế (Ajãtasatu) như vầy: 

'Sau hhi ểã tứ Sỏ tham ái ểồỉ vòi thế gian, vị ầy sồng vòi tâm hhông tham; gột rửa tâm hết 
tham ái Sau hhỉ đa tứ sỏ sân hận, vị ầy sồng vời tâm quảng ểạị cảm thông ểồỉ vòi sự an vui hạnh 
phúc của tầt cả chúng sinh; gột rửa tâm hết sân hận. Sau hhỉ đã tứ sỏ hôn trầm và thuy miên, vị ầy 
sồng vời tưởng ánh sáng, chánh niệm và tỉnh giác; vị ầy gột rửa tâm hết hôn trầm và thuy miên. Sau 
hhỉ ểã tứ Sỏ trạo cử và hồi hận, vị ầy sồng thoải mái vòi chính mình, vòi một cái tâm Sình íặng; vị ầy 
gột rửa tâm hết trạo cử và hồi hận. Sau hhỉ đã tứ sỏ hoài nghị vị ầy sồng như người đã thoát hhỏỉ 
nghỉ, hhông íưõng íự ểồi vời những thiện pháp; vị ầy gột rửa tâm hết hoài nghi. 

‘Uhưa ểại "Uưong, giả sử có một người ểi vay nợ và cCùng nó vào việc hịnh doanh của mình, và 
công việc của anh ta thành công, nhờ thế anh ta có thể trả hết nợ cũ và tiến còn íại ẩủ dể nuôi dưỡng 
vợ con. Sígưòi ầy suy ỵ^t vế diếu này và nhờ vậy cảm thầy hài íòng, sung sường. 

‘Lại nữa, thưa dại Vưong, giả sử có một người Sị Sệnh, Ồm dau trầm trọng, dau dờn, vi thế mà 
người ầy hhông thể thưởng thức dược các món ăn và sức hhoẻ suy yếu. Sau một thòi gian người ầy hfiỏi 
Sệnh, thường thức dược các món ăn và phục hồi thể [ực. Sígưòi ầy suy xệt vế diếu này và nhờ vậy cảm 
thầy hài Còng, sung sường. 

‘Lại nữa, thưa dại 'ưưong, giả sử một người Sị giam trong tù. Sau một thời gian người ầy dược 
thả ra hhỏi nhà tù, an toàn, an ổn, hhông có mầt mát tài sản. íNgưòỉ ầy suy xệt vế diếu này, và nhờ 
vậy người ầy cảm thầy hài íòng, sung sường. 

‘Lại nữa thưa dại "Vưong, giả sử một người Sị íàm nô íệ, [hông dược tự chủ, phải phục vụ cho 
những người hhác, [hông thể di noi nào hằn muồn. Sau một thòi gian người ầy dược phóng thích hhỏỉ 
cảnh nô íệ và íầy íại quyến tự chủ của mình; người ầy [hông còn phải phục vụ cho những người [hác 
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nữa mà [à một con người tự db có tãểểi noỉ ểâu hằn muồn ểi 9{gưòỉ ầy suy xệt ểến điếu này và nhờ 
vậy cảm thầy hài Còng, sung sường. 

‘Lại nữa, thưa ểại Vưong, giả sử một người mang theo của cải và tài sản ểi ngang qua sa mạc 
ở ểây thực phẩm ịhdn hiếm và những hiểm nguy íại rầt nhiếu. Sau một thòi gian người ầy vượt qua 
ểược sa mạc và vếểến íàng an toàn, an ổn hhông có hiểm nguy. Sígưòỉ ầy suy xệt íại ểiếu này và nhờ 
vậy cảm thầy hài íòng, sung sường. 

‘Lỉrong tự như vậy, thưa ểại "Vưong, hfiỉ một vị Lỳ-hheo thầy rằng năm triến cái này chưa ểược 
ểoạn trứ trong tự thân, người ầy x^m ểó như một người mang nợ, như người hênh, như 6ị giam hãm 
trong tù, như hẻ nô [ệ, và như một con ểưòng nguy hiểm. 

‘íNhimg hhi vị ầy thầy rằng năm tríến cái này ểã được ểoạn trứ trong tự thân, vị ầy x^ni đỏ 
như thoát hhỏỉ nợ nần, như người íành mạnh, như thoát hhỏỉ tù tội, như thoát hịếp nô íệ, và như một 
noi an toàn vậy. 

‘%hỉ vị ầy thầy rằng năm trỉến cái ẩã ểược ểoạn trứ trong tự thân, hân hoan sanh. %hỉ vị ầy 
ểược hân hoan, hỷ sanh. %hỉ tâm vị ầy tràn ểầy vời hỷ, thỉ thân trờ nên hhỉnh an; db thân hhinh an, 
vị ầy cảm nghiệm íạc thọ; ẩo íạc, tâm vị ầy trờ nên ểịnh tĩnh. 

‘ũLoàn toàn [y cCục, [y các 6ầt thiện pháp, vị ầy nhập vào và an trú trong sơ thiến... nhị 
thiến... tam thiến... tứ thiến.' 


Đến đãy tôi sẽ đưa ra cho quỷ vị những trích đoạn từ chú giảU giải thích 
những ví dụ về năm triền cái và sự đoạn trừ của chủng như đã đề cập trong 
các đoạn trên: 


DVgưóã ấi vay nợ ngưửi khấc vầ tiêu xài íĩoang phí het món tiến đó thì khôuQ thể bảo vệ đuợc 
mình khi chủ nợ đến đòi, họ sẽ nói nàng với anh ta một cách khỏ nghe, hoặc họ sẽ trót aníx ta Cại và 
đánh đập anh ta; anh ta phải chịu đụnQ tầt cả nhữnQ chuyện này, và món nợ [à íý ẩo anh ta phải chịu 
đụuQ nó. T^uong tụ, nêu một nguót ^ỏt Cên tíĩam dục đồi vởi một nguói khấc và íầy (nguót ầ3ĩ) Càm đồi 
tuọng của tdm tíìam, tíĩói y phải hoàn toàn chịu đụng khi nguót ầ^ĩ nói vởi y một cách khó nghe, hay 
khi nguói đó trói y vầ đánh đập y; vầ fòng dục của y Cà íý ẩo khiến y phải chịu ấụng ấíếu đó. Một vi dụ 
Cà truóng íìựp của những nguôi phụ nữ bị đánh đập bởi những gia chủ (tức cíiồng của íiọ). DVHu vậy 
tham ấuc phải đuợc xcm nhu món nợ. 

Một nguói, sau đã vay nợ, ẩùng nó vào việc kịnh doanh của mình và duợc thành công, 
stnh ta nghĩ, ‘ 9 ẩón nợ này (à một trở ngại cíiínã,* vì the anh ta trả hết món nợ củng vởi tiến Cót vầ xế 
bỏ giầy hẹn trả nợ. Tu đó trở đi không ai gởí giầy bảo hay thơ (nẫằc anh ta vế món nợ) nũa. %hi anh ta 
thầy nguóà chủ nợ anh ta có thỉ dung dậy hay cu ngồi yen trên ghế của nành, tu}) tíiícíì. Tạt sao vẵyì v\ 
anh ta ^ông còn bị rầng Buộc vào họ, không còn bị íệ thuộc vào họ nữa. Tuong tụ, một vị T^i-Bixeo 
ng hĩ, ‘ Lham dục [à trờ ngại chính,' vì thế vị ầ^ĩ tu tạp sáu pháp vầ doạn tru duc tham trtến cát. ‘Kjlt vị 
ầy dã doạn trừ duợc dục tham triến cát nhu vậy, Cúc dó cũng nhu nguờí thoát nợ Biiông còn cảm thầy 
sợ hãi hay Co du khi nhìn thầy chủ nợ nhu thế nào, vị T3)-BJleo cũng Biìông cdm thầy dinh mắc hay ràng 
Buộc ấồt vcà bầt kỳ ngoại cảnh nào nhu the. cho dỉí vị ầy có thầy nhũng hình dáng dẹp tuyẹt trần thì 
phiến não cũng kịiỗng tần công vị ầ^ĩ. ®0 dò ©uc Tĩiế‘Tôn mót nót rẳng doạn trù duc tham cũng giồng 
nhu thoát Biìỏt nợ nần vậy. 

OVguót Bị khổ sởvởi chừng bệnh dau mật, nếu có ấuọc nguót ta cho nhũng món nhu mật ong vầ 
duờng, anh ta cũng sẽ không thưởng thuc duợc huơng vị của chúng do bệnh dau mật của mình. TRậm 
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cíií anh ta còn nhổ nhữnQ món ầy ra vì nghĩ chúnQ đắng, Tưoug tự, nêu một nguói vởi nội tàm sàn hận 
đuợc vị thầy có Còng tu mẫn giáo giói ẩỉí chỉ qua Coa tRôi, y cũng sẽ ^ông cRầp nhận Cót giáo giói ầ^ĩ. 
Tĩlạm cíií còn bác bỏ nó, nót rắng ‘‘Tíxầ^i đã áp 6ừc tôi quá nRtếu rồi!’ vầ bỏ đi, Cũng nhu nguót bị 
sở vì chừnq đau mật hhônq thể tíxuỏng tíìừc đuợc íxuong vị của mật ong nhu the nào, nguói bị sở 
vởi sản hận cũng tíĩế, ^íìông tíìể tíĩuỏng tíĩừc ấuợc hxmiq vị của giáo píĩàp ©uc ‘PRật, đó Cà, Cạc của bậc 
thiến (Jhãna). ... ‘Vì vậyj sàn hận pRải ấuọc y^m nhu một cRừng Bệníi. 

2Vtột nguót sở^ụót Bệníi ấau mạt Biết chế ngụ bệnh ầ^ĩ Bắng cách uổng tíìuồc. Từ đỏ trồ đi 
anh ta tíìuímg tíĩuc đuợc huonq vị của nhũnq thu nhu mật ong và íuóng. Tuong tụ, một vị l^-ịheo 
(®fìíB^fìu) ngíĩĩ, ‘5an fiạn íầ ngu^ĩên níĩdn chính của tai họa/ vì thế vị ầy tu tạp SÓÍU píiàp vầ ấoạn trừ 
ấuợc sdn triên cdi. %hx vị ầ^ĩ ẵã íoạn tru ấuợc sdn íìdn, tíĩì nhu nguót ịhỏi bệnh đau mật àn ấuợc 
níxũng thừ nhu mật ong hay ấuóng và thích thú với Ruong vị của chúnq thế ndo, vị cũng vậyy 

sau khi thành kịnh tiếp níidn níxũng học giói níiu nRũng công Bồ Ciên quan đến cách cu xỷ (hạnh)y ...vị 
ầy học tập cRúng và thích thú cíiúng. 00 ấó, ấừc TRếTôn mót nót rắng sụ ấoạn trừ sdn ddn cũng gtồng 
nhu đuợc sừc khỏe tồt vậy. 

Vào nqầy d Rột một nguót Bị nRồt trong tù Biìông tíiể thầy đuợc đoạn ẩầu, đoạn gtũa và đoạn 
cuồt của K Rột. íNếu nhu hôm sau y đuợc thả ra, và ng he nguót ta nót, ‘ổ, hôm qua có một s Rột tRật Cd 
vuil ‘Vót ndũng ấtệu múa, ndũng Bdt ddt nhu vậyy nhu vậy / y Biiông tíĩể trd Cót gì ấuợc. Lý do tạt sao? 
íBỏt v\ bằn thân y Biiông có tíĩam du d íìột. Tuong tụ, nếu một vị ‘Tiĩ-^eo Bị hỗn trầm vầ thuy mtên dp 
ấảo BJlt Buốt tíiu^iêt Tíxdp (0fxamma) nót vế níxũng píxdp môn Biìdc níxau dtễn ra, vị ầy khônq thể hiểu 
doạn dầUy doạn gtũa, vầ doạn cuồt của bài Tíxdp. %hi Buốt tílu^iêt Tddp cRầm dừt vị ầy ngíxe mọt nguót 
tdn duong tíiót Tíxdp, ‘ổ, tRật Cd một tíxót Tíxdp tu^iệt diệu! với níìũng íý íẽy và níiũng vi dụ nhu vậy, 
nhu vậy ! ’ níxung vị ầy Biìông thể dua ra một cdu trả Cót. ‘Vi íý do gì? ‘VI vị ầy bị hôn trầm và thuy miên 
chiến thắnq vầ khônq thể tíĩuímg tduc duợc thói 'Pddp. ‘VI thế hôn trầm vầ thuy miên píĩảt ấuọc x?m 
níiu Bị gtam hãm trong tù vậy. 

Một nguót Bị níiồt trong tù vào một nqầy d hội. Vào nqày d íiột sau y nqhĩy ‘Truớc dẫy, do dễ 
duôt, ta dã bị nhồt trong tù, vầ vì vậy ta khônq tíĩuỏng tíxừc duợc Cễ Rột. ^ẫy gtớ ta sẽ tRdn trọng Cuu 
ý/ OVRu vậy nguót ầy trở nên tRdn trọng, v\ the mầ ndũng kề Ấầu Biìông có cơ hội (dể íàm cho y bị tù). 
5au Biìt tíĩuỏng tíĩuc íễ Rột, y thồt Cên ndững Cót vui suóng, ‘ổ, tRdt một K dột tu^ĩệt 'Ụót! ô, tddt Cd một 
s dột tu^ĩệt 'Ụót!’ Tuông tụ, vị 1/ỷ-kheo ngdĩ, 'ĩíôn trầm vầ thuy miên íầ ngu^ĩên nddn cdínd của tat 
doạ,’ vì thế vị ầy tu tạp sdu pddp vầ doạn trừ dôn trầm vầ thuy mtên. %hì vị ầ^ĩ dã doạn trừ duọc dôn 
trầm vầ thuy mtên, tdì, ndu nguót tdodt khỏi tủ tột tduỏng tdừc duợc doạn dầu, doạn gtũa và doạn 
cuồt của d dột tdậm cdí trong cả tuần d, tdế ndo, vị ^-kheo cũng vậy, tduỏng tdừc duợc doạn dầu, 
doạn gtũa vầ doạn cuồt của Tddp (®damma) vầ cdừng dắc j4.Caddn Tddnd ©ạo cùng 'Ụót tu tuệ pddn 
tícd. ®0 dó ©ừc Tdế Tôn mót nót rắng sụ doạn trừ dôn trầm vầ thuy miên cũng gtồng ndu tdodt ddỏt 
tù tột vậy. 

Một nguót nô Cệ, nga^ĩ cả khi dang 'ụut cdot tạt một íễ dột, cũng có tdể Bị cdủ nddn sat Bdo: 
‘DVd}! có công việc khẩn cdp cdo mt Cdm dẫy. ĩíãy di dến dó ndand Cên! ĩdếu mi khônq diy ta sẽ chặt 
chân chặt tay miy ta sẽ cắt tai cắt mũi mi dầy / DVdu vậy y pddt ndand cdóng md dt Cdm và ddông duọc 
tduỏng tdừc doạn ddu, doạn gtũa và doạn cuồt của Cễ dột. Vì sao? ‘Vi y pddt pdục tùng cdo ndũng 
nguót dddc vậy. Tuong tụ, khi một nguót ddông tdtện xdo trong Luật (Vinayd) di vào rừng sồng dộc cu 
(ddnd tdtên), vị ầy có tdể mắc pddt một gtót tột ndỏ ndo dó, nqay cả nhận thịt ddông duợc pdép (tdọ 
dụng) Cd tdịt duợc pdép (tdọ dụng). Tdế Cd vị d^ĩ pddt tu bỏ sụ dộc cu của mìnd. Tạt sao? Vì vị ầy dã Bị 
trạo củ vầ hồi dạn dp ddo. ovdu vậy trạo cử vầ hồi dạn pddt duợc XẬm nhu tình trạng nô Cệ. 
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2 Vtột ngưói nô Cệ, vởi su giúp íỡ của một ngưót Bạn, ấưa tiến cíĩo chủ nhản của y và gídí tíìoàt y 
ịhỏi tình trạng nô Cệ. Tư đó trở đi y có thể tàm níìững gì tu^ĩ tíĩeo ý muồn của y, Tưong tự, vị 
ngíĩĩ, ‘Trạo cử vầ hồi hận tà ngn3ĩên níìdn chính của tai hoạ/ vì the vị ầy tu tạp sáu píĩàp vầ ẵoạn trù 
trạo cử vầ Rồi Rạn. TvRi vị ầ^ĩ ẵã ấoạn trừ ẵuừc trạo cử 'ụd Rồi Rạn, tRì, cũng nRư ngnót ẵuợc tu io có 
tRể tầm nRững gì mìnR muồn RRông ai có tRể díing vũ tuc ngdn RRông cRo Rọ tầm ẵìíu ấó, vị T^i-RReo 
cũng vậy an vui thực hành giải tRoát đạo, và trạo cử và hồi hận RRông tRể díing sừc mạnR ngăn cdn 
RRông cRo vị ầy tầm ẵìíu ấó. V\ the ©ừc TRế Tồn mót nói rắng sụ đoạn tru trạo cử và hồi hận cũng 
giồng nRư tRodt ịhỏi tình trạng nô tệ vậy, 

9 Ảột ngưót đi trên con ấnóng Roang vắng, sau ịhi đã nhìn thầy nQuy cơ cho nRững ta^ĩ đạo tặc 
nRd^i ra giết ngưót, trở nên Co Cắng và sợ hãi, n^ay cả với dm tRanR xào của một cdnR cẫy hay của 
một con chimy cũng ngRĩ rắng ‘íNRững tay đạo tặc ấã ấến!’ ^ đi tới trước (một cRút), dưng tại, và xoay 
Cưng. Cừ nRư tRế snồt cuộc RdnR trìnR nRững cRỗ y dừng nRiếu Ron cd nRững cRỗ y đi, ^ vế đến not an 
toàn 'Ụót ẵầy Co Cắng vầ RRó RRdn, Roạc có tRể y hoần toần RRông vế dưọc dến noi nữa Cd Biìdc. Tưong 
tự, nếu Rodí ngRi vế tám trưóng Rọp dã RRỎt ten not một ngưót, y sẽ tiếp tục Rodi ngRi, Biiông Riêu ‘®dc 
©ạo Su có Qiác OVgộ Ra^ĩ RRông?’ và sẽ RRông tRể ndo giải qu^ĩết (nghi) vầ chầp nhận nó với niêm tín. 
00 RRông tRể ndo qu^iết ngRi vầ cRdp nRdn vởi níếm tin, ngưói ầy RRông dạt đến dạo vầ quả, DVRư vậy, 
cũng nRư ngưót Cữ RdnR trên Roang (ồ, do Rodi ngRi RRông Biết có nRững tay dạo tạc hay RRông, cừ Ciên 
tục nốt tên tình trạng Cưỡng Cự và do dự, tRtêu ntếm ttn và hoảng sợ, tạo ra một cRưóng ngạt trong việc 
đi đến nơi an toàn của anh ta thế nào, vị T^i-RReo cũng vậy do Rodt ngRt RRông Btêt ©ạo Su có pRdt Cd 
một ®dc Qiác [Ngộ hay Biìông, cu tiên tục RRot ẩậy tình trạng Cưõng Cự vầ do dự, tRtếu ntếm ttn vầ 
hoảng sợ, tạo ra một cRưóng ngạt trong việc đi đến TRdnR cdnR của mìnR (cdnR gtót của cdc (Bậc 
TRdnR). DNRư vậy Rodt ngRt pRdt dược x^m nhu một con dưóng Roang vắng, 

[Một ngưót RRoẻ mạnR, sau RRt dã cầm nRững vật có gtd trị Cón trong tay, có tRể du RdnR qua 
sa mạc, võ trang đầy đủ củng vởi nhũng tuỳ tùng của mình, (Bọn dạo tạc thầy ngưót ầy từ xa cũng sẽ 
Bỏ chạy, Sau khi vuợt qua sa mạc và đến một not an toàn, y sẽ vô cùng sung sưóng vầ hồ hởi, Tưong 
tự, vị T3}-Bjìeo ngRĩ, 'ĩíoầi nghi tà ngu^ĩên nRdn cRínR của tat Roạ,’ vì thế vị d^ĩ tu tạp sdu pRdp vầ 
đoạn trừ Rodt ngRt trlến cdt. %hi vị ầy dd doạn trừ dược Rodt ngRt, tRì, nRư ngưót ddn ông RRoẻ mạnR 
võ trang ẵầy dủ cùng “VÓt nRững tu^ĩ tùng của mìnR, Biìông sợ hãì, vầ XẬm nhũng ten dạo tạc Rịa RRông 
Ron cỏ rdc, an toàn dt trong sa mạc vầ dên một not an toàn, vị T^i-RReo cũng vậy vuợt qua sa mạc td 
RạnR dến not an toàn tồt tRưọng, từc sự Bdt tử Ro^ĩ [Nxết-Bdn. 00 dó ©ừc TRế ‘Tôn mót nót rắng sự 
doạn trừ Rodt ngRt cũng gtồng nRư một not an toàn vậy, 

©oạn từ sự doạn trừ dục tRam cRo dến cdm ngRtệm Cạc tRọ Bỏt một ngưót có sự yen tịnh not 
tRdn dưọc nót Cd tRuộc vế sự tu tập chuẩn Bị dịnR, cRừ RRông pRdt tu tạp an cRỈ dịnR. [NRtmg trong 
trưóng Rọp khi mà tàm của một ngưót có Cạc trở tRdnR dịnR, tRì cd chuẩn Bị dịnR vầ an chỉ định đuợc 
nót tót, vì tạc tà nhản gần cho định cũng nhu cho sự tu tập cận RdnR (dịnR), vầ Bỏt vì an chỉ của sơ 
thiến v,v... đuợc thành tựu nRớ (pRưong ttện) tưong quan nRdn vầ quả. [Nót RRdc Ron, gtồng nRư Cạc 
của giai đoạn chuẩn Bị, Cạc của an cRỈ cũng Cd một nRdn cRo an chỉ ấịnh vậy 

Đây là sự giải thích từ chủ giải. 


Đừng Dừng Lai Khi Chưa Đến Đích 

Mặc dù năm triền cái có thể được đè nén bằng Ihãna (bậc thiền) và đoạn trừ tạm thời 
bằng tuệ Minh sát (Vipassanã, song nếu chúng chưa được bứng gốc bằng đạo tuệ, chắc chắn 
chúng vẫn khởi lên trở lại ừong tương lai. Nói khác hơn khi quý vị mất Ihãna (thiền) và tuệ 
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minh sát, các loại tai hoạ khác nhau có thể xảy đến cho quý vị. Để chứng minh tầm quan ừọng 
của việc nỗ lực liên tục cho đến khi đạt đến thánh đạo và thánh quả, tôi sẽ liên hệ ở đây một câu 
chuyện đuợc ghi lại trong Sammoha-vinodanĩ, chú giải của Vibhaụga (®ộ (pHânTĩcli, một trong Bả^i 
6ộ sách của ‘Tạng ®iệu 'Píĩáp); 

Một vị Truỏng-lão nọ là bậc đã đoạn tận các lậu hoặc (ãm chỉ một 6ậc Ahahãn) nghĩ đến việc 
đi đảnh lễ tại ngôi Đại Điện (thờ Xá-lợi Đức Phật) và cây Đại Thọ Bồ-đề (tại Anurãdhapurã). 
Tháp tùng ngài là một vị Sa-di có các thiền chứng phục vụ nhu một thị giả, vì ngài từ một vùng 
quê đến ngôi Đại Tự này. Khi Tăng-chúng đi đảnh lễ ngôi Đại Điện chiều hôm ấy, ngài không đi 
theo họ (để đảnh lễ). Vì sao? Vì những vị đã đoạn tận các lậu hoặc tin Tam Bảo là rất thiêng 
liêng. Do đó khi Tăng-chúng đảnh lễ xong và ừở về, vào cái giờ mà mọi nguời đang ăn bữa tối, 
ngài ra đi một mình không thông báo cho vị Sa-di, với ý định đảnh lễ ngôi Đại Điện. 

Vị Sa-di nghĩ; ‘Tại sao Trưởng-lão lại đi ra ngoài một mình vào cái giờ bất thường 
như thế này? Ta sẽ khám phá xem. ’ Và vị ấy đi ra ngoài lần theo những buớc chân của thầy tế 
độh Không hay biết sự hiện diện của Sa-di do không tác ý^, vị Truởng-lão đi lên và vào ừong 
khuôn viên của ngôi Đaị Điện bằng cống nam. Vị Sa-di, theo dấu chân ngài, cũng đi lên. Khi vị 
Truởng-lão nhìn đăm đăm vào ngôi Đại Điện, ngài cảm thấy say mê với hình ảnh Đấng Giác 
Ngộ kế nhu đối tuọng và, tập trung toàn tâm toàn ý của mình, ngài đảnh lễ ngôi Đại Điện với 
niềm hỷ lạc vô biên. Nhìn thấy cách ngài đảnh lễ, vị Sa-di nghĩ; ‘Thầy tế độ cửa ta đảnh lễ với 
lòng tràn đầy niềm hoan hỷ, Neu như ngài có những bông hoa và dâng lên cúng dường thì 
sao nhỉ? ’ 

Sau khi đảnh lễ xong, vị Truởng-lão đứng dậy và với hai tay chắp lại với nhau ở ừên đầu 
nhìn vào ngôi Đại Điện. Vị Sa-di đằng hắng cho ngài biết có sự hiện diện của mình. Vị Truởng- 
lão quay lại nhìn chú và hỏi; ‘Ngươi đến khi nào?’ 

‘Khi ngài đang đảnh lễ ngôi Đại Điện, bạch Trưởng-lão. Ngài đã đảnh lễ điện thờ với 
niềm hoan hỷ vô cùng tận, Neu như ngài có những bông hoa đế dâng lên cúng dường thì sao 


ai 


9 ’ 


‘Đúng vậy, này Sa-di. Không ở nơi nào khác tập trung được nhiều xá-lợi như ở ngôi 
điện thờ này, ớ một noi tưởng niệm vĩ đại không đâu sánh bằng như thế, nếu có hương hoa 
ai lại không muốn dâng lên cúng dường chứ?’ 

Vị Sa-di nói; ‘Hãy chờ, bạch Trưởng-lão, Con sẽ trở lạù ’ Nói nhu thế xong vị ấy nhập 
thiền (Ihãna) và, bằng năng lực thần thông của mình, bay đến Hi-mã-lạp-sơn (Himalayas), vị ấy 
bỏ đầy vào túi lọc nuớc^ của mình những bông hoa thơm, sắc màu tuơi đẹp nhất. Và truớc khi vị 
Truởng-lão đến đuợc cổng tây của ngôi điện thờ từ cổng nam, vị Sa-di đã đặt túi lọc nuớc đựng 
đầy hoa ấy vào tay ngài và nói; ‘Bạch Trưởng-lão, hãy dâng lên củng dường. ’ 

Truỏng-lão nói; ‘Những bông hoa này dường như quá ít, có phải vậy không?' 

‘Cứ đi, bạch Trưởng-lão, và khi củng dường hoa hãy quán tưởng đến những ân đức 
của Bậc Giác Ngộ, ’ 

Vị Truởng-lão đi lên bằng cầu thang của cổng tây và bắt đầu cúng duờng hoa trên sân 
thuợng của hàng rào chấn song bên trong. Sân thuợng đầy hoa. Những bông hoa rơi xuống tầng 
hai ngập lên đến gối. Từ đó đi xuống, ngài cúng duờng hoa tại chân hành lang. Nơi đó cũng đầy 
hoa. Thấy hoa đã đầy, ngài đi xuống và rắc hoa trên nền đất ở phía duới. Truởng-lão đã rắc đầy 
cả khuôn viên điện thờ. Khi tất cả đã đầy ngài nói; ‘Này Sa-di, hoa vẫn chưa hết. ’ 

‘Hãy lộn ngược tủi lọc nước lại, bạch Trưởng-lão. ’ 

Lộn nguợc xong, ngài lắc lắc cái túi và những bông hoa đã hết. Truởng-lão đua cái túi lọc 
nuớc lại cho vị Sa-di và nhiễu quanh điện thờ cùng với Bức Tuờng Voi ba vòng về bên phải và 


' thày tế độ là vị thày cho xuất gia và dậy dỗ đệ tử. 

^ ở đây cần hiếu, mặc dù là một bậc Alahán, ngài có đủ khả năng đế biết chuyện này, nhung do không sử dụng trí (đế tác ý) 
nên ngài không biết mà thôi. 

^ Túi lọc nước: một túi vải như cái túi lọc café, được dùng đế lọc nước uống (một trong tám vật dụng của vị Tỳ-kheo). 
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đảnh lễ tại bốn cửa điện. Trên đường trở về phòng, ngài nghĩ; ‘Sa-di này thật là có năng khiếu 
về thần thông! Liệu y có thế giữ gìn được những năng lực thần thông ẩy không?’ Và (bằng 
khả năng của mình) ngài thấy rằng y không thế, Trưởng-lão bèn nói với Sa-di; ‘Này Sa-dì, hiện 
tại ông rất mạnh với những năng lực thần thông. Nhưng sau này, khi mà những năng lực ẩy 
ma đit, ông sẽ phải húp cháo gạo bóp bằng tay của một cô gái thợ dệt mù đấy. ’ 

Chính do sự nông nỗi của tuối trẻ mà vị Sa-di đã không bị động tâm bởi những lời nói 
của thầy tế độ mà còn yêu cầu ngài; ‘Hãy giải thích cho con một đề tài thiền đi, bạch Trưởng- 
lão. ’ Và y bỏ đi như thể không nghe thấy gì, nghĩ rằng; ‘Thầy tế độ của ta đang nói cái gì thế 
nhỉ?' 

Sau khi đảnh lễ tại ngôi Đại Điện và Đại Thọ Bồ-đề xong, vị Trưỏng-lão bảo Sa-di cầm 
lấy bát và y (tăng-già-lê) của mình, và đúng thời họ đi đến Đại Tự Kutelitissa. 

Vị Sa-di không đi khất thực theo thầy; mà sau khi hỏi; ‘Bạch Trưởng-lão, ngài sẽ đi 
làng khi y biết thầy tế độ của mình đã đi đến tại cống làng, y cầm lấy y bát của mình cũng 

như y bát của vị Trưởng-lão và, phi hành bằng đưòng hư không, y đưa bát và y cho vị Trưởng- 
lão rồi đi vào làng khất thực. Mỗi lần như vậy, vị Trưởng-lão đều cảnh báo; ‘Này Sa-di, chớ có 
hành động như vậy. Thần thông của hàng phàm nhân (người chưa đắc Thánh) không bền 
đâu; chỉ cần lấy một cảnh sắc không thích hợp làm đối tượng chủng lập tức đứt ngay đấy. Và 
sau khi mất một thiền chứng người ta không thể tiếp tục an trú vững chắc trong đời phạm 
hạnh được đâu.’ Nhưng vị Sa-di nghĩ: ‘Thầy tế độ của ta đang nói cái gì vậy?’ và y không 
muốn nghe. Y vẫn tiếp tục làm như trước. 

Đảnh lễ những ngôi tháp thờ xá lợi tại Đại Tự Kutelitissa xong, đúng thời Trưởng-lão đi 
đến Đại Tự Kupavena. Trong khi vị Trưởng-lão trú ở đó, vị Sa-di tiếp tục sử dụng thần thông 
như trước. Thế rồi một hôm cô con gái của người thợ dệt xinh đẹp, đang độ tuối thanh xuân đi ra 
khỏi làng Kupavena, và cô đi xuống một hồ sen để hái những bông hoa sen ở đó, vừa làm vừa 
hát (như cô vẫn từng làm). Nhưng đúng vào lúc đó vị Sa-di bay ngang (qua hư không) ừên hồ 
sen và, giống như người đánh cá mù trong cái sàng!? Y bị tóm chặt trong tiếng hát của cô. Lập 
tức những năng lực thần thông của y biến mất và y (rơi) không khác một con quạ bị cắt cánh. 
Tuy nhên nhờ thiền chứng y không đến nỗi rơi thắng xuống nước, mà giống như một hạt bông 
chìm từ từ y dạt vào nghỉ ưên bờ hồ sen. 

Nhanh chân, y chạy đi đưa y bát cho thầy tế độ và quay trở lại. Vị Trưởng-lão [Nghĩ] 
‘Thật đúng như ta đã đoán trước; nếu y bị chướng ngạiy sẽ không trở lại,’ vị Trưởng-lão 
không nói gì và lặng lẽ đi vào làng khất thực. 

Vị Sa-di quay ưở lại và đứng trên bờ hồ sen chờ cô gái lội lên khỏi nước. Cô gái đã thấy 
vị Sa-di bay qua hư không và [bây giờ] y đã quay trở lại và đang chờ, cô biết chắc chắn là vì cô 
mà y đã ừở nên bất mãn. ‘Xin lui lại, bạch Sa-di’ cô nói. Y làm theo như vậy. Cô bước lên khỏi 
nước và, sau khi đã mặc quần áo vào, đi đến chỗ y. ‘Có chuyện gì thế, bạch Ngài?’ cô hỏi. 

Vị Sa-di kế lại sự tình của mình. Với nhiều lý lẽ cô gái chỉ ra cho thấy những nguy hiếm 
của đời sống gia đình và những lợi ích của đời phạm hạnh [nhimg] dù hết lời dỗ dành cô vẫn 
không thế nào xua tan được sự bất mãn của y. [Suy nghĩ] ‘Chính vì ta mày đã mất những năng 
lực thần thông; bỏ y lúc này thật là không phải, ’ cô bèn nói y đứng chờ ở đó. Cô chạy về nhà 
và kể lại cho cha mẹ mình những gì đã xảy ra. Họ cùng đi đến và, mặc dù đã cảnh báo y bằng 
nhiều cách, song vì y không chú ý đến những lời họ nói; ‘Chớ có xem chúng tôi là một gia đình 
sang cả, chúng tôi chỉ là những người thợ dệt. Liệu anh có thể làm công việc của người thợ 
dệt được không?’ Vị Sa-di nói; ‘Này cư sĩ, nếu tôi trở thành một người tại gia tôi sẽ làm công 
việc của người thợ dệt hay công việc của người đan rổ rá cũng được. Có gì nào? Chớ có miễn 
cưỡng tôi một miếng vải [để tôi mặc như một người tại gia cưsĩ] 

Sau khi đưa cho y một miếng vải để quấn quanh hông, người thợ dệt đưa y về nhà và gả 
con gái cho y. Học xong nghề dệt, y làm việc trong gian phòng lớn cùng với những người thợ 
dệt khác. Vợ của những người khác lo chuấn bị bữa ăn từ sáng sớm và mang nó đến gian phòng 
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lớn. Còn vợ của y không đến liền. Trong khi những người khác ngưng công việc để ăn cơm, y 
phải ngồi rầu rĩ với con thoi. Cuối cùng thì vợ y cũng đến. Y ừách vợ; ‘Cô làm gì mà lâu thế 
mởiđếnỉ’ 

Và khi những người phụ nữ biết rằng tâm [của một người đàn ông] rất quan tâm đến họ, 
họ thường đối xử với y như kẻ nô lệ, cho dù y có là một vị Chuyển Luân Vương chăng nữa. Vì 
thế mà cô vợ trả lời như vầy; ‘ớ nhà người khác, rau củi, mắm muối và các thứ đồ khác có 
sẵn, vả lại còn có người giúp việc cũng như tôi tớ từ ở ngoài đến nữa. Còn tôi thì chỉ có một 
mình, Anh không biết trong nhà anh cái gì có, cái gì không. Neu anh muốn ăn thì ăn; còn 
không muốn ăn thì đừng ăn, vậy thôi. ’ 

Y nói; ‘Chang những trưa trầy trưa trật cô mới mang cơm đến mà lại còn nói với tôi 
bằng những lời xúc phạm như thế hả!’ Và thế là nối cơn thịnh nộ, không tìm ra cái gì đế đánh 
cô vợ, y kéo cái cán con thoi ra khỏi con thoi và ném nó [vào cô ta]. Thấy nó bay tới, cô xoay 
người tránh. Vì đầu của cán con thoi rất bén và vì cô ta xoay người qua một bên nên nó đâm vào 
đuôi mắt của cô ta và cắm chặt ở đó. Lập tức cô đưa hai tay lên bưng mắt. Máu tuôn ra từ vết 
thương. 

Ngay giây phút ấy y nhớ đến lời nói của vị thầy tế độ. Thế là y bắt đầu khóc rống lên 
trong tiếng nức nở: ‘Chính vì điều này mà thầy tế độ của ta nói: “‘Trong tưong (ai sằp tòi ông sẽ búp 
cbáo gạo bóp bằng tay của cô gái tbợ dạt mù đây sao. ” Bây giờ những gì ngài tiên đoán đã trở thành 
sự thực. Ôi, ngài thấy xa biết chừng nào! Than ôi! 

Nghe thế những người kia nói; ‘Thôi đủ rồi, này ông bạn, đừng có khóc nữa, Có khóc 
con mắt hư cũng không lành lại được. ’ 

Y nói; ‘Tôi không khóc vì lý do đó. Mà tôi khóc vì điều này [điều thầy tế độ của tôi 
nói]. ’ Và y kể lại cho mọi người biết những gì đã xảy ra. 

Từ câu chuyện trên chúng ta biết rằng ngưng hành thiền chỉ và thiền Minh-sát 
(Vipassanã) sẽ dẫn đến tai hoạ như vậy. Và quý vị không nên theo tấm gương đáng thương này 
mà hãy cố gắng thực hành liên tục cho đến khi quý vị đạt đến thánh đạo và thánh quả mới thôi. 

Sống Theo Pháp (Dhamma) 

Có lẽ sẽ thích họp để tôi chấm dứt bài giảng ở đây với bài kinh được gọi là ‘sồng Tbeo 
<Pbáp {(Dbamma)’trong Aủguttara Nikãya (Tăng Chi Kinh); 

Lúc bấy giờ một vị Tỳ-kheo đến thăm viếng Đức Thế Tôn, sau khi đến vị ấy đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, đảnh lễ xong vị ấy ngồi xuống một bên. Ngồi xong, vị ấy nói với ngài như sau; 

‘Bạch Thế Tôn, người ta nói: sống theo Pháp, sống theo Pháp! Bạch Thế Tôn, 
một vị Tỳ-kheo sống theo Pháp là thế nào?’ 

‘Này Tỳ-kheo, hãy suy xét, một vị Tỳ-kheo tinh thông Pháp (Dhamma): Khế 
kinh, ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn sanh, 
Vị tằng hữu pháp, Trí giải hay Phương quảng — vị ấy dành trọn cả ngày để học thuộc 
lòng Pháp-Dhamma; bỏ phế song độc cư (đế hành thiền) và không no lực đế an tịnh 
tự thân, Này Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đó được nói là nhanh chóng tinh thông kinh điến, 
nhưng không song theo Pháp, 

‘Lại nữa, này Tỳ-kheo, hãy suy xét vị Tỳ-kheo dạy Pháp cho người khác một 
cách chi tiết như vị ẩy đã được nghe, như vị ẩy đã được học — vị ẩy dành trọn cả ngày 
để thuyết phục những người khác về Pháp; bỏ phế sống độc cư (để hành thiền) và 
không nô lực đê an tịnh tự thân, Này Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đó được nói là nhanh chóng 
thuyết phục, nhưng không song theo Pháp. 

‘Lại nữa, này Tỳ-kheo, hãy suy xét vị Tỳ-kheo lập lại đầy đủ Pháp, như vị ấy đã 
được nghe, như vị ẩy đã được học nó — vị ấy dành trọn cả ngày để lập đi lập lại Pháp; 
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bỏ phế sống độc cư (để hành thiền) và không nỗ lực để an tịnh tự thân. Này Tỳ-kheo, 
vị Tỳ-kheo đó được nói là nhanh chóng lập lại Pháp, nhưng không song theo Pháp, 

‘Lại nữa, này Tỳ-kheo, hãy suy xét, vị Tỳ-kheo hướng tâm đến Pháp, tư duy 
Pháp, phản tỉnh Pháp, như vị ấy đã được nghe, như vị ẩy đã được học — vị ấy dành 
trọn cả ngày để tư duy về Pháp; bỏ phế sống độc cư (để hành thiền) và không no lực 
đế an tịnh tự thân, Này Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đó được nói là nhanh chóng tư duy Pháp, 
nhưng không song theo Pháp, 

‘Nhưng, này Tỳ-kheo, lẩy trường hợp vị Tỳ-kheo tinh thông Pháp (Dhamma): 
Khế kinh, ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bốn 
sanh, Vị tằng hữu pháp, Tri giải hay Phương quảng — vị ấy không dành trọn cả ngày 
đế học thuộc lòng Dhamma; không bỏ phế độc cư (đế hành thiền) và no lực đế an tịnh 
tự thân. Này Tỳ-kheo, quả thực vị Tỳ-kheo đó được nói là người sống theo Pháp, 


‘Này Tỳ-kheo, thực sự như vậy Ta đã nói vê vị nhanh chóng tỉnh thông, vị 
nhanh chóng thuyết phục, vị nhanh chóng lập lại, vị nhanh chóng tư duy, và vị sống 
theo Pháp. 




r 


‘Này Tỳ-kheo, những gì một vị đạo sư cân phải làm cho các đệ tử vì sự tôt đẹp 
của họ, những điều ấy Như lai đã làm xuất phát từ lòng bi mẫn, từ lòng thương xót 
đoi với họ. Này Tỳ-kheo (hãy nhìn) dãy là những gốc cây, đây là những ngôi nhà 
trong. Này Tỳ-kheo, hãy hành thiền, chớ có phỏng dật; chớ đế tự trách mình về sau, 
Đây là lời giáo giới cửa Ta cho ông. ’ 


Trên đây là những gì Đức Phật nói trong bài kinh gọi là ‘Sông Theo Pháp (Dhamma) ’ 
Cầu chúc quý vị hành thiển thật chuyên cần và sồng ểúnq theo (Phấp. 


Hỏi & Đáp 


- Câu Hỏi 1: Có phải Bát Thánh Đạo chỉ là đạo lộ mở đầu, không phải là đạo lộ hỗn họp? 
Đạo lộ mở đầu là thế nào? Tại sao Bát Thánh Đạo không phải là đạo lộ hỗn hợp? Có phảivì nó 
không bao gồm các pháp siêu thế? 


Trả Lời Câu Hỏi 1: Đạo lộ mở đâu là đạo lộ đi truớc sự sanh khởi của thánh đạo, nó bao 
gồm tất cả các tuệ minh sát sanh truớc đạo tuệ. Bát Thánh Đạo không bao gồm vừa hiệp thế lẫn 
siêu thế đạo, nhung tôi nghĩ hành giả đã hiếu lầm những gì tôi nói, bởi vì cái tôi muốn nói là ‘tứ 
niệm xứ là đạo lộ mở đầu’, chứ không phải ‘Bát Thánh Đạo là đạo lộ mở đầu’. 


Khi Kinh Tứ Niệm Xứ (Mahãsatipatthãna Sutta) nói răng tứ niệm xứ là con đuờng duy 
nhất, thì tất cả bảy (chi) đạo khác ngấm ngầm cũng đuợc bao hàm trong đó, nhung tám chi đạo ở 
đây chỉ đề cập tới Bát Thánh Đạo hiệp thế. Điều này có thể hiểu đuợc, bởi vì Bát Thánh Đạo 
siêu thế lấy Niết-bàn làm đối tuợng, chứ không phải lấy thân (kãya), thọ (vedanã), tâm (citta), và 
Pháp (dhamma). Hơn nữa, mỗi tâm đạo chỉ sanh lên có một lần, và tất nhiên cũng không thế 
khởi lên nối tiếp nhau ừong bảy ngày, hay cho tới bảy năm. Nhung ừong Kinh Đức Phật nói 
rằng nếu một vị Tỳ-kheo thực hành Tứ Niệm Xứ một cách chuyên cần ừong bảy ngày hay tối đa 
bảy năm, vị ấy sẽ đạt đến đạo quả Alahán, hay đạo quả bất lai. Từ hai điểm vừa nêu chúng ta có 
thể kết luận rằng tứ niệm xứ chỉ thuộc về đạo lộ mở đầu mà thôi. 
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- Câu Hỏi 2; Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) không giải thích là khi hành pháp Tuỳ 
Niệm Phật nhất thiết phải hình dung hình ảnh của Đức Phật, lý do tại sao Sayadaw (Thầy) luôn 
luôn huớng dẫn các hành giả ở đây truớc tiên phải hình dung hình ả nh của Đức Phật vậy? 

Trả Lời Câu Hỏi 2 : Trong Dhajagga Sutta Đức Phật dạy; ‘Mameva tasmirh samaye 
anussareyyãtha: Itipiso bhagavã araharh sammãsambuddho vijjhãcarana sampanno sugato 
lokavidũ anuttaro purisadammasãratthi satthã devamanussãnarh buddho bhagavãhi — ‘Vào lúc 
có sự nguy hiểm, hãy nhớ đến ta, và niệm tuởng nhu vầy; “ỈNgài quả tHực íà ‘Bức ‘iHề ‘Tôn: (Bậc ứng 
cúng, cíiáníi 6iền trí, minH hạníi túc, thiện thệ, thề gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, 

phật, thề tôn. Do đó, ở giai đoạn đầu của việc thực hành pháp tuỳ niệm Phật, truớc tiên chúng ta 
phải hình dung hình ảnh của Đức Phật, nếu không thì làm sao chúng ta biết đuợc những ân đức 
mà chúng ta đang niệm ấy là của ai? Khi Đức Phật còn tại thế nguời ta có thế hình dung đuợc 
Đức Phật dễ dàng, nhung bây giờ Đức Phật đã nhập Niết-bàn quá lâu rồi, vì thế chúng ta chỉ có 
thể muông tuợng hình ảnh một vị Phật và lấy hình ảnh ấy để thay thế cho Đức Phật. Tuy nhiên, 
chúng ta cũng chỉ muờng tuợng hình ảnh của Đức Phật ở giai đoạn đầu của việc thực hành mà 
thôi, sau đó chúng ta phải tập trung vào những ân đức của Đức Phật, và lúc đó hình ảnh của Đức 
Phật có biến mất cũng không thành vấn đề. 

- Câu Hỏi 3; Trong thời Pháp ngày 21 tháng Ba Sayadaw có nói rằng khi một hà nh giả 
thực hành pháp duyên khởi phân biệt tuơng lai, nguời ấy phải phân biệt đuợc ữong một kiếp 
sống tuơng lai nào đó vị ấy sẽ đạt đến đạo quả Alahán, nhập vô du Niết-bàn, và lúc đó tất cả 
danh-sắc của vị ấy sẽ chấm dứt. Có phải tất cả mọi hành giả thực hành lên đến giai đoạn này đều 
có thể phân biệt đuợc nh ư thế không? 

Trả Lời Câu Hỏi 3: Phải. Bởi vì sau đó khi tu tập Sanh-Diệt Trí (Udayabbayanãna), mỗi 
hành giả phải phân biệt hai loại (trạng thái) sanh và diệt của tất cả các hành, đó là, sự sanh diệt 
trong từng sát-na của các hành (khaọato udayabbaya) và sự sanh diệt theo nhân duyên của các 
hành (paccayato udayabbaya). 

về sự sanh diệt theo nhân duyên của các hành (paccayato udayabbaya), tôi sẽ giải thích 
nó với ví dụ về sắc. Trước tiên hành giả phải phân biệt sự sanh theo nhân duyên của sắc bằng 
cách thấy nó theo phương pháp thứ năm của duyên khởk. Hành giả nhìn lại những sát-na cận tử 
của kiếp trước của mình, đế thấy năm nhân quá khứ, những nhân khiến cho có sự sanh khởi của 
sắc nghiệp (sắc do nghiệp tạo — Kammaja-rũpa) trong kiếp này. Lúc ấy hành giả sẽ thấy rằng; 

1. Vô miníĩ sanh hhiến cho sắc nghiẹip sanh. 

2. jii sanh kẬỉén cho sắc nghiẹip sanh. 

3. ‘Thủ sanh hhiến cho sắc nghiệ-p sanh. 

4. Các Ràníĩ sanh hhiến cho sắc ngRiệp sanR. 

5. [NgRiệp (%amma) sanh hhiến cho sắc npRiệp sanR. 

Kế đó hành giả cần phải thấy sự sanh theo nhân duyên của sắc tâm ( sắc do tâm tạo — 

cittaja-rũpa), sắc thời tiết (sắc do thời tiết tạo — Utuja-rũpa) và sắc vật thực (sắc do vật thực tạo 

— Ãhãraja-rũpa)^. 

6. ĩỉành giả pRdn 6iệt ấể hiểu rắng tâm (Cà nRdn) RRiến cRo có sắc ẩo tâm tạo. 

7. ĩíành giả pRdn 6iệt ấể hiểu rắng thói tiết (íà nhân) hhứn cho có sắc ẩo tRói tiết tạo. 


' Phương pháp thứ năm phân biệt duyên khởi do Tôn giả Xá-lợi-phất giảng và được ghi lại trong Vô Ngại Giải 
Đạo(Patisambhidãmagga). Xem chi tiết trong Biết và Thấy, Tr 353. 

^ về bốn loại nguồn gốc của sắc này, xem lại trong Biết & Thấy trang214-223. 
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8. ĩCành giả pRân Biệt ấể hiểu rắng vật thục ([à nhân) hhiến cho có sắc ẩo vật thục tạo. 

Sau khi hành giả đã có thể phân biệt được sự sanh theo nhân duyên của sắc rồi, thì tiếp 
theo hành giả cố gắng thấy đi thấy lại nhiều lần sự diệt của chúng, và nhân duyên diệt của 
chúng. Chẳng hạn, ữong trưòng hợp của sắc, hành giả phân biệt sự diệt theo nhân duyên của sắc 
bằng cách thấy nó theo phương pháp thứ năm của duyên khởi (xem lại ở trên). Hành giả nhìn về 
kiếp sống tương lai trong (kiếp) đó hành giả trở hành một bậc A-la-hán, hành giả thấy rằng khi 
hành giả đạt đến Đạo & Quả A-la-hán (arahatamagga và arahataphala), tất cả mọi phiền não đều 
diệt. Hành giả thấy rằng vào cuối của kiếp sống đó tất cả các hành đều ngưng lại: đây là cái thấy 
trực tiếp Parinibbãna (sự nhập Niết-bàn) của hành giả khi không còn danh và sắc mới sanh lên 
nữa. Hành giả thấy rằng; 

1. Vô minh ẩiệt hhiến cho sắc nghiệip (sắc ẩo nghiệ-p sanh) ẫiỊt. 

2. M ẩiẹt ịhiến cho sắc ngRiệp cíiệt. 

3. ‘Thủ ẩiệt hhiến cho sắc nghiệip ẩiệt. 

4. Các RànR cíiệt RRiến cRo sắc npRiệp iìệt. 

5. 3VgRiệp cíiệt RRiến cRo sắc ugRiệp cíiệt. 

Kế đó hành giả cần phải thấy sự diệt theo nhân duyên của sắc tâm (sắc do tâm tạo), sắc 
thời tiết, và sắc vật thực. Hành giả thấy rằng: 

6. Tâm ẩiệt hhiến cho sắc tàm (sắc cfo tâm sanR) cíiệt. 

7. Thói tiết cãệt RRiến cRo sắc tRới tiết (sắc cfo tRói tiết sanR) cíiệt. 

8. Vật tRực cíiệt RRiến cRo sắc vật tRực (sắc ẩo vật thục sauR) cíiệt. 

Sau đó hành giả phân biệt sự sanh và diệt của sắc theo nhân duyên cùng với nhau. 

Nếu như hành giả không thấy được kiếp sống cuối cùng trong tương lai, ở kiếp đó hành 
giả sẽ đoạn diệt hoàn toàn mọi phiền não và đạt đến A-la-hán thánh quả, hành giả không thế nào 
phân biệt được sự sanh và diệt của các hành theo nhân duyên, mà chỉ phân biệt được sự sanh 
theo nhân duyên của các hành mà thôi. Đó là lý do vì sao việc phân biệt kiếp sống cuối trong 
tương lai là cần thiết. 

- Câu-Hỏi 4: Lý do chính trong trưòng hợp này là gì, nếu một người muốn ữở thành một 
bậc A-la-hán thường thôi, sau khi đã phân biệt năm, mười hay nhiều hơn nữa các kiếp sống 
trong tương lai nhưng vẫn không thấy được kiếp sống cuối trong tương lai của mình? 

- Trả Lời Câu Hỏi 4 : Một trong những lý do khả dĩ là người ấy đã nhận được một lời thọ 
ký xác định trong giáo pháp của một vị Phật trước. Nghĩa là có thể người ấy đã được vị Phật đó 
thọ ký rằng sau một thời gian lâu hơn thời gian mà hành giả vừa đề cập (năm, mười v.v... kiếp 
sau) người ấy sẽ đạt đến Giác Ngộ. Một lý do khả dĩ khác là mặc dù người ấy chưa từng nhận 
được một lời thọ ký nào cả, song vị ấy đã phát nguyện đạt đến giác ngộ trong thời kỳ giáo pháp 
của một vị Phật tương lai khác. Chang hạn, có hai ngàn vị Tỳ-kheo Ni là bậc A-la-hán thưòng đã 
nhập Vô-dư Niết-bàn cùng một ngày như bà Da-du-đà-la (Yasodharã). Trong thời kỳ Đức Phật 
Nhiên Đăng Dĩpaủkara, họ đã cùng nhau phát nguyện giải thoát tử sanh luân hồi (Sarhsãra) 
trong giáo pháp của Đức Phật Thích-ca (Sakyamuni) của chúng ta. Mặc dù, đế trở thành một vị 
A-la-hán thường không cần thiết phải tích tạo Ba-la-mật tới bốn A-tăng-kỳ và một ữăm ngàn đại 
kiếp như vậy, song họ đã phải ở lại trong vòng luân hồi từ thời Đức Phật Nhiên Đăng 
(Dĩpaủkara) cho đến thời kỳ của Đức Phật Thích-ca (Sakyamuni), chỉ vì nguyện vọng của họ. 
Tức là họ không nhận được lời thọ ký xác định, mà chỉ thực hiện một lời phát nguyện mà thôi. 
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- Câu Hỏi 5: Một hành giả, do phân biệt mà biêt được răng sau chừng ây kiêp nữa họ sẽ 
đạt đến A-la-hán Thánh quả, họ có cần phải phân biệt cùng số kiếp như vậy nữa trong quá khứ 
không? Chang hạn, nếu họ thấy rằng họ còn thêm mười kiếp sống trong tương lai, vậy họ có cần 
phân biệt mười kiếp sống trong quá khứ nữa không? 

Trả Lời Câu Hỏi 5: 

Trong kinh Duyên (Paccaya Sutta) của Tăng Chi Kinh (Aụguttara Nikãya), Đức Phật nói 
rằng chúng ta phải phân biệt các nhân của ngũ uấn quá khứ; và trong cuốn Sammohavinodanĩ, 
chú giải của bộ Pháp Tụ (Dhammasangani) cũng có nói là vị Tỳ-kheo phải phân biệt đế hiếu 
được rằng các kiếp sống trong quá khứ và tương lai chỉ là các (tiến trình) nhân và quả. Như vậy 
việc phân biệt các nhân của ngũ uấn quá khứ là việc cần thiết phải làm, tuy nhiên cần phải phân 
biệt bao nhiêu kiếp sống trong quá khứ thì không thấy nói. 

Có vài lý do tại sao lại cần thiết phải phân biệt các nhân của ngũ uẩn quá khứ, chẳng hạn, 
thứ nhất đế loại trừ hoài nghi liên quan đến các kiếp sống quá khứ, hai nữa đế loại trừ chấp thủ 
đối với các kiếp quá khứ, và thứ ba là đế phân biệt xem những hạt giống minh (vijjã) và hạnh 
(carana) đã tích lũy ữong quá khứ là gì. Chính vì lý do thứ ba này mà Tôi luôn luôn dạy các 
hành giả phân biệt đế khám phá xem trong kiếp quá khứ nào họ đã tích lũy đủ những hạt giống 
trí tuệ Ba-la-mật cho mình đế đạt đến sự giác ngộ trong kiếp hiện tại này. Còn việc họ cần phải 
phân biệt bao nhiêu kiếp sống tùy thuộc vào khả năng cá nhân của họ. 

- Câu Hỏi 6: Liệu thời gian chứng đắc giác ngộ ữong tương lai có thay đổi không? Chẳng 
hạn, một hành giả có thế đạt đến quả vị Alahán sớm hơn hoặc ữễ hơn thời gian mà vị ấy đã phân 
biệt không? 

Trả Lời Câu Hỏi 6 : Trừ phi người ấy nhận được một lời thọ ký xác định từ trước, còn 
không thì việc khi nào vị ấy sẽ đạt đến quả vị Alahán vẫn có thế thay đối. Chang hạn, thời Đức 
Phật có một người đàn ông tên là Mahãdhãna. Đức Phật nói rằng nếu người này từ bỏ thế gian 
(xuất gia) và thực hành Pháp trong giai đoạn đầu của cuộc đời (tuổi thanh niên), ông ta sẽ đắc 
quả Alahán; nếu người đàn ông này từ bỏ thế gian và thực hành Pháp trong giai đoạn thứ nhì của 
cuộc đời (tuổi trung niên), ông ta sẽ đạt đến đạo quả bất lai; còn nếu ông ta từ bỏ thế gian và 
thực hành Pháp ữong giai đoạn cuối của cuộc đời (lão niên), ông ta sẽ đạt đến đạo quả nhất lai. 
Tuy nhiên, khi Đức Phật gặp ông ta, ông ta đã trở thành một kẻ ăn mày nghèo hèn, không thể 
thực hành Pháp, và cũng không còn khả năng để đạt đến bất kỳ đạo quả nào. 

- Câu Hỏi 7; Bài Kinh Susĩma (Susĩma Sutta) có đề cập ‘ chúng tôi hiết rằng sanh tử íã chầm 
ấứt, ểòiphạm hạnh ểã ểược thiết [ập. ..’và ‘pháp trú trí (cChammatthitiiĩãna) phải ểạt ểêh trườc, sau ểó trí vế 
ỈNtết-hàn mòi ểằc’. Liệu hai lời tuyên bố này có cùng một ý nghĩa như Sayadaw đã đề cập trong bài 

giảng ngày 21 tháng Ba không? Chẳng hạn, liệu 'một hành giả ấb phân hiệt mà hiết ểược rằng trong 
một hịếp sồng tưong íai nào ểó anh ta sẽ ểạt ểến Aíahán Thánh quả’ có cùng ý nghĩa như ‘chúng tôi hiết 
rằng sanh và tửểã chầm ấứt, ểòiphạm hạnh ểã ểược thiết íập. .. ’ và ‘pháp trú trí (ấhammatthitiũãna) phải 
ểạt ểêh trườc, sau ểó trí vếỉNĩêt-hàn mòi ểằc’kẬônQ? 

Trả Lời Câu Hỏi 7 : Tôi nghĩ rằng hành giả đã hiểu sai cả bài Kinh Susĩma lẫn những gì 
tôi nói. Câu ‘Tồi hiết rằng sanh ểã tận, phạm hạnh ểã thành, những gì cần [àm ểã hàm ypng, hhóng còn gì 
phải íàm nữa ’ là những lời thường được các vị Alahán dùng để thừa nhận sự chứng đắc đạo quả 
Alahán của mình, làm thế nào một người chỉ mới thực hành đến tuệ phân biệt duyên khởi lại có 
thế đưa ra một lời tuyên bố như vậy? 

Susĩma đã nghe nói rằng nhiều vị A-la-hán đi đến Đức Phật, và báo rằng họ đã đạt đến 
quả vị A-la-hán. Vì thế Susĩma mới hỏi các vị xem họ có tám thiền chứng và ngũ thông hay 
không. Các vị trả lời “Không’. ‘Neu các vị không có tám thiền chứng và ngũ thông, các vị đạt 
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đến qủa vị A-la-hán như thế nào?’ Lúc đó các vị A-la-hán trả lời ‘(paũnavimutta ịịio may am avuso 

Susĩma ‘ỹ{ày hiến giả Snsĩma, chúng tôi ểạt ểến sự giải thoát nhờ trí tuệ. ’ Susĩma không thể hiểu nổi 
điều này nên ông ta đã hỏi Đức Phật câu hỏi nêu trên. Đức Phật nói, '(puhhe hho Susĩma 
ấhammatthitiũãnarh pacchã nihhãne nãnath. ’: ‘(Pháp Trú 'Th' ểến trườc, P>ạo Trí íầy íNĩết-hàn íàm ểồi tượng 
ểến sau. ’ 


Điêu này có nghĩa là gì? Đạo Trí không phải là kêt quả của tám thiên chứng và ngũ 
thông, mà nó là kết quả của các tuệ Minh-sát (Vipassanã). Vì thế Đạo Trí chỉ có thế khởi lên sau 
khi các tuệ Minh-sát (Vipassanã) đã khởi lên; chứ không phải sau khi chứng bát thiền và ngũ 
thông. Trong bài kinh Susĩma này, tất cả các tuệ (hay trí) Minh-sát đều muốn nói tới Pháp Trú 
Trí. ở đây, pháp (các hiện tượng) là tất cả các hành (saủkhãra-dhamma), ‘pháp trú’ có nghĩa là 
‘lấy các hành làm đối tượng’, và trí muốn nói tới trí hay tuệ minh sát. Như vậy Pháp Trú Trí là 
minh sát trí về tính chất vô thường, khố và vô ngã của tất cả các hành, tức danh, sắc và các nhân 
của chúng. 

- Câu Hỏi 8; Theo những gì Sayadaw nói, thì để thực hành Vipassanã trước hết chúng ta 
phải phát triến định thật vững mạnh, nhưng các vị A-la-hán đề cập ừong Kinh Susĩma không có 
ai chứng thiền (Jhãna) cả. Sayadaw có thế vui lòng giải thích sự giải thoát nhờ tuệ là như thế nào 
được không? 

Trả Lời Câu Hỏi 8: ‘Giải thoát nhờ tuệ’ là sự giải thoát đạt được bằng việc thực hành cỗ 
xe thuần quán (thuần quán thừa), không có bất kỳ thiền chứng nào. Tuy nhiên, điều này không 
có nghĩa rằng giải thoát ấy có thế đạt được mà không cần phải có định vững mạnh làm nền tảng. 
Những ai muốn đạt đến giải thoát đều phải thực hành thiền (phân tích) tứ đại, tức là phân tích 
các đặc tính của tứ đại nơi thân. Các đặc tính đó là; cứng, thô, nặng, mềm, trơn, nhẹ, lưu chảy, 
kết dính, nóng, lạnh, hỗ ừợ, và đấy. Họ phải phân biệt các đặc tính ấy cho tới khi thấy thân của 
họ trở nên ừong suốt và phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi họ tiếp tục đế phân biệt tứ đại ừong thân 
trong suốt ấy hay (tiếp tục) đế thấy những khoảng trống trong đó, họ sẽ thấy những phân tử rất 
nhỏ sanh và diệt một cách nhanh chóng. Lúc đó kế như họ đã đạt đến sát-na định vững mạnh, 
định này có sức mạnh tương đương với cận định. Dựa trên sát-na định vững mạnh này, họ phải 
phân tích thêm tất cả các loại phân tử nhỏ trong sáu môn và bốn mươi hai phần của thân, đế 
phân biệt tất cả sắc cùng tột trong mỗi loại phân tử nhỏ ấy. Rồi họ phải phân biệt thêm danh 
cùng tột đúng theo những tiến trình tâm nữa. Sau khi đã phân biệt danh-sắc cùng tột bên ừong 
và bên ngoài, họ phải phân biệt các nhân của danh-sắc. Lúc đó họ mới có thế hiếu danh-sắc cả 
bên trong lẫn bên ngoài và các nhân của chúng là vô thường, khố và vô ngã, cho đến khi họ đạt 
đến quả vị A-la-hán. 


- Câu Hỏi 9; Có phải hâu hêt những hành giả đã đăc các bậc thiên (Jhãna) và thực hành 
thiền Minh-sát (Vipassana) đến Hành Xả Trí đều đạt đến Niết-bàn trong kiếp hiện tại này? Và 
hầu hết các bậc thánh ấy đều tái sanh trong cõi sắc giới? 


Trả Lời Câu Hỏi 9 : Đúng vậy, hầu hết những hành giả đã đắc các bậc thiền (Jhãna) và 
thực hành Minh-sát (Vipassana) đến Hành Xả Trí đều có thể đạt đến Niết-bàn trong kiếp này. 
Neu họ không đắc Niết-bàn, hầu hết trong họ sẽ đắc nó trong kiếp kế. 


Còn vê việc có phải hâu hêt các bậc thánh ây đêu tái sanh ừong cõi săc giới hay không, 
điều đó tuỳ thuộc vào việc họ đã đạt đến bao nhiêu thánh đạo và thánh quả, cũng như họ đã đắc 
bậc thiền nào, và họ có ý định tái sanh ở đâu. Bởi lẽ tất cả các bậc A-la-hán sẽ không còn tái 
sanh nữa, nên việc tái sanh cõi sắc giới đối với họ là không có. Tất cả các bậc thánh Bất lai sẽ tái 
sanh nơi cõi sắc giới, có thế nói phần lớn ừong họ sẽ tái sanh cõi tịnh cư thiên, nhưng họ cũng 
có thế chọn tái sanh trong một cõi sắc giới thấp hơn theo ước nguyện của họ. Chang hạn như 
Phạm Thiên Sahampati là một bậc thánh bất lai nhưng tái sanh trong cõi sơ thiền. Còn về các 
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bậc thánh nhất lai và nhập lưu, nếu họ đã đắc một hay nhiều hơn một bậc thiền, và có thể duy ữì 
một trong những bậc thiền ấy cho đến sát-na cận tử của họ, họ sẽ tái sanh ữong cõi sắc giới họp 
theo bậc thiền họ đắc. Riêng những bậc nhất lai và nhập lưu không có một thiền chứng nào cả, 
họ chỉ có thế tái sanh trong cõi dục giới như một vị chư thiên hay con người mà thôi. 

Câu-Hỏi 10; Trong bài Pháp vừa rồi, Sayadaw có đề cập; thiền tự nó chỉ có lợi ích, chứ 
không có hại; vấn đề duy nhất là ngã mạn và chấp trước phát sanh sau khi hành thiền mà thôi. 
Làm thế nào đế một người hành thiền có thế khám phá ra là ngã mạn và chấp trước đã phát sinh 
trong tâm mình? Và làm cách nào đế ngăn không cho chúng khởi lên? 

Trả Lời Câu Hỏi 10 : Nếu người ấy có thể phân biệt được danh tối hậu, thì sẽ rất dễ cho 
họ đế kiếm tra xem ngã mạn và chấp trước có khởi lên trong tâm mình hay không. Neu người ấy 
không thế phân biệt được danh tối hậu, thì cũng không khó đế người ấy kiếm tra chúng, bởi vì 
những trạng thái ấy rất rõ ràng. Chang hạn, nếu một hành giả đã đạt đến các thiền chứng và coi 
thưòng những người không đắc thiền, kế như ngã mạn đã khởi lên nơi người ấy. Nói chung bất 
cứ khi nào người ấy có ý nghĩ so sánh mình với người khác, như ‘Hắn hay hơn ta’, ‘Ta hay hơn 
hắn’, hoặc ‘Chúng ta đồng đắng nh ư nhau’, thì ngã mạn đã khởi lên nơi người ấy. 

Trong Kinh Điển PãỊi có một câu chuyện về ngã mạn như sau; Một lần Tôn-giả A-nậu- 
lâu-đà (Anuruddha) đã hỏi Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sãriputta); ‘Tôi có thể thấy một ngàn thái 
dương hệ chỉ với một thiên nhãn tâm, thế nhưng tại sao tôi vẫn không thế đạt đến giải thoát? 
Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sãriputta) trả lời; ‘Khi ông nói “Tôi có thể thấy một ngàn thái dương hệ chỉ 
với một thiên nhãn tâm” thì đó là ngã mạn, và khi ông nói “tại sao tôi vẫn không thể đạt đến giải 
thoát?” là trạo cử.’ Sau khi nghe Ngài Xá-lợi-phất trả lời, Tôn-giả A-nâụ-lâu-đà (Anuruddha) 
hiếu ra rằng ngã mạn và trạo cử chính là những chưóng ngại cản trở con đường giải thoát của 
mình vậy. 

Để loại trừ ngã mạn và chấp trước, người đang hành thiền minh sát Vipassanã cần phải 
thưòng xuyên tuệ tri các hành, danh và sắc, là vô thường, khố và vô ngã. Với minh sát trí về tam 
tướng hay ba đặc tính này, vị ấy sẽ dần dần loại bỏ được những ảo tưởng về thưòng, lạc, và ngã 
đối với tất cả các hành, từ đó làm suy yếu đi sự ngã mạn và chấp trước của mình. Khi đạt đến A- 
la-hán Thá nh Đạo nhờ hành thiền Vipassanã, thánh đạo này sẽ tiêu diệt hoàn toàn mọi phiền 
não, nhờ thế chúng sẽ không thế nào khởi sanh trong tương lai nữa. 

Còn đối với những người không hành thiền Vipassanã, họ có thể đè nén tạm thời ngã mạn 
và chấp trước bằng cách phản tỉnh sáng suốt. Họ sẽ phản tỉnh như vầy; “DVgã mạn và chầp trước có 
hại cho ta, nó có thể hhiến cho ta píĩdi tái sanh vào Bồn ác đạo (ấịa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và yttuía). ĩKếu ta 
muồn hhông tự hại mình, ta nén cRầp nRận RRông ngã mạn và cRầp trước’, Roạc ‘Trong ngRĩa cùng tột, tRế 
gian này chẳng có gì để RãnR Tiện và chầp trước vào, vậy thì tại sao ta Cại RãnR Tiện và cRầp trước?’ Do phản 
tỉnh sáng suốt, chúng ta có thể thấy được những nguy hiểm của ngã mạn và chấp trước, và như 
vậy từ bỏ được chúng. 

- Câu Hỏi 11; Vị trí hiện nay của xứ Kuru là ở đâu? 

Trả Lời Câu Hỏi 11 : Theo một số học giả thì vị trí hiện nay của xứ Kuru là New Delhi, 
thủ đô của Ấn-độ. 

- Câu Hỏi 12; Thế nào là sự khác nhau giữa niệm căn, niệm giác chi và chánh niệm? 
Người ta nói rằng chánh niệm của Bát Thánh Đạo chỉ nói đến tứ niệm xứ có đúng không? 

Trả Lòi Câu Hỏi 12 : Chúng là như nhau. Sở dĩ chúng mang những tên khác chỉ là vì Đức 
Phật giải thích niệm từ những góc độ khác nhau mà thôi. 

Bát Thánh Đạo có Bát Thánh Đạo hiệp thế và Bát Thánh Đạo siêu thế; tứ niệm xứ thuộc 
về chánh niệm hiệp thế. 
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- Câu Hỏi 13; Tuệ căn có thê biêt đuợc tợ tuớng (patibhãga-nimitta), và ữạch pháp giác 
chi chũng có thể biết đuợc tợ tuófng (patibhãga-nimitta), Vậy thế nào là sự khác nhau giữa tuệ 
căn và trạch pháp giác chi? 

Trả Lời Câu Hỏi 13 : Tuệ căn và trạch pháp giác chi là nh ư nhau; chúng chỉ là chánh kiến, 
trí tuệ tâm sở. 


Để tránh cho các hành giả khỏi bị hiểu lầm rằng chúng chỉ có thể bắt tợ tướng (patibhãga- 
nimitta) làm đối tượng, tôi sẽ giải thích các loại chánh kiến khác nhau cho mọi người cùng hiếu. 
Chúng ta có; chánh kiến thuộc thiền (định), chánh kiến thiền Minh-sát (Vipassanã), chánh kiến 
thuộc Thánh Đạo, và chánh kiến thuộc Thánh Quả. 

Thưòng thì đối tượng của chánh kiến thiền định là tợ tưóng (patibhãga-nimitta) vốn là 
một khái niệm. Tuy nhiên một số chánh kiến thiền định có thế lấy thực tại cùng tột làm đối 
tượng, chang hạn, chánh kiến của thức vô biên xứ lấy tâm thiền không vô biên xứ làm đối tượng, 
chánh kiến của phi tưởng phi phi tưởng xứ lấy tâm thiền vô sở hữu xứ làm đối tượng. Tuy nhiên, 
chánh kiến thiền định không qua trọng. 

Chánh kiến thiền Minh-sát (Vipassanã) gồm; 

1. Chánh kiến phân biệt Khổ Thánh Đế, tức phân biệt danh-sắc tối hậu. 

2. Chánh kiến phân biệt Nhân Sanh Khổ Thánh Đế, đó là phân biệt duyên khởi. Nó cũng 
được gọi là chánh kiến thấy đúng nghiệp là tài sản của mỗi người (kammassakatã 
sammãditthi). 

3. Chánh kiến hiệp thế đạo là chánh kiến phân biệt tất cả các hà nh (danh-sắc). 

Chánh kiến Thá nh Đạo chỉ lấy sự diệt làm đối tượng, cần nhớ ở đây là có hai loại diệt; 
vĩnh viễn diệt (accantanirodha) và biến hoại diệt (khayanirodha). Vĩnh viễn diệt là Niết-bàn, và 
chánh kiến lấy Niết-bàn làm đối tượng và là chánh kiến siêu thế đạo. Biến hoại diệt là giai đoạn 
diệt của các hành, tức, giai đoạn diệt của danh-sắc và các nhân của chúng. Chánh kiến lấy sự 
diẹt này làm đối tượng là chánh kiến hiệp thế đạo. 

Chánh kiến Thánh Quả là tâm sở trí tuệ của tâm quả vốn luôn luôn lấy Niết-bàn làm đối 

tượng. 

- Câu Hỏi 14; Chúng con cần phải chuẩn bị thân và tâm như thế nào trước khi tham dự 
một khoá thiền thất? 


Trả Lời Câu Hỏi 14 : Quý vị phải hành thiên đêu đặn ở nhà, chăng hạn, một tiêng vào lúc 
buổi sáng và một tiếng trước khi đi ngủ, như vậy để cho thân và tâm của quý vị quen với việc 
ngồi thiền. Neu quý vị có những công việc gì phải làm, quý vị nên làm chúng trước hoặc sau 
khoá thiền thất. Neu quý vị cứ luôn luôn nghĩ về những công việc ấy trong thời gian thiền thất, 
quý vị sẽ không thế nào hành thiền một cách toàn tâm toàn ý, và do đó cũng không thế phát ữiến 
định sâu được. Vì thế quý vị phải bỏ chúng qua một bên trong thời gian hành thiền. Quý vị nên 
hiếu rõ giá trị của việc hành thiền và tận dụng cơ hội quý hiếm này đế tích luỹ Ba-la-mật thiền 
vững mạnh. 

- Câu Hỏi 15; Nếu một người luôn luôn bận rộn với công việc của mình, như buôn bán, 
rồi những vấn đề gia đình, đời sống hôn nhân, liệu họ có thế thành công trong thiền khi họ tham 
dự một khoá thiền không? 


Đức Phật có nói gì vê tác động của hôn nhân trên việc hành thiên? Liệu một người đã có 
vợ hoặc chồng có hành thiền tốt được không? Neu điều đó là có thế, người ấy phải làm như thế 
nào? 
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Sau khi từ một khoá thiền ừở lại với công việc hàng ngày, nhịp độ của cuộc sống rất 
nhanh, chứ không chậm và bình yên nhu trong thời gian khoá thiền. Chúng con sẽ duy trì đuợc 
một nội tâm thanh thản và bình yên nhu vậy trong công việc nhu thế nào? 

Sau khi đạt đến sơ thiền, hay cho đến tứ thiền với năm pháp thuần thục, nếu một hành giả 
sống dễ duôi và đắm chìm trong các dục lạc, nhu ăn, uống, xem phim ảnh, ca hát, khiêu vũ, hay 
nếu họ quá tất bật với công việc, hoặc nếu họ bị bệnh và suy yếu, nhung vẫn thiền mỗi ngày, 
liệu thiền của nguời ấy có xuống cấp không? Tại sao? 

Trả Lời Câu Hỏi 15 : Thời Đức Phật, ở Sãvatthi (Xá-vệ) có bảy muơi triệu nguời. Năm 
muơi triệu trong đó là các vị thánh đệ tử tại gia của Đức Phật. Con số các vị thánh đệ tử tại gia ở 
Rặịagaha (Vuơng Xá) cũng vào khoảng năm muơi triệu. Hàng ngày họ sửa soạn thức ăn vào 
buổi sáng và cúng duòng đến chu Tăng (Saủgha). Sau bữa ăn trua, các vị tín nữ đi đến tu viện 
đế nghe Pháp và hành thiền ở đó. Họ trở về nhà truớc lúc hoàng hôn. Buối tối, các vị thiện nam 
đi đến tu viện đế nghe Pháp và hành thiền ở đó. Họ về nhà sáng sớm ngày hôm sau. Theo cách 
này họ hành Pháp (Dhamma) cho đến mức có thế. Vì thế có rất nhiều vị thánh đệ tử tại gia trong 
thời Đức Phật. 

Nếu quý vị muốn đuợc là một nguời đệ tử có lòng tin của Đức Phật, quý vị nên cố gắng 
bắt chuớc tấm guơng của họ, bởi vì chỉ những vị thánh đệ tử mới có niềm tin bất động nơi Đức 
Phật mà thôi. Quý vị không nên cố gắng để ừở thành những đệ tử tại gia tân thời của Đức Phật. 
Quý vị có biết đệ tử tại gia tân thời là thế nào không? Họ là những đệ tử Phật chỉ vài giờ trong 
một tuần, đặc biệt là khi cúng duờng đến các vị su và nghe thuyết Pháp ngày Chủ nhật. Còn hầu 
hết thời giờ họ là những đệ tử có niềm tin của vô tuyến truyền hình, của âm nhạc, xi-nê, báo chí, 
mua sắm, nói chuyện tầm phào, v.v... Vui lòng cho tôi biết quý vị muốn làm loại đệ tử có niềm 
tin nào đây? 

Quý vị không thể vừa đắm chìm trong dục lạc vừa muốn duy trì định sâu cùng một lúc 
đuợc, bởi vì dục lạc là một trong năm chuớng ngại (triền cái) đối với định. Neu thực lòng quý vị 
muốn thành công ừong thiền hay muốn duy ừì thiền của mình, quý vị phải từ bỏ các dục lạc. 
Chớ đừng lấy phiền não của quý vị nhu một cái cớ (bào chữa) cho việc không có thì giờ hành 
thiền. Điều đó thực sự là tai hại, vì nghiệp xấu của quý vị sẽ không chấp nhận một lời bào chữa 
nhu vậy, và chắc chắn nó sẽ kéo quý vị vào khổ cảnh trong kiếp sau. 

Nếu quý vị muốn thành công trong thiền, quý vị nên dành thật nhiều thời gian cho việc 
hành thiền. Thiền ừong một vài tuần lễ nhu vậy là quá ngắn, vì thế quý vị không nên trông đợi 
nhiều từ nó. Tôi hiểu, là những nguời thế tục, quý vị rất bận rộn và có nhiều vấn đề ừong cuộc 
sống. Bởi lẽ có nhiều nguời trong quý vị gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của mình, nên cho 
phép tôi đuợc đua ra một đề nghị; nếu quý vị trở thành một vị su hay tu nữ thì thế nào?(quý vị 
có muốn xuất gia hay không?) 

- Câu Hỏi 16; Một hành giả sơ cơ có nên phớt lờ ánh sáng phát sanh do thiền khi nó xuất 
hiện không? Neu nguời ấy phớt lờ nó, liệu ánh sáng ấy có biến mất và không bao giờ xuất hiện 
lại không? Sau khi theo những huớng dẫn của thiền su đế phớt lờ ánh sáng, tâm con trở nên bất 
an và không thế tập trung một cách yên ốn nhu truớc, tai bắt đầu chú ý đến những âm thanh vô 
ích, niềm tin của con bị lung lay và cảm thấy muốn từ bỏ hành thiền. Có phải chuớng ngại này là 
do nghiệp xấu trong quá khứ của con hay do Ma-vuơng (Mãra) quấy phá? 

Trả Lời Câu Hỏi 16 : Điều đó không phải do Nghiệp xấu trong quá khứ hay Mãra gì cả. 
Khi ánh sáng lần đầu tiên xuất hiện, thuờng thì nó không ốn định bởi vì thiền của hành giả vẫn 
chua vững chắc. Ánh sáng xuất hiện khi sức tập trung hay định của hành giả mạnh, và biến mất 
khi sự tập trung yếu đi. Hành giả mất nó bởi vì sức tập trung của hành giả yếu chứ không có gì 
khác. Và bây giờ sở dĩ hành giả không thế lấy lại ánh sáng ấy là vì hành giả đã thất vọng.Trong 
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lúc hành thiền niệm hơi thở, hành giả không nên trông đợi một điều gì, mà chỉ tập trung vào hơi 
thở. Neu sức tập trung hay định của hành giả mạnh và vững chắc, ánh sáng sẽ luôn luôn có mặt 
ở đó (chỗ hơi thở xúc chạm). 

- Câu Hỏi 17; Chỉ nhờ hành thiền mà nguời ta mới có thể dạt đến Niết-bàn và giải thoát 
khỏi vòng tử sanh luân hồi, có phải vậy không? 

Trả Lời Câu Hỏi 17 : Có bốn loại nguời trong thế gian này, uggatitannũ, vipancittannũ, 
neyya, và padaparama. Nguời uggatitannũ (luợc khai trí giả) là nguời có thể đạt đến Niết-bàn 
chỉ do nghe một bài kệ ngắn. Tôn-giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên thuộc về loại nguời này. 
Nguời vipancittannũ (quảng khai trí giả) là nguời có thế đạt đến Niết-bàn chỉ do nghe một bài 
pháp. Chang hạn, Tôn-giả Kiều-trần-nhu trở thành một bậc thánh Nhập luu do nghe Kinh 
Chuyến Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta). Giờ đây hai loại nguời ấy không còn hiện 
hữu nữa. Nguời Neyya (ứng dẫn trí giả) là nguời phải thực hành tuần tự theo hệ thống để đạt đến 
Niết-bàn. Hầu hết các hành giả hiện nay đều thuộc loại nguời này. Nguời padaparama (văn cú 
tối vi giả) là nguời không thể đắc bất cứ một bậc thiền (Jhãna) hay đạo quả nào cho dù nguời ấy 
có chịu khó thực hành tới mức nào chăng nữa. Mặc dù vậy nếu quý vị thuộc loại nguời này quý 
vị cũng nên chịu khó thực hành đế tích lũy đủ Ba-la-mật ngõ hầu đạt đến Niết-bàn trong kiếp vị 
lai. 

- Câu Hỏi 18; Sau khi đắc (bậc) thiền hơi thở (ãnãpãna jhãna), nguời hành thiền có thể 
thấy một vài sự kiện ừong tiền kiếp của mình, chang hạn nhu kiếp truớc họ là ai và đuợc sanh ra 
ở đâu, đuợc không? 

Trả Lòi Câu Hỏi 18 : Không đuợc, việc thấy ấy thuộc về lĩnh vực của thần thông gọi là 
túc mạng thông (khả năng nhớ lại các kiếp quá khứ). 

Với sự trợ giúp của bậc thiền hơi thở, hành giả có thể hành thiền phân tích tứ đại một 
cách dễ dàng, và rồi tiếp tục hành thiền phân biệt danh và sắc. Sau đó hành giả có thế phân biệt 
danh và sắc trong kiếp qua khứ của mình đế thấy năm nhân quá khứ; vô minh, ái, thủ, hành và 
nghiệp, làm phát sanh kiếp sống hiện tại của hành giả. Nhu vậy, với sự trợ giúp của bậc thiền, 
hành giả có thế phát triến minh sát trí đế thấy danh và sắc quá khứ đuợc, còn những khái niệm 
về tên hành giả là gì, tên của nơi hành giả đuợc sanh ra là gì v.v...thì không. 

- Câu Hỏi 19; Có một hành giả nói rằng trong khi anh ta đang toạ thiền, phân biệt quả đồi 
ở truớc mặt, thì anh thấy một con rồng bay vào trong nguời anh. Ke từ đó anh ta có con rồng 
trong mình. Rất nhiều khi, vô tình hay cố ý, anh ta gợi ý cho mọi nguời biết rằng anh ta khác với 
nguời phàm, bởi vì anh ta đã thuần phục đuợc con rồng vào trong nguời anh ta. Liệu những điều 
đại loại nhu vậy có thế xảy ra với nguời hành thiền không? 

Trả Lời Câu Hỏi 19 : Có lẽ anh ta đang mơ. 

- Câu Hỏi 20; Những phiền não nào một nguời hành thiền phải đoạn trừ để đạt đến quả vị 
nhập luu? nguời ấy có cần một vị thầy đế xác nhận cho mình không hay họ tự mình biết điều đó 
khi họ thực sự dạt đến qua vị nhập luu? 

Trả Lòi Câu Hỏi 20 : Theo một số bài Kinh, nguời ấy phải đoạn trừ thân kiến 
(sakkãyaditthi), hoài nghi (vicikiccha) và giới cấm thủ (silabbataparamasa). Song ở một số bài 
kinh khác lại nói, nguời ấy phải đoạn trừ ba phiền não trên và thêm hai phiền não khác nữa là 
ganh tỵ (issa) và hỏn xẻn (macchariya). Neu nguời ấy rành rẽ Kinh Điến, họ có thế biết rằng 
mình đã là một bậc thánh rồi. Nhung nếu anh ta không thông kinh điến, anh ta có thế không biết 
rằng mình đã là một bậc thánh. Chang hạn, Mahãnãma (Ma-ha-nam), một nguời bà con của Đức 
Phật, không biết đuợc phiền não nào ông ta đã đoạn trừ vậy. 

- Câu Hỏi 21; Chúng ta có cần định sâu để thực hành bốn loài thiền bảo hộ không? 
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Trả Lời Câu Hỏi 21 : Có thì tôt hơn, nhưng đó không phải là điêu cân thiêt. 

- Câu Hỏi 22; Khi nào thì các Ba-la-mật (pãramĩs) được gọi là chín mùi? 

Trả Lời Câu Hỏi 22: Khi bạn đạt đến Thánh Đạo. 

- Câu Hỏi 23; Mỗi người hành thiền phải tích luỹ các Ba-la-mật (pãramĩs) trong rất nhiều 
kiếp sống để đạt đến giác ngộ. Nhưng nếu tình cờ người ấy phải tái sanh vào một khổ cảnh (địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh...), hay nếu người ấy sanh lại làm người nhưng quên không tiếp tục 
việc thực hành của mình hay không có cơ hội đế nghe pháp (Dhamma), liệu các Ba-la-mật 
(pãramĩs) qúa khứ của của họ có mất không? Hành giả nên thực hành cho đến mức độ nào đế họ 
sẽ không quên tiếp nối công việc thực hành của mình ừong mỗi và mọi kiếp sống tương lai? 

Trả Lời Câu Hỏi 23: Các Ba-la-mật (pãramĩs) quá khứ của quý vị không thể nào biến 
mất, cho dù nó đã được tích luỹ cả mười ngàn kiếp trước. Khi quý vị đạt đến Nhập Lưu Thánh 
Đạo, quý vị sẽ không bao giờ quên tiếp tục công việc thực hành Pháp (Dhamma) của mình ừong 
tương lai được. 

- Câu Hỏi 24; Thói quen có phải là một loại nghiệp (kamma) không? 

Trả Lời Câu Hỏi 24: Thói quen tốt là thiện nghiệp, và thói quen xấu là bất thiện nghiệp, 
tuy nhiên thói quen của một vị A-la-hán không thế xem là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, mà 
chỉ là duy tác. 

- Câu Hỏi 25; Có phải sự tập trung và chánh niệm chỉ tu tập được ừong những chuyển 
động chậm rãi như đi thật chậm..., chứ không được trong những chuyển động nhanh lẹ? 

Trả Lời Câu Hỏi 25: Điều đó tuỳ thuộc vào cá nhân mỗi hành giả. Một số người hành 
thiền chỉ có thế tập trung và ghi nhận được khi họ chuyến động chậm rãi, nhưng một số hành giả 
có khả năng chánh niệm và tập trung tốt cho dù họ chuyến động một cách bình thưòng, hoặc 
nhanh nhẹn. 

- Câu Hỏi 26; Người hành thiền có phải cố gắng giữ vẻ thanh tịnh và nghiêm túc suốt đời 
không? Đức Phật có biếu lộ tính u mặc hay hài hước của ngài ừong một số bài Kinh, đúng 
không? 

Trả Lời Câu Hỏi 26: Đức Phật rất nghiêm túc, nhưng hoà nhã và đầy lòng bi mẫn. Đức 
Phật không bao giờ nói đùa. Ngài chỉ nói sự thực. 

Có lần Đức Phật kể cho các vị Tỳ-kheo nghe một câu chuyện tiền thân như sau; 

Ngày xưa, có một người lái buôn tên là Kappata. ông có một con lừa dùng để chuyên chở 
hàng gốm, mỗi ngày ông thưòng đi một cuộc hành trình dài bảy lý (khoảng 30 km). Một dịp nọ 
Kappata chất hàng hoá lên lưng lừa và đi đến Takkasila. Trong khi bận rộn sắp xếp những hàng 
hoá ra bày bán, ông đế cho con lừa được chạy đi rông thoải mái. Khi chú lừa lang thang dọc theo 
bờ mương, chú nhìn thấy một chị lừa cái và chạy thắng đến cô nàng. Chị lừa cái cho anh ta một 
lời chào rất thân thiện và nói, ‘j4níx từ ẵâu đến?’ ‘Từ Ha-na-nại ((Benares)’ ‘Vếviệc gl?’ ‘íMua 6án.’ ‘j4nfi 
mang khồi hàng Cón 6ao nRiêu?’ ‘íMột ^ồi hàng gồm íón.’ ‘íMang một khồi íĩàng íón như thế anh ẵi ấược 6ao 
níĩiêu tý?’ ‘t&ảy íý.’ ‘Nĩiững noi. khác anh ấến, có ai Bóp chân và ấầm íưng cho anh không?’ ‘‘không.’ ‘"íHếuvậy 
thì, anh hẳn ấã phải trải qua một thói gian cục hỳ gian hhổ ẵầy nhỉ. ’ 

Vì lời nói của cô nàng, mà chú lừa ừở nên bất mãn. Sau khi người lái buôn đã sắp xếp 
xong hàng hoá của mình, ông ừở lại với chú lừa và nói với nó, ‘DVà^i con, qachi chúng ta hã^i ẵi vế.’ 
‘Ông đi một mình đi; tôi không đi đâu.’ Bằng những lời dịu dàng, người lái buôn cố gắng thuyết phục 
chú lừa nhiều lần; và khi, bất chấp những cố gắng của ông, chú lừa vẫn giữ thái độ bướng bỉnh, 
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ông quở ừách nó. Cuối cùng ông nghĩ ừong bụng, ‘‘Ta Biết có cácíi ấể íàm cho nó ấi,’ và nói lên bài 
kệ sau; 

Tu sẽ íàm gậy nhọn, 
mũi gai mười sáu ỉnh(-:)(ợ); 
cằt mi thành tứng miếng; 

(Biết ểiếu, hỡi [ứa hịa. 

Khi nghe như thế, chú lừa nghĩ, ‘íKếu vẵy iKi tôi sẽ Biết cách píĩải Càm gì vtÁ ông.’ Và nó cũng 

đáp lại bằng bài kệ sau: 

Ông nói íàm gậy nhọn, 
mũi gai mười sáu inh(-:?(ơ). 

(Được íẳm! 

Toi sẽ chồng chân trườc, 
tung hổng hai chân sau, 

Tíầt ông ngã gẫy răng; 

(Biết ểiếu, hỡi Kjvp-pat-ta. 


Khi người lái bưôn nghe thế, ông tự nghĩ, 'íý do gì Biìiên hắn nói nhu thư Người lái bưôn 
nhìn tới nhìn lui, và cuối cùng ông thấy con lừa cái. ‘À té ra! ’ người lái buôn nghĩ bụng, ‘Cô nàng 
chằc hằn dã dạy cho nó níĩững mánh Cói nầy ddcj\\ Ta sẽ nói với lừa, ‘íKà)) con, ta sẽ mang vínhầ cho con 
một cô vựgiồng tíxêV Như vậy, nhờ dùng miếng mồi nữ nhân, ta sẽ làm cho hắn đi.’ Do đó ông 
tuyên bố bài kệ sau: 

Một chị [ứa cái, mặt như ngọc, 

Có tầt cả tường của mỹ nhân. 

Ta sẽ cho con ểể[àm vọ; 

Tíãy Siết ểỉếu này, hỡi [ứa hịa. 


Khi chú lừa nghe nói vậy, lòng nó vô cùng hân hoan, và ừả lời chủ băng bài kệ: 
Lứa cái, mặt như ngọc, 

Dầy ểủ tường mỹ nhân, 

Cho tôi [àm vợ sao! 

"Cậy thì, %gppata 
Tmờc giờ ểi hdy [ý, 

Sau này sẽ tâng [ên 
mười hồn [ý một ngày. 


‘Tot Cắm,’ Kappata nói, ‘íxã^ĩ den dây[ Và ông dắt lừa cùng đi với ông trở lại chỗ để xe. 

Sau vài ngày con lừa nói với ông, ‘cftẩng píxải Cà ông dã nói vởi tôi, “Ta sẽ mang vế cho con một 
ngưói vợ sao? ” Người lái buôn trầ lời, ‘©úng, ta có nói nhu thế, và ta sẽ hhôuQ nuồt Cói íĩừa; ta sẽ mang vế 
nhà cho con một cô vợ. íNTxomg píĩải nhớ Cà ta sẽ chỉ cung cầp tíĩừc ẫn cho một mình con. Tíĩừc ẫn ầy, có tíìể dủ 
hoặc cũng có tíĩể Biìông dủ cho cả hai, con và vợ con, níĩimg dó Cà vần dế tụ con qu^iết dịnh. Sau hhi hai dua 
sồng vởi nhau, níĩũng chú íua con sẽ duợc sinh ra. Tíĩùc ẫn ta cung cầp cíĩo con, cũng có tíìể íĩoạc hhônQ the dủ 
cho hai vợ cíĩồng vầ con cái của con dàu dầy, níĩimg vần dế tùy tíĩuộc một mìníĩ con quyết dịnh.' Khi người 
lái buôn nói những lời ấy, chú lừa mất hết cả hứng thú. 
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Vào cuối câu chuyện, Đức Phật nói rằng nguời lái buôn lúc ấy chính là ngài, chú lừa là 
Nanda, và chị lừa cái là lanapadakayãụi, nguời vợ sắp cuới cũ của Nanda. 

Quý vị có thể cho rằng Đức Phật đã kể một câu chuyện hài huớc. Nhung Ngài không có ý 
đùa tí nào, Ngài chỉ nói sự thực. 

- Câu Hỏi 27; Những ý nghĩ lung tung (phóng tâm) phát sinh trong lúc hành thiền có phải 
là một loại nghiệp (kamma) không? Neu đó là nghiệp, thì có nghĩa rằng trong khi chúng ta hành 
thiền, chúng ta không chỉ thực hiện những thiện nghiệp mà cũng có thế thực hiện những bất 
thiện nghiệp nữa, có phải vậy không thua Ngài? 

Trả Lời Câu Hỏi 2 7: Điều đó còn tùy thuộc vào ý nghĩ khởi lên là loại gì nữa. Nếu hành 
giả nghĩ với nhu lý tác ý, chẳng hạn, hành giả nghĩ về việc cúng duòng Chu Tăng ngày mai, thì 
đó là thiện. Nhung nếu hành giả nghĩ với phi lý tác ý, chang hạn, hành giả nghĩ đến việc thọ 
huởng các dục lạc, thì dó là bất thiện. 

- Câu Hỏi 28; Trong bài Pháp đầu tiên của Sayadaw, con nghe Ngài có đề cập rằng ở một 
trong các tuệ (minh sát) nào đó nguời ta có thế thấy chính xác thời điếm họ sẽ đắc Alahán Thánh 
Quả. Có phải điều này muốn nói rằng khi nào đạt đến A-la-hán Thánh Quả đã đuợc định truớc 
rồi phải không? Neu vậy, khi một nguời đã có đuợc trí thấy ‘thời điếm họ sẽ đắc A-la-hán 
Thánh Quả’, thì số luợng những nỗ lực và công đức sau này của họ sẽ không giúp đuợc gì cho 
các Ba-la-mật của họ chín mùi nhanh hơn và làm cho sự giác ngộ xảy ra sớm hơn, phải không? 

Trả Lời Câu Hỏi 28: Bộ Song Đối (Yamaka), một trong bảy bộ của Tạng Diệu Pháp 
(Abhidhamma), cho biết rằng Đức Phật nói có hai loại nguời kiếp chót ( pacchimabhavika—tối 
hậu hữu giả). Một loại nguời ừong đó là nhất định, và loại nguời kia thì bất định. 

Nguời nhất định kiếp chót là nguời chắc chắn sẽ đắc A-la-hán Thánh Quả trong kiếp đó, 
chẳng hạn, Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sãriputta), Tôn-giả Mục-kiền-liên (Mogallãna), Tôn-giả 
Bakkula, và Tôn-giả Saủkicca. 

Khi Tôn-giả Bakkula còn là một đứa trẻ thơ đuợc nguời nhà đem đi tắm ở một con sông 
nhân ngày cát tuòng, do bất cẩn nguời vú nuôi đánh rơi ngài xuống dòng nuớc. Một con cá đã 
nuốt lấy ngài và cuối cùng đi đến một bến tắm ở Benares (Ba-la-nại). ớ đó nó bị một nguời đánh 
cá bắt đuợc và đem bán cho vợ của một phú ông. Bà rất quan tâm đến con cá, và nghĩ sẽ tự mình 
nấu nó, nên bà xẻ bụng nó ra. Khi xẻ ra, bà thấy một đứa bé chang khác gì một bức tuợng vàng, 
nằm trong bao tử của con cá. Là một nguời không con, bà vô cùng vui suớng, nghĩ rằng ‘Cuồi 
cùng tíiì ta đã có một qưý tu. Sự sống sót an toàn của Tôn-giả Bakkula trong bao tử của con cá 
trong kiếp cuối cùng của ngài này là do sự kiện rằng ngài nhất định sẽ đắc A-la-hán Thánh Đạo 
Tuệ ngay trong kiếp đó. 

Còn về Tôn-giả Saủkicca, mẹ ngài chết lúc ngài vẫn còn nằm trong bào thai. Lúc hoả 
táng, xác bà bị chọc thủng bằng những cây gậy nhọn và đem đặt trên giàn hoả. Đứa bé chịu một 
vết thuơng nơi đuôi mắt do gậy nhọn thọc vào và bật lên một tiếng kêu. Nghĩ rằng đứa bé chắc 
phải còn sống, nên nguời ta lấy cái xác xuống và mổ bụng lấy đứa bé ra. Họ ừao đứa bé cho bà 
nội nó. Duới sự chăm sóc của bà ngài lớn lên. Khi lên bảy tuối ngài xuất gia làm sa-di và đắc A- 
la-hán Thánh Quả cùng với tứ tuệ phân tích. Sở dĩ Tôn-giả Saủkicca có thế sống sót đuợc trong 
bào thai cho dù nguời mẹ của ngài đã chết, chính là do sự kiện rằng ngài chắc chắn sẽ đạt đến A- 
la-hán Thánh Đạo Tuệ trong kiếp đó vậy. 

Trong khi đó lộ trình của loại nguời kiếp chót kia vẫn có thể thay đổi, chẳng hạn, thanh 
niên Mahãdhanasetthiputta. Một lần Đức Phật nhìn thấy một cặp vợ chồng nguời ăn mày già và 
mỉm cuời. Tôn-giả Ãnanda hỏi Đức Phật lý do vì sao ngài lại cuời. Nhân đó Đức Phật kế cho 
Ãnanda biết rằng nếu cặp vợ chồng này thực hành Pháp (Dhamma) vào giai đoạn đầu của cuộc 
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đời họ (tức lúc tuôi thanh niên), người chông gọi là Mahãdhanasetthiputta này lẽ ra đã đăc A-la- 
hán Thánh Quả, và vợ ông ta đắc đạo quả Bất-lai. Neu họ thực hành Pháp ở giai đoạn thứ nhì 
của đời (tuổi trung niên), người chồng sẽ đắc đạo quả Bất-lai, và người vợ sẽ đắc đạo quả Nhất- 
lai. Neu họ thực hành Pháp vào giai đoạn thứ ba của cuộc đời (lão niên), người chồng sẽ đắc đạo 
quả Nhất-lai, và người vợ đắc đạo quả Nhập lưu. Nhưng bây giờ thì họ đã trở thành những kẻ ăn 
xin và quá già yếu đế có thế thực hành Pháp (Dhamma), vì thế họ đã bỏ lỡ co hội thực hành 
Pháp và không thế đạt được bất kỳ đạo quả nào cả. 

Một trường hợp khác là đức Vua A-xà-thế (Ajatasattu). Đức Vua có tiềm năng để đạt đến 
đạo quả nhập-lưu trong khi nghe Đức Phật thuyết Kinh Sa-môn Quả (Sammannaphala Sutta), 
nhưng ngài không thế đắc được vì đã không gặp Đức Phật trước khi giết cha của mình. 

Theo sự giải thích của Ngài Ledi Sayadaw, đức Vua A-xà-thế, người ăn mày 
Mahãdhanasetthiputta và vợ của ông ta có tiềm năng giác ngộ bởi vì họ đã có đủ hạt giống trí 
tuệ (Minh-vijja). Nhưng do không có đủ hạt giống thiện hạnh (carana), nên họ không thế gặp 
được Đức Phật đúng thời và phải chịu sự mất mát cơ hội thoát khỏi tử sanh luân hồi to lớn bằng 
vàng này. 

Do đó, có thể một số hành giả chắc chắn sẽ đắc A-la-hán Thánh Quả ở một trong những 
kiếp tương lai của mình, nhimg cũng có một số hành giả khác sự chứng đắc vẫn chưa chắc chắn 
lắm. Vì thế, quý vị cần phải tiếp tục thực hành đế phân biệt danh sắc trong các kiếp tương lai của 
mình như vô thường, khổ và vô ngã để phát ừiểnTuệ Phân Biệt đối với danh sắc. Tuệ này càng 
mạnh, hành giả sẽ đắc A-la-hán Thánh Quả càng nhanh hơn, có khi ngay trong kiếp này cũng 
có. Chang hạn, khi một số hành giả đang phân biệt duyên khởi họ thấy rằng họ sẽ còn bốn hay 
năm kiếp tương lai nữa, nhưng sau một thời gian hành thiền Minh-sát (Vipassanã) họ lại thấy 
rằng họ chỉ còn có một hoặc hai kiếp sống ừong tương lai nữa mà thôi. Đối với loại người này, 
tương lai của họ vẫn có thế thay đối theo những điều kiện. 

- Câu Hỏi 29; Nếu y của một vị sư được làm bằng chất liệu hảo hạng và đắt tiền có thể 
đem lại sự thoải mái cho vị ấy khi hành thiền, nhất là dễ giặt, dễ khô, như vậy vị ấy vẫn thực 
hành pháp tỉnh giác việc thích hợp có phải không? 

Trả Lời Câu Hỏi 29 : Phải. 

- Câu Hỏi 30; Sayadaw dạy các thiền sinh phân biệt mười hai đặc tính của tứ đại ừong 
toàn thân đế phát triến cận định, và rồi chuyến thắng sang hành Minh-sát (Vipassanã) đế tu tập 
năm thanh tịnh cuối trong thất tịnhh Chỉ sau khi những thanh tịnh ấy đã được hoàn tất người 
hành thiền mới có thế đạt đến Niết-bàn. Ngày nay cũng có một loại pháp hành được nói là xuất 
phát từ Lời Dạy của Đức Phật. Pháp hành này bắt đầu với việc quán cảm thọ của toàn thân là vô 
thường. Nó rất nhấn mạnh vào việc phân biệt hiện tại, chứ không cần thiết phải phân biệt danh 
sắc chon đế. Liệu một hành giả có thế đắc thiền (Ihãna) hay Niết-bàn do thực hành theo phương 
pháp này không? phương pháp này có phù hợp với những gì được nói trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahãsatipatthãna Sutta) không? 

Trả Lời Câu Hỏi 30: Hành giả đã được nghe Kinh Đại Niệm Xứ (Mahãsatipatthãna 
Sutta), vì thế hành giả nên tự mình xác định xem pháp hành đó có phù hợp với những gì được 
nói trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahã Satipatthãna Sutta) hay không. 

Trong Kinh Aparijãnana, phẩm Sabbavagga của SaỊãyatana Sarhyutta (Tương ưng Xứ), 
Đức Phật nói; ‘sabbarh bhikkhave anabhyãnarh aparijãnarh appajaharh abhabbo 
dukkhakkhayãy...(P) ...Sabbannca kho bhikkhave abhijãnarh parijãnarh virãjayarh pajaharh 


' Thất Thanh Tịnh hay Bảy Giai Đoạn Thanh Tịnh; 1. Giới Tịnh, 2. Tâm Tịnh, 3. Kiến Tịnh, 4. Đoạn Nghi Tịnh, 5. Đạo Phi 
Đạo Tri Kiến Tịnhy ổ. Đạo Hành Tri Kiến Tịnhy 7. Tri kiến Tịnh. 

% 4^4 4 ^ 4 
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bhabbo dukkhakkhayãya. ’ — ‘ĩíày các ‘lỳ-^eo, ịịiông tHàng tri (Hiểu 6iềt đầy đủ), ịHông ũễu tri (tuệ tri) 
Hfiông [y tHam, Hfiông tứ 6Ỏ ‘Tẩt cà, tHòi HHông thể có đoạn tận Hfiổ ểau. ..!Kày các ‘Iỳ-Hfieo, db tHàng tri, Cửu 
trì, [y tham, tứ sỏ ‘Tẩt cả, ngtm ta có tSểểoạn tận HHổểau. ’ 

Chú giải bài kinh giải thích thêm rằng điều này muốn nói tới ba loại tuệ tri (pariMã). Chú 
giải nói; ‘Iti imasmirh sutte tissopi parinnã kathitã, ‘parijãnan’ti vaccanena, tĩraụaparinnã, 
‘virặịayarh pajahan’ ti dvĩhi pahãnaparinnãti.’— Những gì đuợc nói ừong Kinh này là ba loại 
tuệ tri. “Tĩiằng tri” nói tới sự hiểu biết đầy đủ kể nhu trí đật trì (nãta pariMẩ), “tuệ tri” nói tới sự 
hiểu biết đầy đủ kể nhu trí tSẩm sát (tĩraụa parìnnã), và hai loại cuối “Cy tSam và đoạn trứ” muốn nói 
tới sự hiểu biết kể nhu tri đoạn trứ (paSãna parìnnẩ). 

Liên quan đến chữ ‘Tất Cả’, bộ Mahãtikã nói; ‘Taủhi anãvasesato parinneyyarh ekarhsato 
virãjitabbarh.’ - Truớc tiên nhất thiết phải phân biệt một cách toàn diện và không ngoại trừ tất cả 
năm thủ uấn vốn là những đối tuợng của thiền Minh-sát (Vipassanã) Tất cả năm thủ uấn là gì? 
Chúng là muời một loại của năm thủ uẩn; quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô, tế, 
hạ liệt, cao thuợng, xa và gần. Nhu vậy, để loại trừ tham ái đối với danh & sắc và để thoát khỏi 
khố đau, hành giả phải tuệ tri tam tuông (ba đặc tính) của tất cả các loại danh&sắc vốn là những 
đối tuợng của thiền Minh-sát (Vipassanã). 

Trong Mahãnidãna Sutta (Kinh Đại Duyên) của Truờng Bộ Kinh (Dighã Nikãya), Đức 
Phật nói; ‘Gambhĩro cãyarh Ãnanda paticcasamuppãdo gambhĩrãvabhãso ca. Etassacãnanda 
dhammassa ananubodhã appatvedhã evamayarh pajã tantãkulakajãtã gulãganthikajãta 
munjapabbajabhuuta apãyarh duggati, vinipãtarh nãtivattati.’ — “c^ày A-na-ẩa, pSảp ểuyên HSài này 
rẩt (à sâu :>(a và tSật (à tSâm sâu HỊió Hiểu. CHínH vì HHông tHẩy rõ duyên HHỎi vòi tùy giác trí và tHông đạt tri, 
cũng nHư do HHông dạt dền các dạo, quả tri, mà các cHúng sinH 6ị rồi ren trong vòng [vân Hồi giồng nHư một 
cuộn cHỈ rồi, giồng nHư một tổ Hén, giồng nHư một tHẩm cỏ Cát rồi Sòi HHông tHể Cẩn ra dâu Cà dầu, dâu íà cuồi; 
và HHông tHểtHoát HHỎỈ các HHổcảnH (dịa ngục, ngạ quỷ, súc sanH vàAtuCa) 

ở đây, Tuỳ giác trí và Thông đạt trí muốn nói đến ba loại tuệ tri. Liên quan tới đoạn văn 
trong kinh này, chú giải su nói nhu sau; ‘Nãnãsinã samãdhipavarasilãyam sunisitena 
bhavacakkamapadãletvã, asanivicakkamiva niccanimmatanam. Sarhsãrabhaya-mãtito, na koci 
supinantarepyatthi.’ — ‘%fiông ngtỉòi nào, dù ữ. trong giầc mơ, có tHểtHoát HHỎi vòng sanH tửCuân Hồi mà 
HHông có Hfiả năng càt dứt SánH :ye sanH Hữu, SánH :Ke vồn Cuôn Cuôn Sức SácH các cHúng sinH giồng nHư sẩm 
sét, vòi gmm trí duực HHéo mài sàc tứn dá tHiền dpiH. ’ 

Theo nhu kinh điển thì nguời hành thiền truớc phải có khả năng phân biệt tất cả các loại 
danh & sắc tạo thành từng uấn một của ngũ thủ uấn. Đó là; Trí phân biệt tất cả các loại danh & 
sắc mà trong muời sáu tuệ minh sát thuờng gọi là Danh sắc Phân Tích Trí 
(Nãmarũpaparicchedanãụa). cần hiếu thêm, Trí phân biệt đuợc danh & sắc nhu hai nhóm riêng 
biệt thì gọi là Danh sắc Phân Tích Trí. ở giai đoạn này, nếu nhu trí (minh sát) thấy rõ rằng 
không có nguời, không có chúng sinh hay linh hồn, mà chỉ có danh & sắc thì đuợc gọi là Trí 
Minh Định Danh và sắc. 

Một nguời cố gắng phân biệt tất cả các loại danh & sắc, nếu không đắc thiền, có thể bỏ 
sót những gì liên quan đến bậc thiền (Jhãna). Tuy nhiên, nếu nguời ấy có khả năng đắc thiền 
nguời ấy nên phân biệt (tâm thiền) và với minh sát trí trên danh - sắc kết hợp với bất cứ bậc 
thiền nào vị ấy đã đắc. 

Thứ hai, các nhân sanh ra danh & sắc ấy cũng phải đuợc biết một cách chính xác đúng 
nhu chúng thực sự là. Đây là Trí Phân Biệt Nhân và Duyên. 
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Bởi vì với hai trí này, Danh sắc Phân Tích Trí (Nãmarũpaparicchedanãụa) và Phân Biệt 
Nhân và Duyên Trí, vị ấy thấy một cách rõ ràng, tách bạch và đúng đắn các pháp được xem là 
những đối tượng của minh sát trí, nên hai trí ấy cũng còn được gọi là tri đạt tri (ỉiãta pariĩinã). 

Thứ ba, các tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh & sắc và các nhân của chúng 
phải được thấy rõ ràng. Trong suốt những giai đoạn minh sát từ Trí về Sự Hiếu Biết (Tam 
Tướng) hay Tuệ Thấm Sát Tam Tướng ừở đi, vốn làm thành vipassanã (minh sát), danh, sắc, và 
các nhân của danh & sắc được hiếu rõ bằng việc thấy tam tướng hay ba đặc tính của chúng. 

Trong các minh sát trí này, hai trí; Thẩm Sát Tam Tưóng Trí (Sammasananãụa) và Sanh 
Diệt Trí (Udayabbayanãụa), mà nhiệm vụ của chúng là đế thấm sát và phân biệt các đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã của tất cả danh, sắc và các nhân của chúng, được gọi là sự hiểu biết đầy 
đủ hay tuệ ừi kể như trí thẩm sát (tĩrana pariĩinã). 

Từ Hoại Diệt Trí (Bhanganãna - trí quán sự tan hoại) cho đến các minh sát ừí còn lại, 
chỉ có sự diệt của tất cả danh, sắc và các nhân của chúng được biết và nhận thức như vô thường, 
khố và vô ngã. Vì vào lúc đó các phiền não vốn phải được đoạn trừ đã tạm thời vắng mặt, nên 
những minh sát trí này còn được gọi là sự hiểu biết kể như trí đoạn trừ (pahãna parinnã). 

Chỉ sau khi phân biệt tất cả các loại danh & sắc theo cách như vậy người hành thiền mới 
có thế đạt đến thánh đạo. 

Liên quan đến ‘sát-na hay khoảnh khắc hiện tại’, ở đây tôi muốn giải thích một cách ngắn 
gọn thêm. Sẽ là điều không thế cho chúng ta đế phân biệt tâm đang sanh trong sát-na hay 
khoảnh khắc hiện tại. Tại sao? Bởi vì trong một sát-na hay khoảnh khắc tâm chỉ một tâm sanh, 
và nó không thế lấy chính nó làm đối tượng, mà chỉ có thế lấy một tâm khác làm đối tượng mà 
thôi, cũng giống như chúng ta không thể dùng đầu ngón tay để tự sờ nó, nhưng có thể dùng nó 
để sờ ngón tay khác thì được. Do đó những gì thường được người ta nói bằng câu; ‘píiâTi Biệt tâm 
của sát-na BiệTi tại’ thực sự là phân biệt tâm vừa mới diệt, chứ không phải tâm đang sanh vậy. 


Đoạn kinh văn trên muôn nói đên sự kiện răng khi người hành thiên hành minh sát cho 
đến giai đoạn thành thục của Sanh Diệt Trí (Udayabbayanãụa), người ấy sẽ thấy một cách chính 
xác các sát-na hay khoảnh khắc sanh, trú và diệt của danh & sắc trong các kiếp quá khứ, hiện tại 
và tưong lai; đây là sự phân biệt sát-na hiện tại. Chăng hạn, một tâm hành nào đó sanh lên, giữ 
yên (trú) và diệt ở một sát-na nào đó trong kiếp quá khứ của hành giả, và hành giả có thế phân 
biệt một cách chính xác những sát-na sanh, trú và diệt của nó, thời hành giả đang phân biệt sát- 
na hiện tại. 


Tôi hy vọng sự giải thích này sẽ giúp hành giả loại trừ được hoài nghi của mình. 

- Câu Hỏi 31; Sayadaw dạy các thiền sinh bắt đầu thực hành thiền tứ đại với việc phân 
biệt mười hai đặc tính của tứ đại. Thực sự hiện tượng rõ ràng nhất là cảm thọ. Tại sao Sayadaw 
không hướng dẫn chúng con bắt đầu với việc phân biệt cảm thọ? 

Trả Lời Câu Hỏi 31 : Phân biệt một mình cảm thọ thì không dủ để hành giả chứng ngộ 
Niết-bàn; hành giả cũng phải phân biệt các tâm hành kết hợp với nó nữa. Có nhiều tâm hành 
sanh lên ừong các tiến trình tâm thuộc sáu môn. Neu hành giả muốn phân biệt danh, hành giả 
phải thấy đúng như thực tất cả tâm hành ừong mỗi sát-na tâm của các tiến trình tâm thuộc sáu 
môn. Bây giờ hành giả có thế cố gắng đế thấy chúng xem. Tức là hành giả thử xem là mình có 
thế phân biệt được các tâm hành trong các tiến trình tâm hay không. 


Đôi với các hành giả thuân minh sát (không qua giai đoạn tu tập định) thì việc băt đâu với 
thiền tứ đại là một quy luật chung. Đó là lý do vì sao chúng tôi dạy những người muốn hành 
theo con đường thuần quán hay minh sát thuần túy bắt đầu với phân biệt tứ đại. Khi họ đã có 
thể thấy được các Kalãpas (tổng họp sắc), chúng tôi dạy họ cách phân biệt sắc, để phân tích các 
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loại săc khác nhau. Sau khi làm xong điêu này, danh sẽ tự dộng xuât hiện một cách rõ ràng đên 
tâm minh sát của họ. Vì thế, chỉ ở giai đoạn này chúng tôi mới dạy họ cách phân biệt danh, đế 
phân tích các loại danh khác nhau trong những tiến trình tâm thuộc sáu môn. 

- Câu Hỏi 32; Trong bài giảng truớc đây, Sayadaw nói rằng chú ý đến cái đau sẽ gây trở 
ngại cho tiến bộ của định. Nhung có một loại pháp hành chú trọng vào việc phân tích cái đau khi 
nó xảy ra. Việc phân tích này là đế phát ữiến minh sát trí do phân biệt toàn bộ tiến trình của sự 
đau nhu là vô thuờng, khổ và vô ngã. Liệu pháp hành này có đúng hay không? 

Trả Lời Câu Hỏi 32: ở giai đoạn thiền chỉ (samãtha), nguời hành thiền nên tập trung duy 
nhất vào đề mục thiền của mình đế phát triến định sâu. Cái đau là thọ khố (cảm giác đau) kết 
họp với thân thức quả bất thiện (unwholesome resultant body consciousness) trong tiến ữình tâm 
thuộc thân môn. Trong sát-na tâm thân thức, có cả thảy tám tâm hành, đó là, thân thức, xúc, thọ 
(khổ), tuởng, tu, mạng quyền, tác ý, và nhất tâm. Ngoài sat-na tâm thân thức, cũng còn có các 
các sát-na tâm khác trong tiến trình tâm thuộc thân môn. Neu hành giả muốn phân biệt cái đau, 
hành giả không nên phân biệt nó một mình, mà nên phân biệt từng tâm hành trong mỗi sát-na 
hay khoảnh khắc tâm. 

- Câu Hỏi 33; Lúc đầu con muốn xuất gia để thực hành tam học—giới, định và tuệ, đặc 
biệt là hành theo phuơng pháp của truờng thiền Pa-Auk. Nhung con thấy một số nguời giữ giới 
nghiêm túc nhung lại thích dính dáng vào những chuyện vu khống, chê bai, chỉ ữích. Điều này 
làm cho con cảm thấy buồn và hoang mang. Tại sao một nguời giữ giới nghiêm túc nhu vậy lại 
không thế có đuợc sự hiếu biết và thông cảm hơn đối với những nguời khác? 

Trả Lời Câu Hỏi 33: Bạn không nên cảm thấy khó chịu và để bị tác động bởi phiền não 
của nguời khác. Bạn phải nhớ rằng ngay cả Đức Phật cũng bị những nguời khác chỉ ữích và cáo 
gian. Khi một nguời nào đó vu khống hay chỉ ữích bạn hoặc nguời khác, đó là nghiệp bất thiện 
của anh ta. Bạn không nên biếu lộ thái độ giống nhu vậy đối với a nh ta. 

- Câu Hỏi 34: Nếu một nguời cho mình là nguời giữ giới nghiêm túc nhung thích cáo 
gian và chỉ trích những lỗi lầm của nguời khác, và có một nội tâm đầy sân hận và ganh ghét, 
cách cu xử của y nhu vậy có hợp với lời dạy của Đức Phật không? Neu hành thiền, liệu y có gặp 
khó khăn nào không? 

Trả Lời Câu Hỏi 34: Tất nhiên cách cu xử của nguời ấy không hợp với lời dạy của Đức 
Phật rồi. Và hành thiền đối với anh ta là một điều khó. 

Xua, có một vị Tỳ-kheo Truởng-lão và một vị Tỳ-kheo trẻ đi khất thực trong một ngôi 
làng nọ. ớ ngôi nhà đầu tiên họ chỉ nhận đuợc một muỗng cháo nóng. Bao tử của vị Truỏng-lão 
đang bị gió (trúng gió bao tử) làm cho đau đón. Ngài nghĩ ‘Muỗng cíiáo này sẽ fiữu ícfi cho ta; ta sẽ 
uồng nó trườc hhi nó 6ị nguội ểT. Nguời ta mang tới cho ngài một cái ghế gỗ đặt ở bậc cửa, và ngài 
ngồi xuống đó để húp cháo. Vị Tỳ-kheo trẻ tỏ ra ghê tởm và nói ‘ông già này ẩã để cho con đói đánh 
hại và Càm những điều [ẽ ra ông nên cảm thầy hổ thẹn ấể Càm vậy’. Vị Truởng-lão tiếp tục đi khất thực, 
và lúc trở về tu viện ngài mới hỏi vị Tỳ-kheo trẻ ‘ĩíìền giả đã có chỗ đặt chân nào trong gỉáo-^háp này 
chua? -‘Có, hạch Truởng-Cão, tôi Cà một hậc nhập Cưu (Thánh Tu-đằ-hoàn, hậc thánh đầu tiên trong tứ quả 
thánh)’ — ‘Thề thì, này ĩíìền giả, ẩứng cồ gàng để(ểạt ẩền) những đạo quả cao hon íàm gì; một ngtỉòi íà hộc 
Cậu tận (tức hộc đã ẩằcA-ha-hán) đã 6ị ông xị vả đầy. ’ Vị Tỳ-kheo trẻ (hiểu đuợc) vội vàng xin sám hối 
và nhờ đó thoát khỏi chuớng ngại cho việc đạt đến các chứng đắc cao hơn do lời chỉ trích của 
mình gây ra. 

Nếu một nguời đã chỉ trích một bậc thánh và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất 
cứ đạo quả nào đuợc, và nếu một bậc thánh chứng đạo quả thấp chỉ trích một bậc thánh chứng 
đạo quả cao hơn và không sám hối, họ sẽ không thế đạt đến bất kỳ đạo quả nào cao hơn khác 
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trong kiếp ấy. Từ điều này chúng ta có thể thấy rằng chỉ trích bất cứ người nào là điều hoàn toàn 
không có lợi, vì chúng ta không biết được là họ có phải là thánh nhân hay không vậy. 

- Câu Hỏi 35; Để đạt đến Niết-bàn, người hành thiền có nhất thiết phải hành mọi loại 
thiền bao gồm trong kãyagatãsati kammatthãna (thân hành niệm nghiệp xứ, hay các đề mục 
niệm thân), chang hạn ãnãpãnasati trước, rồi thiền tứ đại, thiền ba mươi hai thế trược, v.v... 
không? Neu có, làm thế nào người ấy có thế hành mộ địa quán (quán tử thi trong nghĩa địa) 
trong thời buổi ngày nay được? Trình tự này có phải do Đức Phật quy định không? 

Trả Lời Câu Hỏi 35: Để đạt đến Niết-bàn, không nhất thiết phải hành hết mọi loại thiền 
bao gồm trong kãyagatãsati kammatthãna (thân hành niệm nghiệp xứ, hay các đề mục niệm 
thân). Sở dĩ Đức Phật liệt kê chuỗi đề mục thiền này là để giải thích giáo pháp (desana) của ngài, 
chứ không phải đế quy định như một trình tự hành thiền cố định. Khi quý vị hành Mộ địa quán, 
thì cũng không nhất thiết phải hành tất cả chín loại (chín giai đoạn phân hoại của tử thi). Quý vị 
có thế quán trên bất kỳ loại tử thi nào mình đã nhìn thấy trước đây như bất tịnh đế phát triến 
định lực. Neu quý vị chưa bao giờ thấy một tử thi nào, quý vị có thể quán trên xác của bất kỳ 
con vật nào hay thậm chí trên bất kỳ bức hình của một xác chết nào trên báo chí hay tạp chí cũng 
được. 

- Câu Hỏi 36; Sayadaw nhấn mạnh rất nhiều đến các Ba-la-mật và nói rằng ‘chỉ khi nào 
có đủ Ba-la-mật người ta mới có thế đạt đến các Thánh Đạo và Thánh Quả.’ Ngày nay chúng 
con tu tập loại Ba-la-mật dành cho sự giác ngộ này như thế nào? 

Trả Lời Câu Hỏi: Để hoàn thành các Ba-la-mật cho sự giác ngộ, hành giả phải trau dồi cả 
hai hạt gống— ‘hạt giống minh hay trí tuệ’ và ‘hạt giống hạnh’ với ước nguyện đế chứng đắc 
Niết-bàn. Hai loại hạt giống này được gọi là Ba-la-mật (Pãramĩ). Đe trau dồi hạt giống trí tuệ 
(minh), hành giả phải phân biệt danh & sắc tối hậu, rồi phân biệt các nhân của chúng, và tiếp 
đến quán cả hai — tính chất nhân quả lẫn danh & sắc là vô thường, khố và vô ngã. Bất kỳ giai 
đoạn nào trong ba giai đoạn tu tập này đều là hạt giống trí tuệ (minh) vững mạnh cho hành giả 
để đạt đến Niết-bàn. Đe tu tập hạt giống hạnh, hành giả phải thực hiện các nghiệp công đức, 
bằng cách bố thí, giữ giới và hành thiền chỉ (samatha). Những thiện nghiệp này sẽ dẫn dắt hành 
giả đến một sanh hữu an vui, cung cấp cho hành giả những điều kiện thích hợp khác đế hành 
thiền và cho hành giả cơ hội lớn được gặp Đức Phật hay các vị đệ tử của Đức Phật. Với sự hỗ 
trợ của những hạt giống hạnh, hành giả nên tu tập hạt giống trí tuệ của mình thêm nữa bằng cách 
thực hành thiền Minh-sát (Vipassanã) theo những lời dạy của Đức Phật. Khi các Ba-la-mật của 
hành giả chín mùi, hành giả sẽ đạt đến Thánh Đạo và Thánh Quả. 

- Câu Hỏi 37; Nếu một hành giả thất bại trong việc hành thiền chỉ (samatha) và muốn 
chuyến sang hành thiền Minh-sát (Vipassanã), họ nên bắt đầu từ đâu? 

Trả Lời Câu Hỏi 37: Những hành giả hành thẳng thiền Minh-sát (Vipassanã) không có 
bất cứ một thiền chứng nào được gọi là thuần quán hành giả hay khô quản hành giả 
(sukkhavipassaka). Trước tiên họ phải hành thiền tứ đại, vốn là một đề mục thiền căn bản và bắt 
buộc cho mọi hành giả thuần quán. Với sự trợ giúp của định mạnh và vững chắc do hành thiền 
tứ đại đem lại, họ sẽ thấy các tổng hợp sắc (rũpakalãpas), hay các phân tử nhỏ của vật chất. Nhờ 
phân tích các kalãpas và thế nhập vào sắc tối hậu (sắc chân đế), họ phá vỡ được tính rắn chắc 
của sắc (vật chất). Ke đó họ phân biệt các căn xứ và đối tượng của danh cùng nhau để giúp cho 
việc quán các trạng thái tâm thiện và bất thiện. Sau đó, họ phải phân biệt các nhân của danh & 
sắc, và rồi quán sắc, danh và các nhân của chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Theo cách này, 
khi minh sát trí của họ thuần thục, họ sẽ chứng ngộ Niết-bàn. Dĩ nhiên đây chỉ là một sự giải 
thích tóm tắt về sự thực hành của các hành giả thuần quán mà thôi. 
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- Câu Hỏi 38; Có phải đối với người mới bắt đầu hành thiền niệm hơi thở (ãnãpãnasati), 
môi trường, nơi chốn và các oai nghi là rất quan trọng không? Liệu những điều kiện bên ngoài 
này có tác động đến sự yên tĩnh và thư thái của tâm người ấy không? 

Trả Lời Câu Hỏi 38: cỏ. môi trường và oai nghi thích hợp rất quan trọng đối với một 
hành giả đế phát triến định. Những điều kiện bên ngoài không thích hợp sẽ ảnh hưởng đến sự 
yên tĩnh và thư thái của tâm họ. Tu tập định trong một môi trường ồn ào dĩ nhiên phải khó hơn 
tu tập trong một môi trường yên tĩnh vậy. Còn về các oai nghi, nói chung, oai nghi ngồi được 
xem là tốt nhất trong tất cả các oai nghi hành thiền. 

- Câu Hỏi 39; Loại môi trường và chỗ ở nào được xem là thích hợp cho một người mới 
bắt đầu hành thiền? 

Trả Lời Câu Hỏi 39: Đức Phật chỉ ra cho chúng ta thấy rằng một khu rừng, dưới gốc cây 
hay một nơi ừống ừải (căn nhà trống) là nơi thích hợp nhất cho việc hành thiền. Mặc dù hiện tại 
quý vị không ở trong rừng, cũng chẳng ở dưới gốc cây và nơi đây lại còn đông đúc với rất nhiều 
thiền sinh, song nếu quý vị có thể phớt lờ sự hiện diện của những người khác, bỏ qua một bên tất 
cả những việc khác và chỉ hay biết đề mục thiền của mình, thì nơi đây cũng giống như một nơi 
trống trải cho quý vị. Hơn nữa, thiền theo nhóm hay thiền tập thế còn giúp quý vị dễ khơi dậy 
năng lực tinh tấn và tiến bộ nhanh hơn trong thiền nữa. 

- Câu Hỏi 40; Vì sao ở một nơi thanh tịnh và yên vắng người hành thiền có thể tập trung 
tâm dễ dàng hơn, còn trong một môi trường ồn ào thì sự tập trung không tốt được như vậy? Có 
phải là do sức tập trung của người ấy không đầy đủ? Vậy, người ấy phải làm thế nào để cho tâm 
yên lắng trong khi ở một nơi ồn náo? 

Trả Lời Câu Hỏi 40: ở một nơi thanh tịnh và yên lắng, hầu như lúc nào người hành thiền 
cũng có thế tập tung tâm trên đề mục thiền của mình được, và khi thoảng mới chú ý đến các đối 
tượng khác. Đó là lý do vì sao người ấy có thể tập tmng tâm dễ hơn ở đấy. Còn trong một môi 
trường ồn náo, hầu hết thời gian tâm của họ bị các đối tượng khác, chang hạn như những tiếng 
ồn đủ mọi loại, làm cho phân tán và thỉnh thoảng mới chú ý đến đối tượng thiền của mình. Vì 
thế ở những nơi đó họ không thế tập trung tốt được. Dĩ nhiên, họ không thế tập trung tốt được là 
vì định lực của họ còn yếu. Đối với những người có đủ định lực, như Đức Phật và các vị Thánh 
đệ tử của ngài, tiếng ồn không thể khuấy động được các vị. Các vị có thể nhập định ở bất cứ nơi 
nào. Đe làm cho tâm yên lắng khi ở một nơi ồn ào, tất cả cái quý vị cần phải làm là phớt lờ tiếng 
ồn và tập trung tâm duy nhất vào đề mục thiền của quý vị. Đừng cảm thấy thất vọng khi quý vị 
bị tiếng ồn khuấy động. ‘Thực hành làm cho hoàn thiện.’ Neu quý vị thường xuyên thực hành 
theo cách vừa đề cập này một cách kiên trì, dần dần quý vị sẽ tiến bộ và cuối cùng có thế lắng 
yên tâm của mình ngay cả trong một môi trường ồn ào nhất được. 

Trưởng-lão Vebu-Sayadaw nổi tiếng (của Miến-điện) nói rằng bạn phải đi đến một nơi 
nào đó ở đây bạn không nghe thấy gì cả, một nơi hoàn toàn yên lặng. Làm thế nào bạn đi đến 
một nơi như vậy được? Thực sự rất khó tìm được một nơi hoàn toàn yên vắng. Ngay cả trong 
rừng cũng đầy những âm thanh khác nhau - âm thanh của các loài thú, âm thanh của chim chóc, 
âm thanh của các loài côn trùng và gió. Cách đế đi đến một nơi hoàn toàn yên lắng là tập trung 
hoàn toàn vào đề mục thiền của quý vị mà thôi. Khi quý vị nhập định, quý vị sẽ không nghe một 
âm thanh nào cả. Như vậy mới có thế nói được rằng quý vị đã đi đến một nơi ở đây quý vị 
không nghe thấy gì cả. Theo Abhidhamma (Vi-diệu-pháp), hai tâm không thế cùng khởi lên 
trong một sát-na (tâm). Do đó khi tâm quý vị tập hưng trên đề mục thiền của mình không gián 
đoạn, quý vị sẽ không thế nào biết bất kỳ một đối tượng nào khác, huống gì là âm thanh. 

- Câu Hỏi 41; Tâm Bhavaủga là gì? Có phải đó là tâm làm nhiệm vụ phân biệt không? 
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Trả Lời Câu Hỏi 41: Bhavaủga được dịch là ‘hữu phần’ hay ‘hộ kiếp’. Nó là một loại 
tâm thụ động và là yếu tố chính duy ữì trạng thái tâm lý suốt cả đời người. Nhờ Bhavaủga mà 
dòng tâm không dừng lại trong suốt cuộc đời. Chỉ khi có một tiến trình tâm khởi lên, bhavaủga 
mới tạm thời dừng lại. Nhưng khi tiến trình tâm kết thúc, bhavaủga liền xuất hiện nối tiếp nhau 
một cách liên tục. Chang hạn, khi quý vị đang ngủ say không mơ mộng gì, sẽ không có tiến trình 
tâm nào cả, mà chỉ có rất nhiều tâm bhavaủga hay hữu phần khởi lên liên tục không ngừng. Neu 
những bhavaủga hay hữu phần này không khởi lên, quý vị sẽ chết. Bởi vì khi tiến trình tâm dừng 
lại, cái chết xảy ra. Trước đây một số học giả thưòug dịch bhavaủga hay hữu phần như là ‘vô 
thức’ hay ‘tiềm thức’. Nhưng thực sự ra bhavaủga hay hữu phần là một loại tâm. Tuy nhiên, nó 
không bắt bất kỳ một đối tượng hiện tại nào cả, mà chỉ bắt đối tượng quá khứ mà tốc hành tâm 
cận tử của đời trước bắt mà thôi. 

- Câu Hỏi 42; Nếu một người hành thiền không thấy được nimitta (ánh sáng trong thiền 
định) hay không có được những kết quả tốt nào khác sau khi đã hành thiền trong ba hoặc năm 
năm, hoặc lâu hơn nữa, người ấy nên làm gì? 

Trả Lời Câu Hỏi 42 : Người hành thiền như thế trước tiên phải kiểm ữa lại để thấy xem 
mình có hành theo đúng cách và hành một cách hệ thống không, có hành dưới sự hưóug dẫn của 
một vị thầy có đủ khả năng không, và có chuyên cần thực hành hàng ngày với sự thích thú lóu 
hay không. Neu có, thời người ấy nên chọn một đề mục thiền khác trong số bốn mươi đề mục 
thiền đề cập trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) và chuyên cần hành nó trong một tháng. 
Neu vẫn không đạt được tiến bộ gì, người ấy nên thử một đề mục thiền khác và chuyên cần hành 
trong một tháng. Neu đề mục đó cũng thất bại, thời nên chọn một đề mục khác nữa.. .Theo cách 
này người ấy cứ thử hết các đề mục cho đến khi tìm ra được một đề mục thiền thích hợp. Rồi từ 
đó nên thực hành đề mục thiền thích họp này cho đến lúc thành công. 

- Câu Hỏi 43; Liệu ngồi thiền có làm cho người ta ngây ngây dại dại hay không? 

Trả Lời Câu Hỏi 43; Từ tấm gương của Đức Phật Gotama, chúng ta có thể thấy rõ điều 
này. Trong cái đêm mà ngài chắc chắn sẽ Giác Ngộ, ngài đã toạ thiền một cách kiên trì dưới gốc 
cây Bồ Đề. Nếu ngồi thiền làm cho người ta ngây dại, Ngài đã đến Giác Ngộ như thế nào? 

- Câu Hỏi 44: Làm sao người ta biết được rằng họ đã hiểu sai những lời dạy của Đức 

Phật? 

Trả Lời Câu Hỏi 44 : Họ phải nghiên cứu giáo lý hay những lời dạy của Đức Phật, đặc 
biệt là hai bộ; Trung Bộ kinh (Majjhima Nikãya) và Tương ưng Kinh (Sarhyutta Nikãya). Lại 
nữa, họ cũng nên nghiên cứu các bản chú giải, nhất là Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) và Vi 
Diệu Pháp Yeu Nghĩa (Abhidhammatthasaủgaha) một cách cấn thận. Lúc ấy họ sẽ biết được là 
mình có hiếu sai những lời dạy của Đức Phật hay không. 

- Câu Hỏi 45: Người ta được sanh ra làm người nam hay người nữ là vì sao? 

Trả Lời Câu Hỏi 45 : Nếu một người làm được một thiện sự nào đó, chẳng hạn như bố thí, 
giữ giới, hành thiền chỉ hay thiền quán, và phát nguyện được sanh làm một người nam hay một 
người nữ, và nếu thiện nghiệp của người ấy chín mùi vào sát na cận tử của họ, họ sẽ được tái 
sa nh làm người nam hay người nữ theo như ước nguyện của họ. 

Nếu một người phạm tội tà dâm và nếu bất thiện nghiệp ấy chín mùi vào sát-na cận tử của 
họ, họ sẽ tái sanh ữong địa ngục. Sau khi thoát khỏi địa ngục và ữở lại nhân giới, họ sẽ phải tái 
sanh làm người nữ. 

- Câu Hỏi 46: Trong bài giảng ngày 27 tháng 12, khi trả lời câu hỏi Sayadaw có nói rằng 
một người có thế chứng đắc Niết-bàn nhờ tự mình thực hành với những cuốn sách của Sayadaw 
và bộ Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) kế như người hưóng dẫn. Neu chỉ cần như vậy, tại sao 
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Sayadaw vẫn khuyến khích những người khác đi đến Thiền Viện Pa-Auk? Và tại sao Sayadaw 
phải nhọc lòng từ xa đến Penang này đế dạy thiền? Từ giờ chúng con có thế tự mình thực hành 
theo những hưóng dẫn trong sách của Sayadaw và không cần phải đi trình pháp (vấn thiền) nữa 
được không? 

Trả Lời Câu Hỏi 46: Nếu như quý vị hiểu thông suốt những cuốn sách của tôi và bộ 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) quý vị có thế tự mình thực hành được, nhưng hầu hết mọi 
người không thế hiếu thông suốt chúng và gặp phải nhiều vấn đề trong lúc hành thiền, vì thế 
chấp nhận sự chỉ dẫn từ một vị thầy thiện xảo vẫn tốt hon. 

- Câu Hỏi 47; Một người bác sĩ đủ tư cách phải trải qua một khoá huấn luyện nghiêm túc. 
Không phải rằng một bệnh nhân sau khi lành bệnh là có thế ừở thành một ông bác sỹ và đi đây 
đi đó ừị bệnh cho những người khác được. Sayadaw có bao giờ huấn luyện cho những người 
khác một cách nghiêm túc đế trở thành một vị thiền sư đủ phấm chất chưa? 

Trả Lời Câu Hỏi : Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ huấn luyện bất cứ một vị thiền sư đủ 
tư cách nào cả, bởi vì tôi quá bận, tuy nhiên ừong tương lai tôi sẽ cố gắng huấn luyện một số 
người. 

- Câu Hỏi 48; Bởi lẽ hầu hết những thiền sinh ngoại quốc (không phải người Miến) sau 
khi hành đến một mức nào đó là rời Thiền Viện Pa-Auk đế đi giảng dạy, không sẵn lòng chấp 
nhận những sự thử nghiệm và huấn luyện nghiêm ngặt, và sau đó khiến cho những người khác 
hoài nghi phương pháp thiền Pa-Auk bởi vì trình độ giảng dạy nghèo nàn của họ, Sayadaw có 
thế vui lòng cho thêm những thiền sư người Miến đã trải qua sự huấn luyện nghiêm túc đi ra 
nước ngoài đế dạy thiền, nhờ thế mà nhiều người có thế có được những chỉ dẫn hành thiền đúng 
đắn được không? 

Trả Lời Câu Hỏi 48: Mặc dù tôi đã yêu cầu những thiền sinh ngoại quốc này ở lại trong 
Thiền Viện Pa-Auk, song họ không muốn ở lại mà muốn đóng vai ừò như một vị thiền sư không 
được huấn luyện. Thế thì tôi có thể làm được gì đối với họ chứ? Có lẽ tôi sẽ làm như những gì 
quý vị đề nghị thôi. 

- Câu Hỏi 49; Có lần một vị Tỳ-kheo kia dạy phương pháp thiền Pa-Auk nói công khai 
rằng trong lúc ở trạng thái định sâu vị ấy thấy một người cư sĩ nọ đạt đến đạo quả nhập lưu (tức 
đắc thánh quả Tu-đà-hoàn). Năng lực gì vị Tỳ-kheo phải có để nói được một điều như thế? Quả 
(báo) dành cho người nói như thế sẽ là gì? Sayadaw có thể vui lòng giải thích điều này được 
không, bởi vì nhiều người không thế không hoài nghi phương pháp thiền Pa-Auk sau khi nghe 
một việc như vậy? 

Trả Lời Câu Hỏi 4 9: Để biết được người khác đã đạt đến đạo quả nhập lim, bản thân 
người ấy ít nhất cũng phải đắc cùng đạo quả và phải có năng lực thần thông biết được tâm người 
khác (paracittavijanana abhinna—tha tâm thông). Muốn có thần thông này, người ấy phải hành 
mười kasina (biến xứ đất, nước, lửa, gió...) và tám thiền chứng theo mười bốn cách. Nhưng y đã 
không làm điều này, vì thế chứng tỏ y không có thần thông. Như vậy rất có khả năng là y đã 
vọng ngữ, và đó không phải là một lời nói dối nhỏ mà là đại vọng ngữ. Phạm điều này là phạm 
tội bất cộng trụ (parajika), và có thế y không còn là một vị Tỳ-kheo thực nữa. Quả bất thiện của 
đại vọng ngữ sẽ là rất xấu; y có thể phải tái sanh vào địa ngục. 
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Sửa xong ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
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